
DANH SÁCH DƯỢC

Tên đơn vị: BỆNH VIỆN ĐK TỈNH NGHỆ AN
 

# Tên hoạt chất Mã ATC Mã nội bộ Tên biệt dược Nơi SX Nồng độ/hlg Đơn
vị

Đường
dùng

Số ĐK Đơn giá
(đ)

1 Nước cất pha tiêm NUO032 Nước cất tiêm Vinphaco - Việt Nam 5ml Ống Tiêm VD-24904-16 567.0

2 Nước cất pha tiêm NUO002 Nước cất pha tiêm Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

500ml Chai Tiêm VD-23172-15 8495.0

3 Nước cất pha tiêm NUO009 Nước cất pha tiêm Ống Tiêm 580.0

4 Nước cất pha tiêm NUO022 Nước cất pha tiêm
5ml

Ống Tiêm 672.0

5 Nước cất pha tiêm NUO026 Nước cất ống nhựa
5ml 5ml

CPC1HN - Việt Nam Ống Tiêm VD-21551-14 1380.0

6 Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml NOR006
Noradrenaline Base
Aguettant 1mg/ml
1mg

Laboratoire Aguettant
- Pháp 1mg Ống Tiêm VN-9266-09 58300.0

7 Nor epinephrin C01C
A03

LEV006 Levonor 1mg/ml Warsaw - Poland 1mg/1ml Ống Tiêm 14417/QLD-KD 31500.0

8 Nor epinephrin C01C
A03

LEV006 Levonor 1mg/ml Warsaw - Poland 1mg/1ml Ống Tiêm 14417/QLD-KD 29190.0

9 Nor epinephrin C01C
A03

LEV018 Levonor 1mg/1ml Warsaw - Poland 1mg/1ml Ống Tiêm 14417.KD.15.1 32109.0

10 Nor epinephrin C01C
A03

CYZ001 Cyzina Injection
4mg/4ml

Huons - Korea 4mg/4ml Ống Tiêm VN-13920-11 63000.0

11 Nor epinephrin C01C
A03

CYZ002 Cyzina Injection Huons - Korea 4mg/4ml Ống Tiêm VN-13920-11 55000.0

12 Nor adrenalin BFS003
BFS - Noradrenaline
1mg

Công ty cổ phần dược
phẩm CPC1 Hà Nội -
Việt Nam

1mg/ml Ống Tiêm VD-21778-14 28000.0

13
N-Methylglucamin succinat + natri
clorid + kali clorid + magnesi clorid REA005 Reamberin 400ml

Scientific
Technological
Pharmaceutical Firm

Chai Tiêm VN-5643-10 152700.0

14 Nor adrenalin BFS001 BFS-Noradrenaline
1mg 1mg/ml

CPC1HN - Việt Nam 1mg/1ml Ống Tiêm VD-21778-14 28000.0

15 Nitroglycerin C01DA02 GLY011 Glyceryl Trinitrate-
Hameln 1mg/ml

Hameln - Đức 1mg/ml Ống Tiêm VN-18845-15 73000.0

16 Nitroglycerin C01DA02 NIT008 Nitromin 10ml Lọ Tiêm 200000.0

17
N-Methylglucamin succinat + natri
clorid + kali clorid + magnesi clorid REA014 Reamberin

Scientific
Technological
Pharmaceutical Firm

400ml Chai
Tiêm
truyền VN-19527-15 152700.0

18 Nitroglycerin C01DA02 GLY007 Glycerin Trinitrat
10mg 10mg

10mg Ống Tiêm 73000.0

19 Nimodipine C08CA06 NIM005 Nimotop Tab 30mg
30

Bayer Pharma AG-
Đức

30mg Viên Uống VN-10759-10 16653.0

20 Long đởm thảo LON008 Long đởm thảo Gam Uống 356.0
21 Nitroglycerin C01DA02 GLY002 Glycerin trinitrat Halmen - Đức 1mg/1ml. 10ml Ống Tiêm VN-18845-15 73000.0

22 Nimodipine C08CA06 NIM006
Nimotop Inj 10mg
50ml 10mg/50ml

Bayer Pharma AG -
Đóng gói thứ cấp bởi:
KVP Pharma +
Veterinär Produkte
GmbH Đức-Đức

10mg/50ml Chai Tiêm 10728.KD.15.1 605500.0

23 Nimodipine C08CA06 NIM004 Nimotop I.V
10mg/50ml

Bayer Pharma AG -
Đức

10mg/50ml Chai Tiêm VN-10760-10 605500.0

24 Nimodipin DAE002 Daehanmodifin inj. Dae Han New Pharm
Co. Ltd. - Korea

10mg/50ml Lọ Tiêm
truyền

VN-14691-12 208000.0

25 Nimodipine C08CA06 NIM001 Nimotop 30mg Bayer Pharma AG -
Đức

30mg Viên Uống VN-10759-10 16653.0

26 Nimodipin DAE001 Daehanmodifin inf
10mg/50ml

Dae Han New Pharm-
Korea

10mg/50ml Lọ Tiêm VN-14691-12 204445.0

27 Nifedipine C08CA05 AML002 Amlor Pfizer- Pháp 5mg Viên Uống 7593.0

28 Nifedipine C08CA05 ADA002 Adalat LA 30mg Bayer Pharma AG -
Germany

30mg Viên Uống VN-10754-10 9454.0

29 Nifedipine C08CA05 ADA011 Adalat LA 30mg Bayer Pharma AG -
Germany

30mg Viên Uống VN-10754-10 9454.0

30 Nifedipine C08CA05 AML010 Amlor Tab 5mg 30 Pfizer Australia Pty
Ltd-Úc

5mg Viên Uống VN-9794-10 7593.0

31 Nifedipine C08CA05 AML009 Amlor Tab 5mg 30 Pfizer Australia Pty
Ltd - Úc

5mg Viên Uống VN-9794-10 7593.0

32 Nifedipine C08CA05 ADA010 Adalat LA 20mg
20mg

Bayer Pharma AG -
Germany

20mg Viên Uống VN-15727-12 5950.0

33 Nifedipine C08CA05 ADA007 Adalat LA 20mg 20mg Viên Uống 5950.0
34 Nifedipine C08CA05 ADA007 Adalat LA 20mg 20mg Viên Uống 6016.0

35 Nifedipine C08CA05 ADA009 Adalat LA 20mg Bayer Pharma AG -
Germany

20mg Viên Uống VN-15727-12 5950.0

36 Nifedipine C08CA05 ADA003 ADALAT 10mg 10mg Viên Uống 2253.0
37 Nifedipine C08CA05 ADA003 ADALAT 10mg 10mg Viên Uống 2254.0

38 Nifedipin NIF006 NifeHexal 30 LA Lek Pharmaceuticals
d.d - Slovenia

30mg Viên Uống VN-9688-10 4350.0

39 Nifedipine C08CA05 ADA008 Adalat 10 R.P.Scherer GmbH &
Co.KG - Germany

10mg Viên Uống VN-14010-11 2253.0

40 Nifedipine C08CA05 ADA012 Adalat 10 Catalent Germany 10mg Viên Uống VN-14010-11 2253.0
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Eberbach GmbH -
Germany

41 Nifedipin NIF005 Nifehexal 30 LA Lek Pharmaceuticals
d.d - Slovenia

30mg Viên Uống VN-9688-10 5078.0

42 Nicardipin NIC001
Nicardipine Aguettant
10mg/10ml
10mg/10ml

Laboratoire Aguettant
- Pháp 10mg/10ml Ống Tiêm VN-5465-10 124999.0

43 Nicardipin NIC001
Nicardipine Aguettant
10mg/10ml
10mg/10ml

Laboratoire Aguettant
- Pháp 10mg/10ml Ống Tiêm VN-5465-10 112500.0

44 Nhũ dịch lipid SMO002 SMOFlipid 20% chai
100ml.

Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

20%. 100ml Chai Tiêm VN-5359-10 110000.0

45 Nhũ hương NHU006 Nhũ hương Gam Uống 262.0

46 Nicardipin NIC002 Nicardipine Aguettant
10mg/10ml

Laboratoire Aguettant
- Pháp

10mg/10ml Ống Tiêm VN-5465-10 124999.0

47 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP026
Lipofundin
MCT/LCT10% 500ml
10% chai 500ml

B.Braun Melsungen
AG - Germany 10%/500ml Chai Tiêm VN-16130-13 191000.0

48 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP032 Lipovenoes 10% PLR Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

10%. chai 250ml Chai Tiêm
truyền

VN-17439-13 96000.0

49 Nhũ dịch lipid R07AA02 NIR002 Nirpid 10%
10%/250ml

Nirma Limited - India 10%/250ml Chai Tiêm VN-19283-15 89000.0

50 Ngưu tất NGU011 Ngưu tất G Uống 258.0
51 Ngưu tất NGU013 Ngưu tất Gam Uống 400.0
52 Nhân trần NHA006 Nhân trần G Uống 88.0

53 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP011 Lipidem 250ml B.Braun Melsungen
AG - Germany

20%. chai 250ml Chai Tiêm
truyền

VN2-196-13 228795.0

54 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP027 Lipidem 250ml 20%
chai 250ml

B.Braun Melsungen
AG - Germany

20%/250ml Chai Tiêm VN2-196-13 228795.0

55 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP031 Lipocithin Sichuan Kelun - Trung
Quốc

10% chai 250ml Chai Tiêm
truyền

VN-15649-12 90000.0

56 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP005 Lipofundin MCT/LCT
10%E 10%/250ml

B.Braun - Germany 10%/250ml Chai Tiêm VN-16130-13 142800.0

57 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP021 Lipofundin Mct/Lct
20% E 100ml 10

B.Braun - Germany 20%/100ml Chai Tiêm VN-16131-13 142800.0

58 Ngưu nhĩ phong lá Liễu PHO023 Phong liễu tràng vị
khang 2g +1g

Haikou
Pharmaceutical
Factory Co. Ltd -
China

2g +1g Gói Uống VN-18528-14 6000.0

59 Netilmicinsulfat* YOO001 Yoonetil*
Yoo Young
Pharmaceutical Co.
Ltd. - Korea

100mg Ống Tiêm VN-18347-14 25000.0

60 Ngũ vị tử NGU010 Ngũ vị tử G Uống 326.0
61 Ngũ vị tử NGU012 Ngũ vị tử Gam Uống 482.0

62 Ngưu nhĩ phong lá Liễu PHO019 Phong liễu Tràng vị
khang

Haikou
Pharmacecutical
Factory Co. Ltd -
China

Gói Uống VN -18528-14 6000.0

63 Neostigmin bromide N07AA01 NEO009 Neostigmine 0 5mg Rotex - Germany 0.5mg Ống Tiêm VN -15618-12 7623.0

64 Neostigmin bromide N07AA01 NEO002 Neostigmine-hameln
0 5mg/ml

Hameln - Đức 0.5mg Ống Tiêm VN-15323-12 7400.0

65 Nefopam ACU003 Acupan 20mg Delpharm Tour
France

20mg Ống Uống VN-18589-15 33000.0

66 Nefopam NEF001 Nefolin Medochemie LTD. -
Cyprus

30mg Viên Uống VN-18368-14 5250.0

67 Neomycin+Nystatin+PolymycinB VAL003
Valygyno
100000UI+35000UI+
35000UI

Công ty CPDP Me di
sun - Việt Nam

35.000UI +100.000UI +
35.000UI Viên Uống VD-6794-09 4095.0

68 Natri clorid A12CA01 NS0001 NS 4.5g/500ml 0 9%
chai 500ml

Claris - India 0.9%. 500ml Chai Tiêm VN-14506-12 12000.0

69 Natri clorid A12CA01 SOD006 Sodium Chlorid 0 9%
OPV

Việt Nam 0.009 Chai Truyền 11550.0

70 Natri clorid A12CA01 SOD014 Sodium Chloride 0
9%

Mekophar - Việt nam 0.9g/100ml Chai Tiêm
truyền

VD-24415-16 8500.0

71
Natri clorid + Kali clorid + Monobasic
kali phosphat + Natri acetat + Magnesi
sulfat + Kẽm sulfat + Dextrose

GLU044 Glucolyte-2 Chai Truyền 18000.0

72 Natri hyaluronat SAN013
Sanlein 0 1 Eye drop
0 1% x 5ml

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd. - Nhật

1mg/ml Lọ
Nhỏ
mắt VN-17157-13 62158.0

73 Nebivolol NEB002 Nebilet Tab 5mg 14 Berlin Chemie AG -
Đức-Đức

5mg Viên Uống VN-19377-15 8000.0

74 Nebivolol NEB001 Nebilet 5mg Berlin Chemie AG -
Đức - Đức

5mg Viên Uống VN-9949-10 8000.0

75 natri clorid A12CA01 DUN048 Dung dịch Natri clorid
0 9%

0.009 Chai Truyền 6951.0

76 Natri Clorid A12CA01 NAT010 Natri Clorid 0 9%
500ml (DC)

Fresenius- Việt Nam 0.9%.500ml Chai Truyền VD- 9674-09 6508.0

77 Natri chlorid A12CA01 NAT028 Natri clorid 0 9% 0
9% chai 250ml

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

0.9%. chai 250ml Chai Tiêm
truyền

VD-21954-14 7350.0

78 Natri chlorid A12CA01 NAT011
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 500ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 500ml Chai Tiêm VD-21954-14 10290.0

79 Natri chlorid A12CA01 NAT011
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 500ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 500ml Chai Tiêm VD-21954-14 6508.0

80 Natri chlorid A12CA01 NAT011
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 500ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 500ml Chai Tiêm VD-21954-14 6510.0
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81 Natri chlorid A12CA01 NAT022 Natri clorid 0 9% 4
5g

Hải Dương - Việt Nam 0/9%. 500ml Chai Dùng
ngoài

VD-18441-13 6800.0

82 Natri chlorid A12CA01 NAT026 Natri clorid 0 9% 4
5g

HD Pharma - Việt
Nam

4.5g Chai Dùng
ngoài

VD-18441-13 6800.0

83 Natri Chlorid A12CA01 NAT019 Natri clorid 0 9%
(muối rửa) - 500ml

0/9%. 500ml Chai Truyền 8694.0

84 Natri chlorid A12CA01 NAT015
Natri clorid 0.9%
1000ml 0 9% chai
1.000ml

Công ty TNHH
B.Braun Việt Nam -
Việt Nam

0.9%. 1000ml Chai Tiêm VD-16420-12 14700.0

85 Natri chloride A12CA01 DUN098
Dung dịch rửa vết
thương Natri clorid 0
9% 500ml

0.9%.500ml Chai Truyền 7000.0

86 Natri chlorid A12CA01 NAT014
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 250ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 250ml Chai Tiêm VD-21954-14 8000.0

87 Natri chlorid A12CA01 NAT014
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 250ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 250ml Chai Tiêm VD-21954-14 6930.0

88 Natri chlorid A12CA01 NAT012
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 100ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 100ml Chai Tiêm VD-21954-14 6800.0

89 Natri chlorid A12CA01 NAT025 Natri clorid 0 9% 0
9% chai 100ml

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

0.9%. chai 100ml Chai Tiêm
truyền

VD-21954-14 6720.0

90 Natri bicarbonat SOD003 Sodium bicarbonat
250ml  4 2%

B.Braun- Germany 4.2%. 250ml Chai Tiêm VD-12494-10 94500.0

91 Natri bicarbonat SOD009 Sodium Bicarbonate
4.2% 250 ml 10

B. Braun Melsungen
AG-Đức

10.5g/250ml Chai Tiêm VN-18586-15 94500.0

92 Natri bicarbonat 1 4% NAT027 Natri bicarbonat 1
4%

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

1.4% chai 500ml Chai Tiêm
truyền

VD-25877-16 29925.0

93 Natri chlorid A12CA01 NAT029
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 1.000ml

Công ty TNHH
B.Braun Việt Nam -
Việt Nam

0.9%. chai 1.000ml Chai
Tiêm
truyền VD-16420-12 14700.0

94 Natri bicarbonat SOD003 Sodium bicarbonat
250ml  4 2%

B.Braun- Germany 4.2%. 250ml Chai Tiêm VD-12494-10 104500.0

95 Natri chlorid A12CA01 NAT012
Natri clorid 0 9% 0
9% chai 100ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

0.9%. 100ml Chai Tiêm VD-21954-14 6510.0

96 Natri bicarbonat NAT017
Natri bicarbonat 1
4% 1 4% chai 250ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

1.4%. 250ml Chai Tiêm VD-12494-10 28665.0

97 Mydrin-P MYD004 Mydrin-P Santen OY - Phần Lan 5mg + 5mg/ml. lọ 10m Lọ Nhỏ
mắt

VN-14357-11 46200.0

98 Nadecin 10mg NAD001 Nadecin 10mg S.C.Arena Group S.A.
- Romania

10mg Viên Uống VN-17014-13 2600.0

99 Naphazolin HCL+ Pheniramin maleat OPC003 Opcon A Lọ Tiêm 46830.0

100 Naproxen PRO067 Propain 500mg Remedica Ltd -
Cyprus

500mg Viên Uống VN-10084-10 4800.0

101 Naproxen + Esomeprazol NES002
Neso 500mg/20mg
Tablets 500mg
+20mg

Aristopharma Ltd-
Bangladesh 500mg +20mg Viên Uống 18058.KD.16.1 9600.0

102 Moxifloxacin J01MA14 VIG006 Vigamox Drop 0.5%
5ml

Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.005 Lọ Nhỏ
mắt

VN-15707-12 90000.0

103 Mycophenolat emofetil CEL022 Cellcept 250mg 250mg Viên Uống 27672.0
104 Mycophenolate emofetil CEL023 Cellcept 500mg 500mg Viên Uống 55344.0

105 Mycophenolate emofetil CEL016 Cellcept 500mg
500mg

500mg Viên Uống 55344.0

106 Mydocalm MYD005 MYDOCALM Gedeon Richter
Plc.Hungary

50mg Viên Uống VN-19158-15 1218.0

107 Mydocalm MYD002 Mydocalm Viên Uống 2400.0

108 Moxifloxacin J01MA14 MOX005 Moxflo Amanta Healthcare-
India

400mg Chai Tiêm VN-16572-13 228000.0

109 Moxifloxacin J01MA14 MOX003 Moxiwish I.V* Marck Biosciences
Limited - India

400mg Chai Tiêm VN-18518-14 138500.0

110 Moxifloxacin J01MA14 VIG005 Vigamox Drop 0 5%
BT/5ml

Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.5%. 5ml Lọ Dùng
ngoài

VN-15707-12 89999.0

111 Moxifloxacin J01MA14 MIK001 Mikrobiel
400mg/250ml 400mg

Cooper S.A - Hy Lạp 400mg Chai Tiêm
truyền

1687.KD.16.1 328000.0

112 Moxifloxacin J01MA14 MIL002 Milflox 0 5% 5ml Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. - India

0.5%. 5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-10585-10 53224.0

113 Moxifloxacin J01MA14 GET006 Getmoxy
400mg/250ml

Getz Pharma-
Pakistan

400mg Chai Tiêm VN-11040-10 153500.0

114 Moxifloxacin J01MA14 BIV002 Biviflox* 400mg Pharbaco-VN 400mg Chai Tiêm VD-19017-13 280000.0

115 Moxifloxacin J01MA14 BIV004 Biviflox TW 1 - Pharbaco -
Việt Nam

400mg/ 250ml Chai Tiêm
truyền

VD-19017-13 257000.0

116 Moxifloxacin J01MA14 BIV002 Biviflox* 400mg Pharbaco-VN 400mg Chai Tiêm VD-19017-13 275000.0
117 Midazolam N05CD08 MID006 Midazolam 5mg/ml 5mg/ml Ống Tiêm 23900.0

118 Midazolam N05CD08 MID008

Midazolam
Rotexmedica 5mg/ml
solution for injection
5mg/ml

Rotexmedica GmbH -
Germany

5mg/ml Ống Tiêm VN-9837-10 18900.0

119 Midazolam N05CD08 MID008

Midazolam
Rotexmedica 5mg/ml
solution for injection
5mg/ml

Rotexmedica GmbH -
Germany

5mg/ml Ống Tiêm VN-9837-10 21000.0

120 Milrinon MIL003 Milrinone Cenexi - France 10mg/10ml Ống Tiêm 18495/QLD-KD 1650000.0
121 Mộc hương MOC012 Mộc hương G Uống 164.0
122 Mộc hương MOC016 Mộc hương Gam Uống 200.0
123 Mộc qua MOC013 Mộc qua G Uống 155.0
124 Mộc qua MOC017 Mộc qua Gam Uống 230.0
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125 Mộc thông MOC015 Mộc thông Gam Uống 125.0

126 Mometason furoat MOM006 Momate 0.1%
Glenmark
Pharmaceuticals Ltd -
Ấn độ

0.1% Chai Xịt mũi VN-19174-15 210000.0

127 Mometason furoat MOM003 Mome-Air 6mg/12ml Sava Healthcare
Limited - Ấn Độ

6mg/12ml Lọ Tiêm VN-5020-10 248000.0

128 Monobasic natri phosphat+ dibasic
natri phosphat

CLI026 Clisma Lax Sofar S.p.A - Ý Hộp Dùng
ngoài

VN-17859-14 55000.0

129 Morphin MOR010 Morphin Vidipha - Việt Nam 10ml/ml Ống Tiêm VD-24315-16 4480.0
130 Morphin MOR006 Morphin 10mg/1ml Vidipha - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-10474-10 4480.0
131 Morphin MOR006 Morphin 10mg/1ml Vidipha - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-10474-10 4500.0
132 Morphin MOR006 Morphin 10mg/1ml Vidipha - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-10474-10 4600.0
133 Một dược MOT006 Một dược G Uống 252.0
134 Một dược MOT008 Một dược Gam Uống 210.0

135 Moxifloxacin J01MA14 AVE001 Avelox *400mg
400mg/250ml

Bayer Pharma AG -
Đức

400mg/250ml Chai Tiêm VN-18602-15 367500.0

136 Moxifloxacin J01MA14 AVE002 Avelox 400mg 400mg Bayer Pharma AG -
Đức

400mg Viên Uống VN-19011-15 52500.0

137 Moxifloxacin J01MA14 AVE004 Avelox Inj 400mg/
250ml 1

Bayer Pharma AG-
Đức

400mg/250ml Chai Tiêm
truyền

VN-18602-15 367500.0

138 Moxifloxacin J01MA14 AVE005 Avelox Tab 400mg 5 Bayer Pharma AG-
Đức

400mg Viên Uống VN-19011-15 52500.0

139 Midazolam N05CD08 DUN120
Dung dịch tiêm
Midanium 5mg/1ml

Warsaw
Pharmaceutical Works
Polfa S.A - Poland

5mg/1ml Ống Tiêm VN-13844-11 18480.0

140 Midazolam N05CD08 DUN057
Dung dịch tiêm
Midanium  5mg/ml

Warsaw
pharmaceutical Works
Polfa SA- Balan

5mg/ml Ống Tiêm 18480.0

141 Metronidazol TRI002 Trichopol
500mg/100ml

Pharmaceutical Works
Polpharma S.A -
Poland (EU -GMP
ICH)

500mg/100ml Túi Tiêm
truyền

VN-18045-14 30450.0

142 Metronidazol TRI013 Trichopol 5mg/ml
Pharmaceutical Works
Polpharma S.A -
Poland

500mg Túi
Dùng
ngoài VN-18045-14 30450.0

143 Metronidazol + Neomycin + Nystatin NEO005 Neo-Tergynan 500mg
65.000IU 100.000IU

Sophartex-France 500mg+ 65.000IU+ 100.000IU Viên Dùng
ngoài

VN-18967-15 11000.0

144 Micosalderm MIC031 Micosalderm 2% tuýp
10g

Công ty TNHH liên
doanh Hasan-
Dermapharm Việt
Nam

2%. tuýp 10g Tuýp Dùng
ngoài

VD-18544-13 8988.0

145 Metronidazol MET022 Metronidazol Kabi Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

500 mg Chai Tiêm
truyền

VD-12493-10 8610.0

146 Metronidazol MET016 Metronidazol 250mg
250 mg

DNA Pharma - VN 250mg Viên Uống VD-20924-14 99.0

147 Metronidazol MET016 Metronidazol 250mg
250 mg

DNA Pharma - VN 250mg Viên Uống VD-20924-14 98.0

148 Metoclopramid A03F A01 VIN021 Vincomid
Công ty cổ phần
Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Việt Nam

10mg Ống Tiêm VD-21919-14 1407.0

149 Metronidazol MET024 Metronidazol 250mg DNA Pharma - Việt
Nam

250 mg Viên Uống VD-20924-14 96.0

150 Metronidazol MET044
Metronidazol 100ml
500mg

Công ty TNHH
B.Braun Việt Nam -
Việt Nam

500mg Chai Tiêm VD-18093-12 9000.0

151 Metoprolol EGI001 Egilok 25mg Egis - Hungary 25mg Viên Uống VN-15892-12 2200.0

152 Metoprolol succinate C07A
B02

BET010 Betaloc Zok Tab
25mg 14

AstraZeneca AB -
Thụy Điển

25mg Viên Uống VN-17243-13 4620.0

153 Methylprednisolone Sodium succinat SOL014 Solu-Medrol Inj
500mg 1

Pfizer Manufacturing
Belgium NV - Bỉ

500mg Lọ Tiêm VN-11233-10 207580.0

154 Methylprednisolone Sodium succinat SOL016 Solu-Medrol Inj 40mg
1

Pfizer Manufacturing
Belgium NV-Bỉ

40mg Lọ tiêm VN-11234-10 33100.0

155 Metoclopramid A03F A01 PRI006 Primperan 10mg Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp

10mg Viên Uống VN-18878-15 1831.0

156 Metoclopramid A03F A01 MET039 Metoran 10mg/2ml Danapha - VN 10mg Ống Tiêm VD-9978-10 1570.0

157 Methylprednisolone acetate DEP010 Depo-Medrol Inj
40mg/ml 1ml

Pfizer Manufacturing
Belgium NV-Bỉ

40mg/ml Lọ Tiêm VN-11978-11 34670.0

158 Methylprednisolone acetate DEP006
Depo-Medrol Inj
40mg/ml 1ml
40mg/ml

Pfizer Manufacturing
Belgium NV - Bỉ 40mg/ml.1ml Lọ Tiêm VN-11978-11 34670.0

159 Metoclopramid A03F A01 MET039 Metoran 10mg/2ml Danapha - VN 10mg Ống Tiêm VD-9978-10 1410.0
160 Methylprednisolone Sodium succinat SOL003 SOLU-MEDROL Lọ Tiêm 35300.0
161 Metoclopramid A03F A01 MET038 Metoclopramid Ống Tiêm 1596.0

162 Methylprednisolone Sodium succinat SOL001 Solu-Medrol Inj 40mg
1

Pfizer Manufacturing
Belgium NV - Bỉ

40mg Lọ Tiêm VN-11234-10 33100.0

163 Methylprednisolone Sodium succinat SOL012 Solu medrol inj
125mg 25

Pharmacia & Upjohn
Company - Mỹ

125mg Lọ Tiêm VN-15107-12 75710.0

164 Methylprednisolone Sodium succinat SOL004 Soli-medon 40 40mg Bidiphar - Việt Nam 40mg Lọ Tiêm VD-23146-15 13890.0
165 Methylprednisolone Sodium succinat SOL015 Soli-medon 40 Bidiphar - Việt Nam 40mg Lọ Tiêm VD-23146-15 10794.0
166 Methylprednisolone D07AA01 MED029 Medrol Tab 4mg 30 Pfizer Italia S.r.l-Ý 4mg Viên Uống VN-13805-11 983.0
167 Methylprednisolone D07AA01 MED021 Medrol Tab 4mg 30 Pfizer Italia S.r.l - Ý 4mg Viên Uống VN-13805-11 983.0
168 Methyl Prednisolone D07AA01 MEN002 Menison inj 40mg 40mg Lọ Tiêm 16500.0
169 Methyldopa D07AA01 MET025 Methyldopa 250 Remedica - Cyprus 250mg Viên Uống 18718.KD.15.1 1579.0
170 Methyldopa D07AA01 MET036 Methyldopa 250 Remedica - Cyprus 250mg Viên Uống 18718/QLD-KD 1714.0
171 Methylprednisolon D07AA01 MED010 MEDROL TAB 16 mg Pfizer Italia S.r.l - Ý 16mg Viên Uống VN-13806-11 3672.0
172 Methyl Prednisolone D07AA01 MEN004 Menison 16mg Pymepharco-Việt Nam 16mg Viên Uống VD-12526-10 3150.0
173 Methyl Prednisolone D07AA01 MEN003 Menison 16mg Pymepharco-Việt Nam 16mg Viên Uống VD-12526-10 2940.0
174 Methotrexat MET041 Methotrexate 2 5mg Remedica - Cyprus 2.5mg Viên Uống 10725/QLD-KD 2415.0
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175 Methycobal MET023 Methycobal Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

500mcg Viên Uống VN-12421-11 3507.0

176 Metformin A10BA02 PAN040 Panfor SR-500
500mg

Inventia Healthcare
Pvt. Ltd. - India

500mg Viên Uống VN-11193-10 1200.0

177 Metformin + glibenclamid MET026 Metovance 500mg
5mg

Trường ThọVN 500mg. 5mg Viên Uống VD-14990-11 2436.0

178 Metformin hydrochlorid +
Glibenclamide

GLU047 Glucovance 500mg +
2 5mg

Merck Sante s.a.s -
France

500mg + 2.5mg Viên Uống VN-8829-09 4183.0

179 Metformin hydrochlorid +
Glibenclamide

GLU006 Glucovance 500mg +
5mg

Merck Sante s.a.s -
France

500mg+5mg Viên Uống VN-8830-09 4323.0

180 Methocarbamol + Paracetamol PAR042 Parocontin
Công ty CP dược
phẩm Tipharco - Việt
Nam

325mg. 400mg Viên Uống VD-24281-16 2300.0

181 Methocarbamol + Paracetamol PAR037 Parocontin 325mg
400mg

Công ty CP dược
Tipharco - Việt Nam

400mg+325mg Viên Uống VD-24281-16 2300.0

182 Metformin A10BA02 PAN040 Panfor SR-500
500mg

Inventia Healthcare
Pvt. Ltd. - India

500mg Viên Uống VN-11193-10 1190.0

183 Metformin A10BA02 GLU046 Glucophage XR
750mg 750mg

Merck sante s.a.s -
France

750mg Viên Uống VN-15546-12 3536.0

184 Metformin A10BA02 PAN140 Panfor SR-1000 Inventia Healthcare
Pvt.Ltd. India

1000mg Viên Uống VN-11192-10 2000.0

185 Metformin A10BA02 PAN145 Panfor SR-500 Inventia Healthcare
Pvt. Ltd. - India

500mg Viên Uống VN-20018-16 1200.0

186 Meseca MES002 Meseca Công ty CPTĐ Merap
- Việt Nam

50mcg x 60 liều Lọ Xịt VD-23880-15 96000.0

187 Metformin A10BA02 GLU045 Glucophage XR
750mg

Merck Sante s.a.s -
France

750mg Viên Uống VN-15546-12 3536.0

188 Meropenem J01DH02 MER006 Meronem* Inj 1g 10

ACS Dobfar S.P.A cơ
sở đóng gói
1:Zambon
Switzerland Ltd./ cơ
sở đóng gói 2:
AstraZeneca UK
Limited - Ý đóng gói
Thụy Sỹ Anh

1000mg.30ml Lọ Tiêm VN-17831-14 803723.0

189 Meropenem J01DH02 MER015 Meronem Inj 1g 10

ACS Dobfar S.P.A cơ
sở đóng gói
1:Zambon
Switzerland Ltd./ cơ
sở đóng gói 2:
AstraZeneca UK
Limited-Ý đóng gói
Thụy Sỹ Anh

1000mg lọ Tiêm VN-17831-14 803723.0

190 Mesalazin (Mesalamin Fisalamin) MEC005 Mecolzine 500mg Faes Farma S.A - Tây
Ban Nha

500mg Viên Uống 14787/QLD-KD 29/08/2014 6700.0

191 Meropenem J01DH02 MER012 Merugold I.V* 1g Facta Farmaceutici
S.p.A - Italy

1g Lọ Tiêm VN-18267-14 312900.0

192 Meropenem J01DH02 MER016 Merugold I.V Facta Farmaceutici
S.p.A - Italy

1g Lọ Tiêm VN-18267-14 253000.0

193 Mequitazin ITA006 Itametazin
Industria
Farmaceutical Nova
Argentia S.p.A- Italya

5mg Viên Uống VN-17222-13 4500.0

194 Menbiaéptinhchế LYZ002 Lyzatop DNAPharma-VN 10ml Ống Uống VD-0125-06 2400.0

195 Mepoly MEP001
Mepoly 35mg +
100.000IU + 10mg /
10ml

Công ty CPTĐ Merap
- Việt Nam

35mg + 100.000IU + 10mg /
10ml Lọ

Nhỏ
mắt VD-21973-14 37000.0

196 Mequitazin ITA007 Itametazin
Industria
Farmaceutica Nova
Italy

5mg Viên Uống VN-17222-13 4700.0

197 Meloxicam M01AC06 MOB004 Mobic 15mg/ 1 5ml
15mg/ 1 5ml

15mg/1.5 ml Ống Tiêm 21945.0

198 Meloxicam M01AC06 MOB010
Mobic Inj. 15mg/1
5ml

Boehringer Ingelheim
Espana S.A - Tây Ban
Nha

15mg/1.5 ml Ống Tiêm VN-16959-13 22761.0

199 Meloxicam M01AC06 MOB006
Mobic Inj. 15mg/1
5ml 15mg/1 5 ml

Boehringer Ingelheim
Espana S.A - Tây Ban
Nha

15mg/1.5 ml Ống Tiêm VN-16959-13 21945.0

200 Menbiaéptinhchế LYZ001 LYZATOP DNA Pharma-VN Ống Uống VD-0125-06vacôngvăngiahạnsố996/QĐ-BYT 2400.0

201 Meloxicam M01AC06 MOB008 Mobic Tab. 7 5mg 7
5mg

Boehringer Ingelheim
Ellas A.E - Hy Lạp

7.5mg Viên Uống VN-16141-13 9122.0

202 Meloxicam M01AC06 MOB009 Mobic Tab. 7 5mg Boehringer Ingelheim
Ellas A.E - Hy Lạp

7.5mg Viên Uống VN-16141-13 9122.0

203 Meloxicam M01AC06 MOB006
Mobic Inj. 15mg/1
5ml 15mg/1 5 ml

Boehringer Ingelheim
Espana S.A - Tây Ban
Nha

15mg/1.5 ml Ống Tiêm VN-16959-13 22761.0

204 Meglumine ioxaglate + Natri ioxaglate HEX004 Hexabrix 320 Guerbet - France 39.30g+19.65g/100ml Lọ Tiêm VN-18910-15 423150.0
205 Meglumine ioxaglate + Natri ioxaglate HEX007 Hexabrix 320 50ml Guerbet - France 39.30G+19.65g/50ml Lọ Tiêm VN-18910-15 423150.0

206 Mediphylamin MED027 Mediphylamin

Công ty Cổ phần
Dược Trung ương
Mediplantex - Việt
Nam

500mg Viên Uống VD-24352-16 3465.0

207 Mecobalamin + Thiamin mononitrat +
Pyridoxin.HCL

ME2001 ME2B DNA Pharma - VN Uống. viên Viên Uống VD-22575-15 2300.0

208 Mecobalamin + Thiamin mononitrat +
Pyridoxin.HCL

ME2002 Me2B DNA Pharma - Việt
Nam

125 mg+125 mg+500 mcg Viên Uống VD-22575-15 2300.0

209 Meclophenoxat TAR013 Tarviluci
Reyoung
Pharmaceutical Co.
Ltd - China.

500mg Lọ Tiêm VN-19410-15 55986.0

210 Mecobalamin ECO004 Ecomin OD Injection M/s Windlas Biotech
Ltd- India

1500 mcg Ống Tiêm VN-18852-15 25200.0
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211 Mecobalamin MET045 Methycobal 500mcg
Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

500mcg Viên Uống VN-12421-11 3507.0

212 Mecobalamin ECO005 Ecomin OD Tablet
1.500mcg

M/s Windlas Biotech
Ltd- India

1.500mcg Viên Uống VN-19601-16 2680.0

213 Mecobalamin ECO002 Ecomin OD Injection
1500 mcg

M/s Windlas Biotech
Ltd India

1500mcg Ống Tiêm VN-18852-15 25200.0

214 Mecobalamin ECO002 Ecomin OD Injection
1500 mcg

M/s Windlas Biotech
Ltd India

1500mch Ống Tiêm VN-18852-15 25000.0

215 Mẫu đơn bì MAU007 Mẫu đơn bì G Uống 515.0
216 Mẫu đơn bì MAU034 Mẫu đơn bì Gam Uống 510.0

217 Mebeverine hydrochloride DUS003 Duspatalin retard Mylan Laboratoires
SAS. - Pháp

20mg Viên Uống VN-12831-11 5870.0

218 Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd ALU002 Alusi 0 625g + 1 25g Hóa Dược-VN 0.625g + 1.25g Gói Uống VD-16347-12 2982.0
219 Meclophenoxat BID005 Bidilucil 500 Bidiphar 1 - Việt Nam 500mg Lọ Tiêm VD-20667-14 58000.0
220 Meclophenoxat BID006 Bidilucil 500 500mg Bidiphar - Việt Nam 200mg Lọ Tiêm VD-20667-14 58000.0

221 Mebeverine hydrochloride DUS002 Duspatalin retard
20mg

Abbott Healthcare
SAS- France

200mg Viên Uống VN-12831-11 5870.0

222 Magnesi sulfat MAG009 Magnesi sulfat Kabi
15%

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

15%. 10ml Ống Tiêm VD-19567-13 2415.0

223 Magnesi sulfat MAG007
Magnesi sulfat Kabi
15% 15% ống 10 ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

15%. 10ml Ống Tiêm VD-19567-13 2363.0

224 Manitol A06AD16 MAN011
Mannitol 20% chai
250ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

20%.250ml Chai Tiêm VD-23168-15 17325.0

225 Manitol A06AD16 MAN011
Mannitol 20% chai
250ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

20%.250ml Chai Tiêm VD-23168-15 17323.0

226 Manitol A06AD16 MAN024 Mannitol Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

20%. chai 250ml Chai Tiêm
truyền

VD-23168-15 17640.0

227 Mạn kinh tử MAN027 Mạn kinh tử Gam Uống 159.0

228 Manitol A06AD16 DIC020
Dịch truyền tĩnh
mạch Osmofundin
20% 250ml 250ml

20%.250ml Chai Truyền 17745.0

229
Magnesi hydroxyd + Simethicone +
Nhôm hydroxyd MYL003

Mylenfa II 200mg
200mg 20mg

Công ty cổ phần
Dược phẩm Đồng Nai
- Việt Nam

200mg. 200mg. 20mg Viên Uống VD-7845-09 595.0

230
Magnesi hydroxyd + Simethicone +
Nhôm hydroxyd MYL002

Mylenfa II 200mg
200mg 20mg

Công ty Cổ phần
Dược Đồng Nai - Việt
Nam

200mg+ 200mg +20mg Viên Uống VD-7845-09 600.0

231 Mạch môn MAC015 Mạch môn Gam Uống 700.0
232 Mạch nha MAC016 Mạch nha Gam Uống 125.0

233
Macrogol (polyethylen glycol) + natri
sulfat + natri bicarbonat + natri clorid
+ kali clorid

FOR020
Fortrans Sac 64g + 5
7g + 1 68g +

Beaufour Ipsen
Industrie - Pháp 64g+5.7g+1.68g+1.46g+0.75g Gói Uống VN-8456-09 27568.0

234 Loteprednol etabonate LOT003 Lotemax Bausch & Lomb Inc -
Mỹ

0.005 Lọ Nhỏ
mắt

VN-18326-14 219500.0

235 Loteprednol etabonate LOT002 Lotemax 5ml Bausch & Lomb - USA 0.005 Lọ Dùng
ngoài

VN-18326-14 230475.0

236 Losartan COZ002 Cozaar
Merck Sharp &
Dohme (Asia) Ltd. -
Anh

50mg Viên Uống VN-10414-10 8371.0

237 Losartan LOS003 Losar - Denk 100 Denk Pharma GmbH
& Co.Kg Germany

100mg viên Uống VN-17418-13 9450.0

238 Losartan SAV015 SaVi Losartan 100
100 mg

Công ty cổ phần dược
phẩm Sa Vi
(SaViPharm) - Việt
Nam

100 mg Viên Uống VD-16271-12 3200.0

239 Losartan + hydroclorothiazid ROS003 Rossar Plus 50mg 12
5mg

Korea United Pharm.
Int’L Inc -Việt Nam

50mg. 12.5mg Viên Uống VD-12653-10 1550.0

240 Losartan kali COZ001 Cozaar 50mg
Merck Sharp &
Dohme (Asia) Ltd. -
Anh

50mg Viên Uống VN-10414-10 8371.0

241 Loratadin LOR005 Loratadine SPM
10mg(ODT)

SPM- Việt Nam 10mg Viên Uống VD-19608-13 1300.0

242 Loratadin LOR004 Lortalesvi Viên Uống 1450.0

243 L-ornithin L-aspartat LEV017 Levelamy
Công ty CP
Armephaco -XN Dược
phẩm 120 - Việt Nam

500mg/5ml Ống Tiêm VD-17807-12 3234.0

244 L-Ornithine + L-aspartate SAF001 Saforliv 200mg 200mg Viên Uống 2268.0

245 L-Ornithin-L-aspartat HEP018 Hepa-Merz B.Braun Melsungen
AG Đức

5g Ống Tiêm VN-17364-13 120000.0

246 Losartan BLO009 Bloza Bluepharma -
Portugal

50mg viên Uống VN-11918-11 2980.0

247 Loperamide hydrocloride IMO001 Imodium Olic (Thailand) Ltd. -
Thailand

2mg Viên Uống VN-13196-11 2524.0

248 Long nhãn LON006 Long nhãn G Uống 373.0
249 Long nhãn LON009 Long nhãn Gam Uống 378.0
250 Long nhãn LON006 Long nhãn G Uống 252.0
251 Long đởm thảo LON007 Long đởm thảo G Uống 395.0

252

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Lysine
acetate + L-Methionine + L-
Phenylalanine + L-Threonine + L-
Tryptophan L-Valine + L-Alanine + L-
Arginine + L-Aspartic acid + L-
Glutamic acid + L-Histidine + L-Serine
+ L-Proline + L-Tyrosine + Glycine

MOR009
Morihepamin 200ml*
7 58%/200ml

Ay Pharmaceuticals
Co. Ltd-Japan 7.58%/ 200ml Túi Tiêm VN-17215-13 116633.0

253 Lidocain+Epinephrin MED032 Medicaine 1.8ml Huons-Co Ltd-Korea 1.8ml Ống Tiêm VN-11994-11 5590.0
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254 Lidocain+Epinephrin MED025 Medicaine 1.8ml Ống Tiêm 6500.0
255 Liên kiều LIE008 Liên kiều Gam Uống 388.0
256 Liên nhục LIE005 Liên nhục G Uống 108.0
257 Liên nhục LIE007 Liên nhục Gam Uống 280.0

258 Lipidan LIP029 Lipidan 380mg Công ty cổ phần BV
Pharma - Việt Nam

380mg Viên Uống V333-H12-13 2700.0

259 Lipofor 600 LIP010 Lipofor 600 600mg Remedica Ltd -
Cyprus

600mg viên Uống VN-15079-12 5500.0

260 Lipotocin Injection LIP013 Lipotocin Injection Huons Co. Ltd - Korea 300mg/12ml Ống Tiêm 11815.16.1KD 95000.0

261

L-Isoleucine + L-Leucine + L-Lysine
acetate + L-Methionine + L-
Phenylalanine + L-Threonine + L-
Tryptophan L-Valine + L-Alanine + L-
Arginine + L-Aspartic acid + L-
Glutamic acid + L-Histidine + L-Serine
+ L-Proline + L-Tyrosine + Glycine

MOR011 Morihepamin 200ml
Ay Pharmaceuticals
Co Ltd japan 7.58%/200ml Túi

Tiêm
truyền VN-17215-13 116633.0

262 Lidocain 40mg/ 2ml LID017 Lidocain 40mg/ 2ml CTCPDP Minh Dân-
Việt Nam

2%/2ml Ống Tiêm VD-23600-15 438.0

263 Lidocain Hydrochloride C01BB01 XYL005 Xylocain Jelly  2%
30g

30g Tuýp Dùng
ngoài

55600.0

264 Lidocain Hydrochloride C01BB01 XYL008 Xylocaine Jelly Oin
2% 30g 0.02

Recipharm Karlskoga
AB - Thụy Điển

2%. 30mg Tuýp Dùng
ngoài

VN-10739-10 55600.0

265 Lidocain Hydrochloride C01BB01 XYL010 Xylocaine Jelly Oin
2% 30g 10

Recipharm Karlskoga
AB-Thụy Điển

0.02 Tuýp Dùng
ngoài

VN-10739-10 55600.0

266 Lidocain C01BB01 LID012 Lidocain 2% 0.02 Ống Tiêm 490.0
267 Lidocain C01BB01 LID007 Lidocain 2%/2ml 2%/2ml Ống Tiêm 560.0

268 lidocain C01BB01 LID014 Lidocain 2%/2ml
2%/2ml

2%/2ml Ống Tiêm 470.0

269 Lidocain C01BB01 LID006 Lidocain 2%10ml Egis - Hungary 2%/10ml Ống Tiêm VN-13700-11 16590.0

270 Lidocain C01BB01 LID015 Lidocain hydroclorid
40mg/2ml 40mg/2ml

Hải Dương - Việt Nam 2%/2ml Ống Tiêm VD-23764-15 457.0

271 Levofloxacin* J01MA12 LEV016 Levoflex* Claris Lifesciences
Limited - India

500mg/100ml Chai Tiêm VN-14505-12 59955.0

272 Levofloxacin* J01MA12 LEV020 Levofloxacino G.E.S.
5mg/ml

Biomendi S.A - Spain 5mg/ml Túi Tiêm
truyền

VN-15777-12 129000.0

273 Levothyroxin TAM014 Tamidan 100mcg Actavis UK Limited -
Anh

100mcg Viên Uống VN-13845-11 378.0

274 Levothyroxin BER014 Berlthyrox 100
100mg

Berlin Chemie AG-
Đức

100mg Viên Uống VN-10763-10 490.0

275 Levofloxacin J01MA12 TAV008 TAVANIC TAB 500mg
B/5 Tabs

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp

500mg Viên Uống VN-19455-15 36550.0

276 Levofloxacin J01MA12 TAV004
Tavanic* 500mg
/100ml 500mg

Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH -
Đức

500mg/100ml Lọ Tiêm VN-11312-10 179000.0

277 Levofloxacin* J01MA12 FAN001 Fanlodo* 512
46mg/100ml

Solupharm
Pharmazeutische
Erzeugnisse GmbH-
Germany

500mg/100ml Lọ Tiêm VN-18227-14 89880.0

278 Levofloxacin J01MA12 TAV007
TAVANIC 500mg Inj
B/1 Bottle x 100ml

Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH-
Đức

500mg Chai
Tiêm
truyền VN-19905-16 179000.0

279 Levofloxacin J01MA12 TAV005 Tavanic 500mg Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

500mg Viên Uống VN-10551-10 36950.0

280 Levofloxacin J01MA12 CRA002 Cravit Tab 500mg 5

Interthai
Pharmaceutical
Manufacturing Ltd. -
Thái Lan

500mg Viên Uống VN-9169-09 37950.0

281 Levofloxacin J01MA12 CRA005 Cravit Tab 250mg 5

Interthai
Pharmaceutical
Manufacturing Ltd -
Thái Lan

250mg Viên Uống VN-17415-13 23650.0

282 Levofloxacin J01MA12 CRA006 Cravit Opthalmic
solution 5mg/ml

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd.- Nhà máy Noto -
Nhật

5mg/ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-19340-15 88515.0

283 Levofloxacin J01MA12 CRA004
Cravit Opthalmic
solution 5mg/ml

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd. - Nhật

5mg/ml Lọ
Nhỏ
mắt VN-19340-15 81481.0

284 Levofloxacin J01MA12 CRA003 Cravit Iv
750mg/150ml 1

Olic (Thailand) Ltd. -
Thái Lan

750mg/150ml Lọ Tiêm VN-9170-09 325000.0

285 Levofloxacin J01MA12 AMF001 Amflox* 250mg Marck Biosciences
Limited - India

250mg Chai Tiêm VN-16571-13 56000.0

286 Levofloxacin J01MA12 ALE003 Alembic Lamiwin Amanta Healthcare
Ltd. - India

500mg Chai Tiêm
truyền

VN-17812-14 39000.0

287 Levodopa + Carbidopa monohydrat +
Entacapone

STA005 Stalevo Tab
100/25/200 100

Orion Corporation-
Phần Lan

100mg. 25mg. 200mg viên Uống VN-18400-14 17975.0

288 Levodopa + Carbidopa monohydrat +
Entacapone

STA003 Stalevo Tab
100/25/200 100

Orion Corporation -
Phần Lan

100mg +25mg +200mg Viên Uống VN-18400-14 17975.0

289 Levocetirizine dihydrochloride XYZ001 Xyzal 5mg UCB Farchim S.A-
Thuỵ Sỹ - Thụy Sĩ

5mg Viên Uống VN-5682-10 7480.0

290 Levetiracetam KEP064 Keppra Tab 500mg
60

UCB Pharma.S.A - Bỉ -
Bỉ

500mg Viên Uống VN-18676-15 15470.0

291 Lanzoprazol SCO001 Scolanzo Laboratorios Liconsa -
Spain

30mg Viên Uống VN-9735-10 8967.0

292 Lercanidipin ZAN005 Zanezip
Recordati Industria e
Farmaceutica S.p.A -
Italy

10mg Viên Uống VN-18589-15 8500.0

293 Lanzoprazol GAS006 GASTEVIN 30mg KRKA D.D. Novo
Mesto - Slovenia

30mg Viên Uống VN-18275- 14 8980.0

294 Lansoprazol A02B LAN008 Lancap - 30 30mg Công ty CPDP Cửu 30mg Viên Uống VD-16520-12 372.0
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C03 Long - Việt Nam

295 Lampine LAM033 Lampine 2mg 2mg
Công ty cổ phần
Dược phẩm OPV -
Việt Nam

2mg Viên Uống VD-12330-10 3700.0

296 Lamivudin J05A F05 ZEF002 Zeffix Tab 100mg 28

Glaxo Operations UK
Ltd Cơ sở đóng gói:
GlaxoSmithKline
Australia Pty Ltd -
Anh/ Đóng gói Úc

100mg Viên Uống VN-17443-13 29568.0

297 Lamivudin J05A F05 ZEF003 Zeffix Tab 100mg 28

Glaxo Operations UK
Ltd Cơ sở đóng gói:
GlaxoSmithKline
Australia Pty Ltd-Anh
đóng gói Úc

100mg Viên Uống VN-17443-13 29568.0

298 Lamivudin J05A F05 LIM002 Limatex-100 100mg Viên Uống 2000.0

299 Lamivudin J05A F05 LAM032 Lamivudin 100
Glomed 100 mg

Công ty CPDP Glomed
- Việt Nam

100mg Viên Uống VD-13415-10 1000.0

300 Lactulose A06AD11 DUP007 Duphalac Abbott Biologicals B.V
- Hà Lan

10g/15ml Gói Uống VN-12829-11 2864.0

301 Lactulose A06AD11 DUP006 Duphalac 10g/15ml Abbott Biologicals B.V
- Hà Lan

10g Gói Uống VN-12829-11 3450.0

302 Lạc tiên LAC011 Lạc tiên Gam Uống 125.0
303 Lactobacillus acidophilus ANT050 Antibio Pro 1g 1g Gói Uống 4600.0
304 Lá khôi LAK003 Lá khôi G Uống 609.0
305 Lá khôi LAK004 Lá khôi Gam Uống 335.0
306 Lạc tiên LAC008 Lạc tiên G Uống 76.0

307
Kim tiền thảo Nhân trần Hoàng cầm
Nghệ Binh lang Chỉ thực Hậu phác
Bạch mao căn Mộc hương Đại hoàng

BAI003

Bài thạch 90mg
250mg 150mg
250mg 100mg
100mg 100mg
500mg 100mg 50mg

Danapha-VN
90mg. 250mg. 150mg. 250mg.
100mg. 100mg. 100mg. 500mg
100mg. 50mg

Viên Uống VD-19811-13 1390.0

308
Kim tiền thảo Nhân trần Hoàng cầm
Nghệ Binh lang Chỉ thực Hậu phác
Bạch mao căn Mộc hương Đại hoàng

BAI001

Bài thạch 90mg
250mg 150mg
250mg 100mg
100mg 100mg
500mg 100mg 50mg

Danapha - VN
90mg. 250mg. 150mg. 250mg.
100mg. 100mg. 100mg. 500mg
100mg. 50mg

Viên Uống VD-19811-13 1390.0

309 Kim ngân hoa KIM008 Kim ngân hoa Gam Uống 1120.0
310 Kim tiền thảo KIM003 Kim tiền thảo Gam Uống 170.0
311 Kim tiền thảo KIM232 Kim tiền thảo G Uống 72.0
312 Kim ngân hoa KIM023 Kim ngân hoa G Uống 284.0

313 Kiện não hoàn KIE003

Kiện não hoàn 18mg
18mg 15mg 12mg
12mg 9mg 9mg 6mg
6mg 6mg 6mg 6mg
6mg 6mg 6mg

QuingDao Growful
Pharmaceutical Co.
Ltd - China

18mg .18mg. 15mg. 12mg.
12mg. 9mg. 9mg. 6mg. 6mg.
6mg. 6mg. 6mg. 6mg. 6mg.
6mg

Viên Uống VN-5597-10K 153.0

314 Khiếm thực KHI003 Khiếm thực Gam Uống 450.0
315 Khương hoạt KHU037 Khương hoạt Gam Uống 2090.0

316 Ketoconazole D01AC08 NIZ002 Nizoral cream 5g Olic (Thailand) Ltd. -
Thailand

2mg/g. 5g Tuýp Dùng
ngoài

VN-13197-11 17699.0

317 Ketamin KET001
Ketamine
hydrochloride
injection USP 500mg

Rotexmedica GmbH -
Germany 500mg Lọ Tiêm 06/2015 - P ngày 24/3/2015 45600.0

318 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP012 Lipofundin MCT/LCT
10% 500ml

B.Braun Melsungen
AG - Germany

10%/500ml Chai Tiêm
truyền

VN-16130-13 191000.0

319 Nhũ dịch lipid R07AA02 LIP030 Lipofundin 10%
250ml 10%/250ml

B.Braun - Germany 10%/250ml Chai Tiêm
truyền

VN-16130-13 142800.0

320 Ketamin KET001
Ketamine
hydrochloride
injection USP 500mg

Rotexmedica GmbH -
Germany 500mg Lọ Tiêm 06/2015 - P ngày 24/3/2015 42000.0

321

322 Gliclazide A10BB09 DIA069
Diamicron MR tab
60mg 30

Les Laboratories
Servier Industrie-
Pháp

60mg viên Uống VN-13764-11 5460.0

323 Gliclazide A10BB09 DIA053
Diamicron MR Tab
30mg 60

Les Laboratories
Servier Industrie -
Pháp

30mg Viên Uống VN-12558-11 2865.0

324 Gliclazide A10BB09 DIA030 Diamicron MR 60mg
Les Laboratories
Servier Industrie -
Pháp

60mg Viên Uống VN-13764-11 5460.0

325 Gliclazide A10BB09 DIA066
Diamicron MR Tab
30mg 60

Les Laboratories
Servier Industrie-
Pháp

30mg Viên Uống VN-12558-11 2865.0

326 Gliclazide A10BB09 GOL004 Golddicron 30mg

Cơ sở sản xuất bán
thành phẩm:
Valpharma
International SPA -
Italy Cơ sở đóng gói
và xuất xưởng: Lamp
San Prospero SPA -
Italy

30mg Viên Uống VN-18660-15 2650.0

327 Galantamin N06D
A04

NIV003 Nivalin 5mg Sopharma AD-
Bulgaria

5mg Viên Uống 9682/QLD - KD 22050.0

328 Galantamin N06D
A04

NIV001 Nivalin 5mg 5mg/ml Sopharma AD-
Bulgaria

5mg Ống Tiêm VN-17334-13 84000.0

329 Gelatintannat TAN017 Tanagel 250mg
Laboratorios
Francisco Durban S.A.
- Spain

250mg Gói Uống VN-8989-09 4500.0

330 Galantamin N06D
A04

NIV004 Nivalin Sopharma AD -
Bulgaria

5mg/ml Ống Tiêm VN-17334-13 84000.0

331 Galantamin N06D NIV002 Nivalin 2 5mg 2 Sopharma AD- 2.5mg Ống Tiêm VN-17333-13 63000.0
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A04 5mg/ml Bulgaria
332 Gadoteric acid DOT005 DOTAREM 10ml Guerbet - France 27.932g/100ml. lọ 10ml LO Tiêm VN-15929-12 582330.0

333 Gadodianide OMN002 Omniscan
0.5mmol/ml 10ml

GE Healthcare Ireland
- Ireland - Ireland

0.5mmol/ml. 10ml Lọ Tiêm VN-10689-10 447640.0

334 Gabapentin N03AX12 NEU007
Neurontin Cap
300mg 100

Pfizer
Pharmaceuticals LLC -
Đức

300mg Viên Uống VN-16857-13 11316.0

335 Gabapentin N03AX12 REM007 Remebentin 100 Remedica Ltd -
Cyprus

100mg Viên Uống VN-9825-10 3000.0

336 Gabapentin N03AX12 REM004 Remebentin 100
100mg

Remedica Ltd -
Cyprus

100mg Viên Uống VN-9825-10 3000.0

337 Gabapentin N03AX12 REM005 Remebentin 300
300mg

Remedica Ltd -
Cyprus

300mg viên Uống VN-9826-10 2700.0

338 Gadodianide OMN005
Omniscan 0
5mmol/ml Inj 10 x 10
ml

GE Healthcare
Ireland-Ireland 2870mg/10ml Lọ Tiêm VN-19545-16 483450.0

339 Gabapentin N03AX12 GAB006 GABANTIN 300 Sun Pharmaceutical
Industries Ltd-India

300mg Viên Uống VN-16909-13 2300.0

340 Gabapentin N03AX12 NEU012 Neurontin Cap
300mg 100

Pfizer
Pharmaceuticals LLC
Packed by Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH-
Mỹ Đóng gói: Đức

300mg Viên Uống VN-16857-13 11316.0

341 Furosemide C03CA01 FUR010 Furostyl 40mg SPM- Việt Nam 20mg/2ml Viên Uống VD-19133-13 179.0
342 Furosemide C03CA01 VIN020 Vinzix Vinphaco - Việt Nam 40mg Viên Uống VD-15672-11 120.0
343 Furosemide C03CA01 VIN018 Vinzix 20mg/2ml 0 20mg/2ml Ống Tiêm 1890.0
344 Furosemide C03CA01 FUR010 Furostyl 40mg SPM- Việt Nam 40mg Viên Uống VD-19133-13 143.0

345 Furosemide C03CA01 FUR013 Furosemidum
Polpharma

Polpharma - Ba Lan 10mg/ml Ống Tiêm VN-18406-14 4320.0

346 Furosemide C03CA01 FUR008 Furosol 20mg/2ml Danapha- VN 20mg/2ml Ống Tiêm VD-10925-10 1580.0

347 Furosemide C03CA01 FUR012 Furosemide injection
BP 20mg 20mg/2ml

Rotexmedica GmbH -
Germany

20mg/2ml Ống Tiêm VN-15616-12 5145.0

348 Furosemide C03CA01 FUR014 Furosemid 20mg/2ml CTCPDP Minh Dân-
Việt Nam

20mg/2ml Ống Tiêm VD-25211-16 1235.0

349 Furosemide C03CA01 FUR002 Furosemide 40mg 40mg Viên Uống 132.0

350 Fructose - 1 6- diphosphat FDP001 FDP Medlac Medlac Pharma Italy-
VN

5g Lọ Tiêm VD-18569-13 315000.0

351 Fructose + Glycerin + NaCL GLY008 Glycetose Taiwan Biotech
Taiwan

5%+10%+0.9% Chai Tiêm VN-16255-13 84000.0

352 Fosfomycin J01XX01 FOS004 Fosmicin - S for Otic Meiji Seika Pharma
Co. Ltd- Japan

300mg Lọ Nhỏ tai VN-19707-16 101000.0

353 Fosfomycin J01XX01 FOS003 Fosmicin for I.V.Use
1g 1g

Meiji Seika Kaisha
Ltd. - Japan

1g Lọ Tiêm VN-13784-11 101000.0

354 Fosfomycin J01XX01 FOS005 Fosmicin tablets 500 Meiji Seika Pharma
Co. Ltd- Japan

500mg Viên Uống VN-159830-12 19000.0

355 Fosfomycin J01XX01 DEL006 Delivir 1G Pharbaco-VN 1g Lọ Tiêm VD-17547-12 79380.0

356 Formoterol Fumarat +Budesonide FOR028 Foracort 200 120 liều
6 6 mcg+21

Cipla - Ấn Độ 6.6mcg+21mcg Lọ Dạng
hít

VN 18504-14 210000.0

357 Formoterol Fumarat +Budesonide FOR032
Foracort 200 6 6
mcg+210 mcg/liều
120 liều

Cipla- Ấn Độ
6.6 mcg+210 mcg/liều. 120
liều Lọ Xịt mũi VN-18504-14 193500.0

358 Fluticasone propionate D07AC17 FLI008 Fluticasone
propionate

GlaxoSmithKline
Australia Pty. Ltd - Úc

Ống Khí
dumg

VN-18309-14 13514.0

359 Fluvastatin LUV003 Luvinsta 80mg Actavis Ltd. Malta 80mg Viên Uống VN-17212-13 12600.0

360 Fluvoxamine maleate N06AB08 LUV004 Luvox Mylan Laboratoires
SAS. - Pháp

100mg Viên Uống VN-17804-14 6570.0

361 Fluvoxamine maleate N06AB08 LUV002 Luvox 100mg Abbott Healthcare
SAS- France

100mg Viên Uống VN-17804-14 6570.0

362 Fluticasone Furoat D07AC17 AVA004 Avamys Nasal Spray
Sus 27.5 mcg 120

27.5mcg Chai Truyền 210000.0

363 Fluticasone Furoat D07AC17 AVA007 Avamys Nasal Spray
Sus 27.5 mcg 120

Glaxo Operations UK
Ltd-Anh

27.5mcg bình
xịt

Xịt VN-12459-11 210000.0

364 Fluticasone Furoat D07AC17 AVA006 Avamys Nasal Spray
Sus 27.5 mcg 120

Glaxo Operations UK
Ltd -Anh - Anh

27.5mcg Bình
xịt

Xịt VN-12459-11 210000.0

365 Fluticason + Salmeterol FOR025 FORAIR 250 250mcg
+ 25mcg

Cadila Healthcare
Ltd.-India

250mcg Ống Khí
dumg

VN-15747-12 139500.0

366 Fluorometholon FLU019
Flumetholon 0
1%x5ml

Santen
PharmaceuticalCo.Ltd.
Nhật

0.1%.5ml Lọ
Nhỏ
mắt VN-184523-14 27930.0

367 Fluorometholon FLU018
Flumetholon 0 02% x
5ml

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd. - Nhật

0.02%.5ml Lọ
Nhỏ
mắt VN-18451-14 24990.0

368 Fluorometholon FLU022 Flumetholon 0 1 x
5ml

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd- Nhà máy Shiga -
Nhật

1mg/ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-18452-14 30072.0

369 Flunarizin N07CA03 SIB003 Sibelium 5mg

Sản xuất: Janssen-
Cilag SpA. Đóng gói:
Olic (Thailand) Ltd. -
Sản xuất: Ý. Đóng
gói: Thái Lan

5mg Viên Uống VN-15477-12 5127.0

370 Fluorescein S01JA01 THU118 Thuốc chụp mạch
huỳnh quang Flures

20% 3ml Ống Tiêm 1787.BYT.1.13 240000.0

371 Fluorescein S01JA01 THU142
Thuốc chụp mạch
huỳnh quang Flures
20% 3ml

Aurolab- Ấn Độ 0.2 Ống Tiêm 235000.0

372 Fluorometholon FLU021 Flumetholon 0 02 x
5ml

Santen
Pharmaceutical Co.

0.2mg/ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-18451-14 26901.0
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Ltd- Nhà máy Shiga -
Nhật

373 Fluconazole J02AC01 DIL007 Dilarem 150 capsules Remedica Ltd -
Cyprus

150mg viên Uống VN-19325-15 23000.0

374 Fluconazole J02AC01 DIL006 Dilarem 150 capsules
150mg

Remedica Ltd. -
Cyprus

150mg Viên Uống VN-19325-15 29000.0

375 Fluconazole J02AC01 FLU020 Fluconazol Stada
150mg (CT TT)

Stada- Việt Nam 150mg Viên Uống 8500.0

376 Flixotide Nebules 0.5mg/2ml 2ml x 10 FLI009 Flixotide Nebules
0.5mg/2ml 2ml x 10

GlaxoSmithKline
Australia Pty. Ltd-Úc

0.5mg/2ml Ống Khí
dung

VN-18309-14 13514.0

377 Filgrastim L03AA02 FIC003 Ficocyte
Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược
Nanogen - Việt Nam

300mcg
Bơm
tiêm Tiêm VD-13154-10 800000.0

378 Filgrastim L03AA02 FIC002 Ficocyte 300mcg
Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược
Nanogen - Việt Nam

300mcg
Bơm
tiêm Tiêm VD-13154-10 830000.0

379 Filgrastim L03AA02 FIC002 Ficocyte 300mcg
Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược
Nanogen - Việt Nam

300mcg
Bơm
tiêm Tiêm VD-13154-10 840000.0

380 Flexen FLE004 Flexen Lisapharma S.p.A-
Italy

0.025 Tube Dùng
ngoài

VN-18011-14 97000.0

381 Fentanyl N01AH01 FEN014 Fentanyl 0 5mg -
Rotexmedica

Rotexmedica -
Germany

0.5mg/10ml Ống Tiêm VN-18442-14 24000.0

382 Fentanyl N01AH01 FEN010 Fentanyl 0 5mg
Rotexmedica

0.5mg Ống Tiêm 24000.0

383 Ferich FER011 Ferich
Công ty cổ phần
dượcphẩm hà Tây
Việt Nam

600mg/10ml ống Uống VD-22875-15 16800.0

384 Fexofenadin R06AX26 FEX003
Fexodinefast 180
180mg

Công ty CP dược
phẩm SAVI - Việt
Nam

180mg Viên Uống VD-21890-14 2690.0

385 Fentanyl N01AH01 FEN006 Fentanyl 0 1mg/2ml
Warsaw
Pharmaceutical Works
Polfa S.A - Poland

0.1mg/2ml Ống Tiêm VN -16082-12 15200.0

386 Fenoterol + Ipratropium BER012
Berodual HFA 0
02mg 0 05mg

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

0.02mg. 0.05mg Bình Xịt VN-17269-13 132322.0

387 Fenspirol FEN012 Fenspirol Polfarmex S.A -
Poland

2mg/1ml Lọ Uống VN-16884-13 154900.0

388 Fentanyl N01AH01 FEN013
Fentanyl 0 1mg -
Rotexmedica 0
1mg/2ml

Rotexmedica -
Germany 0.1mg/2ml Ống Tiêm VN-18441-14 12800.0

389 Fentanyl N01AH01 FEN006 Fentanyl 0 1mg/2ml
Warsaw
Pharmaceutical Works
Polfa S.A - Poland

0.1mg/2ml Ống Tiêm VN -16082-12 13500.0

390 Fenoterol + Ipratropium BER011
Berodual HFA 0
02mg 0 05mg

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

0.02mg. 0.05mg Bình Xịt VN-17269-13 132322.0

391 Famotidin A02B
A03

QUA025 QUAMATEL 20mg Gedeon Richter Plc -
Hungary

20mg Lọ Tiêm VN-5368-10 38850.0

392 Famotidin A02B
A03

QUA035 QUAMATEL 20mg Gedeon Richter
Plc.Hungary

20mg Lọ Tiêm VN-5368-10 38850.0

393 Famotidin
A02B
A03 FAM003 Famogast

Pharmaceutical Works
Polpharma S.A - Ba
Lan

40mg Viên Uống VN-11610-10 2900.0

394 Fenofibrate C10AB05 LIP014
Lipanthyl NT Tab
145mg

Fournier Laboratoires
Ireland Limited -
Ireland

145mg viên Uống VN-13224-11 10561.0

395 Fenofibrate C10AB05 LIP020 Lipanthyl NT 145mg
Fournier Laboratoires
Ireland Limited -
Ireland

145mg Viên Uống VN-13224-11 10561.0

396 Fenofibrat C10A
B05

FEN008 Fenosup Lidose 160 SMB - Belgium 160mg Viên Uống VN-17451-13 5266.0

397 Fenofibrat C10A
B05

FEN009 Fenbrat Viên Uống 628.0

398 Famotidin
A02B
A03 FAM002 Famogast

Pharmaceutical Works
Polpharma S.A - Ba
Lan

40mg Viên Uống VN-11610-10 2800.0

399 Etoricoxib M01AH05 ARC006 Arcoxia 60mg Frosst Iberica S.A -
Tây Ban Nha

60mg Viên Uống VN-15547-12 14222.0

400 Etoricoxib M01AH05 ARC009 Arcoxia 120mg Frosst Iberica S.A -
Tây Ban Nha

120mg Viên Uống VN-15091-12 18726.0

401 Etomidat ETO007 Etomidate Lipuro
20mg/10ml

B.Braun - Germany 20mg/10ml Ống Tiêm VN-10697-10 120000.0

402 Etoricoxib M01AH05 ARC007 Arcoxia 120mg Frosst Iberica S.A -
Tây Ban Nha

120mg Viên Uống VN-15091-12 18726.0

403 Etifoxin chlohydrat STR015 Stresam Biocodex- France 50mg Viên Uống VN-13888-11 3300.0
404 Etifoxin chlohydrat STR011 Stresam 50mg Biocodex- France 50mg Viên Uống VN-13888-11 3300.0
405 Etomidat ETO005 Etomidate - Lipuro B.braun - Germany 20mg Ống Tiêm VN-10697-10 120000.0
406 Etomidat ETO005 Etomidate - Lipuro B.braun - Germany 20mg Ống Tiêm VN-10697-10 117600.0

407 Ethamsylat BIV003 Bivibact 250
250mg/2ml

Công ty cổ phần
Dược phẩm trung
ương 1 - Pharbaco -
Việt Nam

250mg/2ml Ống Tiêm VD-19949-13 14845.0

408 Esteretylic của acid béo iod hóa LIP018 Lipiodol 10ml Guerbet - France 10ml Ống Tiêm VN-5423-10 2597000.0

409 Esomeprazole magnesium trihydrate A02B
C04

NEX005 Nexium Mups tab
40mg 2x7

AstraZeneca AB-Thụy
Điển

40mg Viên Uống VN-11681-11 22456.0

410 Esteretylic của acid béo iod hóa LIP018 Lipiodol 10ml Guerbet - France 10ml Ống Tiêm VN-5423-10 2596480.0

411 Espumisan Capsules ESP001 Simethicone R.P.Scherer GmbH &
Co.KG - Germany

40mg Viên Uống 838.0
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412 Esomeprazole magnesium trihydrate A02B
C04

NEX004 Nexium Mups Tab
40mg 14

AstraZeneca AB -
Thụy Điển

40mg Viên Uống VN-11681-11 22456.0

413 Esomeprazol A02B
C04

EDI002 Edizone 40mg Laboratorios Normon
S.A - Spain

40mg Lọ Tiêm VN-18840-15 67400.0

414 Esomeprazol A02B
C04

EDI001 Edizone 40mg 40mg Laboractorios Normon
S.A. - Spain

40mg Lọ Tiêm VN-18840-15 89900.0

415 Esomeprazole magnesium trihydrate A02B
C04

NEX003 Nexium 40mg AstraZeneca AB -
Thụy Điển

40mg Lọ Tiêm VN-15719-12 153560.0

416 Esomeprazole magnesium trihydrate A02B
C04

NEX006 Nexium Inj 40mg 1 AstraZeneca AB-Thụy
Điển

40mg Lọ Tiêm VN-15719-12 153560.0

417 Erythropoietin B03XA01 HEM031 Hemax ( 1.000 IU ) Bio Sidus S.A-
Argentina

1000UI Bơm
tiêm

Tiêm VN-10099-10 129500.0

418 Erythropoietin B03XA01 IOR001 IOR EPOCIM-2000
2000IU/ml

Centrer de
Immunology
Molecular(CIM) -
Cuba

2000UI Lọ Tiêm VN-15383-12 81900.0

419 Erythropoietin B03XA01 IOR002
Ior Epocim-2000
2000IU/ml

Centro de Immunogia
Molecular (CIM) -
Cuba

2000IU/ml Lọ Tiêm VN-15383-12 82950.0

420 Erythropoietin B03XA01 NAN004 Nanokine 4000IU Nanogen - Việt Nam 4000UI Bơm
tiêm

Tiêm VD-13160-10 380000.0

421 Erythropoietin B03XA01 NAN005 Nanokine 4000IU
Công ty TNHH Công
nghệ sinh học Dược
Nanogen Việt Nam

4000 IU/1ml Lọ Tiêm QLSP-919-16 330000.0

422 Erythropoietin B03XA01 HEB001 Heberitro 2.000UI

Center for Genetic
Engineering &
Biotechnology - Cuba
gia công tại Việt Nam

2.000UI Lọ Tiêm QLSP-0627-13 158800.0

423 Erythropoietin B03XA01 ERI003 Eriprove 1000UI Dong A Hàn Quốc 1000UI Bơm
tiêm

Tiêm QLSP -0505-12 92000.0

424 Erythropoietin B03XA01 HEB002 Heberitro

Center for Genetic
Engineering &
Biotechnology - Cuba
gia công tại Việt Nam

2000 IU Lọ Tiêm QLSP-0627-13 155200.0

425 Erythropoietin B03XA01 BET018 Betahema
Laboratorio Pablo
Cassará S.R.L -
Argentina

2000 IU Lọ Tiêm VN-15769-12 220000.0

426 Erythropoietin B03XA01 EPO005
Epokine Prefiled
injection 1000
Units/0 5ml

1000 UI/0.5ml
Bơm
tiêm Tiêm 96000.0

427 Erythropoietin B03XA01 BET014 Betahema
Laboratorio Pablo
Cassará S.R.L
Argentina

2000UI Lọ Tiêm VN-15769-12 225300.0

428 Erythromycin + Tretinoin D10AF52 ERY001 Erylik Laboratoires
Chemineau - France

4%+0.0025%. 30g Tuýp Dùng
ngoài

VN-10603-10 113000.0

429 Ertapenem INV002 Invanz Inj 1g 1s * 1g

Laboratoire Merck
Sharp & Dohme -
Chibret (Mirabel)
đóng gói tại Merck
Sharp & Dohme
(Australia) Pty. Ltd. -
Pháp đóng gói Úc

1g Lọ Tiêm VN-8831-09 552421.0

430 Epirubicin Hydrochloride L01DB03 FAR005 Farmorubicina Inj
50mg 1

Actavis Italy S.P.A - Ý 50mg Lọ Tiêm VN-11231-10 845300.0

431 Ertapenem INV004 Invanz Inj 1g 1

Laboratoire Merck
Sharp & Dohme -
Chibret (Mirabel)
đóng gói PT Merck
Sharp Dohme Pharma
Tbk - Jl. Raya
Pandaan Km 48
Pandaan Parusuan
Jawa Timur -
Indonesia-Pháp đóng
gói Indonesia

1g Lọ Tiêm VN-20025-16 552421.0

432 Ephedrine R01AA03 FOR018 Forasm 10  10mg/ml 10mg/ml Ống Tiêm 3150.0

433 Epinephrin + Lidocain EPI002 Lidocain HCl +
Epinephrin bitartrate

(1:100.000) 1.8ml Ống Tiêm 6900.0

434 Epinephrin + Lidocain LID016 Lidonalin Vinphaco - VN Ống Tiêm VD-21404-14 4410.0

435 Epirubicin L01DB03 EPI008 Episindan 50mg
50mg

S.C.Sindan - Pharm
S.R.L - Romania

50mg Lọ Tiêm VN-19759-16 379000.0

436 Epirubicin Hydrochloride L01DB03 FAR003 Farmorubicina Inj
10mg 1

Actavis Italy S.P.A - Ý 10mg Lọ Tiêm VN-11232-10 267500.0

437 Ephedrin R01AA03 EPH009 Ephedrine Aguettant
30 mg/ml 30mg/ml

Laboratoire Aguettant
- France

30mg Ống Tiêm VN-19221-15 57750.0

438 Ephedrin R01AA03 EPH010 Ephedrine Aguettant
30mg/ml 30mg/ml

Laboratoire Aguettant
-France

30mg/ml Ống Tiêm VD-19221-15 57750.0

439 Ephedrine R01AA03 FOR018 Forasm 10  10mg/ml 10mg/ml Ống Tiêm 3100.0

440 Eperison HCL 50mg MYO003 Myonal tab 50mg
Bushu pharmaceutic
als Ltd.Misato
Factory- Nhật

50mg Viên Uống VN-19072-15 3416.0

441 Ephedrin R01AA03 EPH008 Ephedrin hydroclorid
10mg/1ml 10mg/ml

DPTW 2-VN 10mg/ml Ống Tiêm VD-19774-13 3150.0

442 Enoxaparin (natri) B01AB05 LOV003 LOVENOX 40mg Inj
B/ 2 syringes x0 4ml

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

40mg Bơm
tiêm

Tiêm VN-10550-10 85831.0

443 Eperison HCL 50mg MYO004 Myonal 50mg
Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

50mg Viên Uống VN-19072-15 3416.0

444 Entecavir BAR010 Baraclude 0 5mg 0.5mg Viên Uống 79895.0

445 Enoxaparin (natri) B01AB05 LOV007 LOVENOX 40mg Inj
B/ 2 syringes x0 4ml

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp

40 mg Bơm
tiêm

Tiêm QLSP-892-15 85381.0
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446 Enoxaparin (natri) B01AB05 LOV004 LOVENOX 40mg Inj
B/ 2 syringes x0 4ml

40mg Bơm
tiêm

Tiêm 85831.0

447 Enalapril + Hydroclothiazid EBI002 Ebitac 25
10mg+25mg

Farmak JSC - Ukraine 10mg+25mg Viên Uống VN-17349-13 3500.0

448 Enalapril + Hydroclothiazid EBI003 Ebitac Forte 20mg 12
5mg

Farmak JSC-Ukraine 20mg. 12.5mg viên Uống VN-17896-14 3800.0

449 Enoxaparin (natri) B01AB05 LOV003 LOVENOX 40mg Inj
B/ 2 syringes x0 4ml

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

40mg Bơm
tiêm

Tiêm VN-10550-10 85381.0

450 Econazole nitrate GYN001 Econazole nitrate Viên Uống 34348.0

451 Enalapril + Hydroclothiazid EBI001 Ebitac 25 10mg +
25mg

Farmak JSC - Ukraine 10mg+25mg Viên Uống VN-17349-13 3495.0

452 Dydrogesteron DUP008 Duphaston Abbott Biologicals B.V
- Hà Lan

10mg Viên Uống VN-12830-11 7360.0

453 Dydrogesterone DUP005 Duphaston 10mg Abbott Biologicals
B.V- The Netherlands

10mg Viên Uống VN-12830-11 6816.0

454 Dutasterid G04CB02 AVO003 Avodart Cap 0.5mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA -
Ba Lan

0.5mg Viên Uống VN-17445-13 17257.0

455 Dutasterid G04CB02 AVO004
Avodart Cap 0.5mg
30

GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals SA-
Ba Lan

0.5mg Viên Uống VN-17445-13 17257.0

456

Đương quy Xuyên khung Bạch thược
Thục địa hoàng Câu đằng Kê huyết
đằng Hạ khô thảo Quyết minh tử Trân
châu mẫn Diên hồ sách Tế tân

DUO016

Dưỡng huyết thanh
não 1014mg 1014mg
810.08mg 810.08mg
2027.2mg 2027.2mg
2027.2mg 2027.2mg
2027.2mg 1014mg
202mg.

Tasly Pharmaceutical
Group Co. Ltd - China

1014mg 1014mg 810.08mg
810.08mg 2027.2mg 2027.2mg
2027.2mg 2027.2mg 2027.2mg
1014mg 202mg.

Gói Uống VN-16395-13 10200.0

457
Đương quy Xuyên khung Bạch thược
Thục địa Đẳng sâm Bạch truật Phục
linh Cam thảo Hoàng kỳ Quế nhục

VIF001 Vifusinhluc
Công ty cổ phần
Dược vật tư Y tế Hải
Dương – Việt Nam

Viên Uống VD-22266-15 3300.0

458 Dung dịch đa thành phần CUS001 Custodiol 1000ml DR Franz- Đức 1000ml Túi Rửa
thận

3500000.0

459 Đương quy (Toàn quy) DUO011 Đương quy (Toàn
quy)

G Uống 588.0

460 Đương quy (Toàn quy) DUO018 Đương quy (Toàn
quy)

Gam Uống 750.0

461

Đương quy Xuyên khung Bạch thược
Thục địa hoàng Câu đằng Kê huyết
đằng Hạ khô thảo Quyết minh tử Trân
châu mẫn Diên hồ sách Tế tân

DUO009

Dưỡng huyết thanh
não 1014mg 1014mg
810.08mg 810.08mg
2027.2mg 2027.2mg
2027.2mg 2027.2mg
2027.2mg 1014mg
202mg.

Tianjin Tasly
Pharmaceutical Co.
Ltd - China

gói Uống VN-16395-13 10200.0

462 Drotaverine hydrochloride A03AD02 NO-007
NO-SPA Inj
40mg/2ml B/ 25
amps x 2ml

Chinoin
Pharmaceutical &
Chemical Works
Private Co. Ltd.-
Hungary

40mg/2ml Ống Tiêm VN-14353-11 5306.0

463 Drotaverine hydrochloride A03AD02 NO-006
NO-SPA Inj
40mg/2ml B/ 25
amps x 2ml

Chinoin
Pharmaceutical &
Chemical Works
Private Co. Ltd. -
Hungary

40mg/2ml Ống Tiêm VN-14353-11 5306.0

464 Drotaverine hydrochloride A03AD02 NO-005 No- Spa 40mg/2ml 40mg/2ml Ống Tiêm 5586.0

465 Doxycyclin L01D B01 CYC005 Cyclindox 100mg Medochemie Ltd-
Cyprus

100mg Viên Uống VN-13265-11 1490.0

466 Dorocardyl 40mg DOR007 Dorocardyl 40mg
40mg

DOMESCO-Việt Nam 40mg Viên Uống VD-25425-16 273.0

467 Dotarem DOT009 Dotarem 27
932g/100ml lọ 10ml

Guerbet - France 27.932g/100ml. lọ 10ml Lọ Tiêm VN-15929-12 562380.0

468 Doxycyclin L01D B01 CYC006 Cyclindox Medochemie Ltd -
Cyprus

100mg Viên Uống VN-13265-11 1490.0

469 Dopamin DOP003 Dopamin Rotex - Germany 200mg Ống Tiêm VN-15124-12 21500.0
470 Dopamin DOP006 Dopamin 200mg Rotex - Germany 200mg Ống Tiêm VN-15124-12 19425.0
471 Dopamin 200mg DOP011 Dopamin Ba Lan 200mg Ống Tiêm VN-15124-12 21500.0

472 Donepezil ARI003 Aricept Evess 5mg
Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

5mg Viên Uống VN-15328-12 61839.0

473 Dopamin DOP003 Dopamin Rotex - Germany 200mg Ống Tiêm VN-15124-12 19950.0

474 Domperidone A03FA03 MOT005 Motilium-M Olic (Thailand) Ltd. -
Thailand

10mg Viên Uống VN-14215-11 1813.0

475 Domperidone A03FA03 MOT009 Motilium-M OLIC (Thailand) Ltd. -
Thái Lan

10mg Viên Uống VN-14215-11 1813.0

476 Donepezil ARI001 Aricept Evess 5mg 5mg Viên Uống 61839.0

477 Donepezil ARI002 Aricept Evess 5mg
Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

5mg Viên Uống VN-15328-12 61839.0

478 Độc hoạt DOC008 Độc hoạt Gam Uống 400.0
479 Độc hoạt DOC006 Độc hoạt G Uống 310.0
480 Độc hoạt DOC006 Độc hoạt G Uống 315.0

481 Dobutamin HCl C01C
A07

DOB006 Dobutamine-hameln
12 5mg/ml

Hameln - Đức 12.5mg/ml Lọ Tiêm VN-15324-12 58485.0

482 Dobutamin HCl
C01C
A07 DOB005

Dobutamine
Panpharma
250mg/20ml

Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk -
Đức

250mg/ml Lọ Tiêm VN-15651-12 68500.0

483 Dobutamin HCl
C01C
A07 DOB005

Dobutamine
Panpharma
250mg/20ml

Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk -
Đức

250mg/ml Lọ Tiêm VN-15651-12 68000.0

484 Đỗ trọng DOT008 Đỗ trọng Gam Uống 300.0
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485 Dobutamin HCl C01C
A07

DOB004 DOBUTAMINE
PANPHARMA 250mg

250mg Chai Truyền 95000.0

486 Dobutamin HCl
C01C
A07 DOB005

Dobutamine
Panpharma
250mg/20ml

Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk -
Đức

250mg/ml Lọ Tiêm VN-15651-12 61500.0

487 Diosmin + Hesperidin DAL006 Dalacin C Cap 300mg
16

Fareva Amboise-Pháp 300mg Viên Uống VN-18404-14 11273.0

488 Diphenylamin D04A 32 DIM001 Dimedrol Vinphaco - VN 10mg/1ml Ống Tiêm VD-12992-10 530.0
489 Diphenylamin D04A 32 DIM002 Dimedrol TW1-VN 10mg/1ml Ống Tiêm 300.0
490 Diphenylamin D04A 32 DIM006 Dimedrol Vinphaco - Việt Nam 10mg/ 1ml Ống Tiêm VD-24899-16 530.0
491 Diphenylamin D04A 32 DIM005 Dimedrol 10mg/ 1ml 10mg/1ml Ống Tiêm 548.0
492 Diphenylamin D04A 32 1+.33333333 Dimedrol 10mg/ 1ml 10mg/1ml Ống Tiêm 570.0
493 Diphenylamin D04A 32 DIM004 Dimedrol 10mg/1ml 10mg/1ml Ống Tiêm 700.0
494 Đỗ trọng DOT007 Đỗ trọng G Uống 305.0

495 Diosmin + Hesperidin DAF009
Daflon (L) Tab
500mg 60

Les Laboratories
Servier Industrie-
Pháp

500mg Viên Uống VN-15519-12 3258.0

496 Digoxin C01AA05 DIG006 DigoxineQualy F.T.Pharma- VN 0.25mg Viên Uống VD-16832-12 693.0
497 Digoxin C01AA05 DIG006 DigoxineQualy F.T.Pharma- VN 0.25mg Viên Uống VD-16832-12 714.0
498 Digoxin C01AA05 DIG006 DigoxineQualy F.T.Pharma- VN 0.25mg Viên Uống VD-16832-12 735.0

499 Dioctahedral smectite GRA004 Grafort 3g/20ml Daewoong Pharm -
Hàn Quốc

3g/20ml Gói Uống VN-18887-15 7900.0

500 Diosmectit SME001 Smecta (Orange-
Vanilla) Sac 30

Beaufour Ipsen
industrie - Pháp

3g Gói Uống VN-9460-10 3475.0

501 Diosmin + Hesperidin DAF007
Daflon (L) Tab
500mg 60

Les Laboratories
Servier Industrie -
Pháp

150mg+50mg Viên Uống VN-15519-12 3258.0

502 Digoxin C01AA05 DIG007 Digorich Dược Phẩm Phong
Phú - Việt Nam

0.25mg Viên Uống VD-22981-15 590.0

503 Digoxin C01AA05 DIG002 Digoxin 0 5mg/2ml Polfa Ba Lan 0.5mg/2ml Ống Tiêm 8729/QLD-KD 18500.0

504
Diệp hạ châu Xuyên tâm liên Bồ công
anh Cỏ mực ATI003

Atiliver Diệp hạ châu
180mg 800 mg 200
mg 200 mg 200 mg

Công ty CPDP Khang
Minh - Việt Nam

180mg 800 mg. 200 mg. 200
mg. 200 mg Viên Uống VD-22167-15 1950.0

505
Diệp Hạ Châu Tam thất Thảo quyết
minhKim ngân hoaCam thảoCúc hoa DIE033

Diệp hạ châu Vạn
Xuân

Công ty trách nhiệm
hữu hạn Vạn Xuân -
Việt Nam

Gói Uống V1272-H12-10 4620.0

506 Diệp hạ châu COM011
Cốm hòa tan
Hepagon 9g

Công ty cổ phần dược
phẩm Khang Minh -
Việt Nam

9g Gói Uống VD-21311-14 8000.0

507 Diệp hạ châu Xuyên tâm liên Bồ công
anh Cỏ mực

ATI002 Atiliver Diệp hạ châu Công ty CPDP Khang
Minh - Việt Nam

Viên Uống VD-22167-15 1932.0

508 Diclofenac M01AB05 VOL009 Voltaren Suppo
100mg 1x5

Delpharm Huningue
S.A.S - Pháp

100mg Viên Uống VN-16847-13 15602.0

509 Diclofenac M01AB05 VOL010 Voltaren Tab 75mg
10x10

Novartis Farma S.p.A
- Ý

75mg Viên Uống VN-11972-11 6185.0

510 Diclofenac M01AB05 VOL013 Voltaren Tab 75mg
10x10

Novartis Farma S.p.A-
Ý

75mg Viên Uống VN-11972-11 6185.0

511 Diclofenac M01AB05 VOL014 Voltaren 75mg/3ml
Inj 3ml 1x5

Novartis Pharma Stein
AG-Thụy Sĩ

75mg/3ml Ống Tiêm VN-13291-11 18066.0

512 Diclofenac M01AB05 VOL012 Voltaren Suppo
100mg 1x5

Delpharm Huningue
S.A.S-Pháp

100mg Viên Uống VN-16847-13 15602.0

513 Diclofenac M01AB05 VOL008 Voltaren 75mg/3ml
Inj 3ml 1x5

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

75mg/3ml Ống Tiêm VN-13291-11 16424.0

514 Diclofenac M01AB05 VOL008 Voltaren 75mg/3ml
Inj 3ml 1x5

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

75mg/3ml Ống Tiêm VN-13291-11 18066.0

515 Diazepam N05BA01 SED007 Seduxen 5mg Gedeon Richter -
Hungary

5mg Viên Uống VN-19162-15 647.0

516 Dịch chiết ginkgo biloba N06BX19 TAN011 Tanakan Tab 40mg
30

Beaufour Ipsen
Industrie - Pháp

40mg Viên Uống VN-16289-13 3550.0

517 Diazepam N05BA01 DIA028 Diazepam  
10mg/2ml

Rotexmedica GMBH-
châu Âu

10mg/2ml Ống Tiêm 9600.0

518 Dịch chiết ginkgo biloba N06BX19 TAN020 Tanakan Tab 40mg
30

Beaufour Ipsen
Industrie-Pháp

40mg Viên Uống VN-16289-13 4031.0

519 Dịch chiết ginkgo biloba N06BX19 TAN011 Tanakan Tab 40mg
30

Beaufour Ipsen
Industrie - Pháp

40mg Viên Uống VN-16289-13 4031.0

520 Diazepam N05BA01 SED004 Seduxen 5 mg 5mg Gedeon Richter -
Hungary

5mg Viên Uống VN-19162-15 525.0

521 Diazepam N05BA01 DIA006 Diazepam Injection
BP 10mg 2ml

Rotexmedica -
Germany

5mg/ml Ống Tiêm VN-15613-12 7540.0

522 Diazepam N05BA01 DIA043
Diazepam - Hameln
5mg/ml Injection
10mg

Hameln-Germany 10mg Ống Tiêm VN-8505-09 7500.0

523 Diacerein M01AX21 ART005 Artreil 50mg
Công ty TNHH dược
phẩm Đạt Vi Phú -
Việt Nam

50mg Viên Uống VD-13644-10 4000.0

524 Địa liền DIA074 Địa liền Gam Uống 618.0
525 Địa long DIA059 Địa long G Uống 1050.0

526 Diacerein M01AX21 ART007 Artreil
Công ty TNHH Dược
phẩm Đạt Vi Phú -
Việt Nam

50mg Viên Uống VD-13644-10 4000.0

527 Dexamethason + Neomycin +
Polymyxin B

S01CA01 MAX004 MAXITROL DROP
5ML

s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

0.1%+3.500UI+6.000UI/ml.
5ml

Lọ Nhỏ
mắt

VN-10720-10 39900.0

528 Dexamethason + Tobramycin TOB010 Tobradex s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

3.5g Tuýp Tra mắt VN-9922-10 49899.0

529 Dexamethason + Tobramycin TOB007 Tobradex Oint 0.3%:
0.1% 3.5g

s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

3.5g Tuýp Nhỏ
mắt

VN-9922-10 49898.0

530 Dexpanthenol COR012 Corneregel Dr. Gerhard Mann
Chem - Germany

5%.10g Tuýp Nhỏ
mắt

VN-15470-12 55650.0
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531 Địa cốt bì DIA044 Địa cốt bì Gram Uống 151.0
532 Địa cốt bì DIA073 Địa cốt bì Gam Uống 475.0
533 Địa liền DIA008 Địa liền G Uống 236.0

534 Dexamethason + Neomycin +
Polymyxin B

S01CA01 MAX002 Maxitrol 5ml s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

0.1%+3.500UI+6.000UI/ml.
5ml

Lọ Nhỏ
mắt

VN-10720-10 39900.0

535 Dexamethason A01AC02 DEX011 Dexamethasone
4mg/1ml

4mg/1ml Ống Tiêm 790.0

536 Dexamethason + Neomycin +
Polymyxin B

S01CA01 MAX007 Maxitrol s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

0.1% + 3.500UI + 6.0 Lọ Nhỏ
mắt

VN-10720-10 39900.0

537 Dexamethason A01AC02 DEX013 Dexamethasone HD Pharma - Việt
Nam

4mg/ml Ống Tiêm VD-25856-16 800.0

538 Dexamethason A01AC02 DEX004 Dexamethason Pharbaco-VN 4mg Ống Tiêm 700.0

539 Dexamethason A01AC02 DEX012
Dexamethason Kabi
4mg/1ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

4mg/1ml Ống Tiêm VD-10615-10 798.0

540 Desloratadin R06AX13 DES005 Desloratadin
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

5mg Viên Uống VD-25193-16 314.0

541 Dexamethason A01AC02 DEX010 Dexamethason
4mg/1ml

4mg/1ml Ống Tiêm 790.0

542 Desmopressin H01BA02 MIN005 Minirin 0 1mg Ferring International
Center S.A. - Thụy Sỹ

0.1mg Viên Uống VN-18893-15 22133.0

543 Desferrioxamin methane sulfonate DES004 Desferal Inj 500mg
10

Novartis Pharma Stein
AG-Thụy Sĩ

500mg Lọ Tiêm VN-16851-13 146116.0

544 Depersolone 30mg/ml DEP003 Depersolone Ống Tiêm 13377.0
545 Depersolone 30mg/ml DEP003 Depersolone Ống Tiêm 13500.0

546 Dequalinium clorid FLU017 Fluomizin 10mg Rottendorf Pharma
GmbH - Đức

10mg Viên Uống VN-16654-13 16499.0

547 Derimucin DER005 Derimucin 0 1g/5g CTCPDP TƯ 2- VN 0.1g/5g Tuýp Dùng
ngoài

VD-22229-15 34965.0

548 Desferrioxamin methane sulfonate DES003 Desferal Inj 500mg Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

500mg Lọ Tiêm VN-16851-13 146116.0

549 Đào nhân DAO075 Đào nhân Gam Uống 692.0
550 Daunorubicin DAU057 Daunocin 20mg 20mg Lọ Tiêm 190000.0
551 Dây đau xương DAY262 Dây đau xương Gam Uống 110.0

552 Deferasirox EXJ001 Exjade 250 Tab
250mg 4x7

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

250mg Viên Uống VN-17125-13 192595.0

553 Đào nhân DAO054 Đào nhân G Uống 893.0

554 Đansâm Tamthất Borneol THI001 Thiên sứ hộ tâm đan
Tianjin Tasly
Pharmaceutical Co.
Ltd - China

Viên Uống
VN-11642-
10kèmGiấybiênnhậnHSđăngkýthuốcngày18/03/2015 490.0

555
Đẳng sâm Hoàng kỳ Đương quy Bạch
truật Thăng ma Sài hồ Trần bì Cam
hảo Đại táo Sinh khương

BOT030 Bổ trung ích khí 10ml
Cty CP dược phẩm Hà
Tây - Việt Nam 10ml Ống Uống VD-21289-14 4200.0

556

Đảng sâm Mộc hương Hoàng kỳ Đại
táo Bạch linh Bạch truật Toan táo nhân
Cam thảo Viễn chí Đương quy Long
nhãn

QUY005 Quy tỳ an thần hoàn
P/H

Phúc Hưng - VN 9g Viên Uống V882-H12-10 4290.0

557 Đảng sâm DAN018 Đảng sâm Gam Uống 800.0

558
Đảng sâm Bạch truật Phục linh Cam
thảo Đương quy Xuyên khung Bạch
thược Thục địa Hoàng kỳ Quế nhục

THA043 Thập toàn đại bổ
Công ty Cổ phần
dược phẩm Hà Tây -
Việt Nam

Ống Uống VD-21303-14 4990.0

559 Đại táo DAI014 Đại táo G Uống 296.0
560 Đại táo DAI017 Đại táo Gam Uống 200.0
561 Đan sâm DAN014 Đan sâm G Uống 410.0
562 Đan sâm DAN017 Đan sâm Gam Uống 400.0

563 Đan sâm Tam thất Borneol THI017
Thiên sứ hộ tâm đan
17.5mg 3.43mg
0.2mg

Tasly Pharmaceutical
Group Co. Ltd - China Viên Uống V1372-H12-178 490.0

564 Đảng sâm DAN015 Đảng sâm G Uống 650.0

565 Dabigatran etexilate mesilate PRA005 Pradaxa Cap. 110mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG- Đức

110mg Viên Uống VN-16443-13 30388.0

566 Cyclophosphamid END005 Endoxan 500mg Baxter Oncology
GmbH - Đức

500mg Lọ Tiêm VN-16582-13 124376.0

567 Cyclophosphamid END006 Endoxan Baxter Oncology
GmbH - Đức

200mg Lọ Tiêm VN-16581-13 49829.0

568 Cúc hoa CUC003 Cúc hoa Gam Uống 600.0
569 Cotrimoxazol J01E E01 COT001 Cotrimoxazol-DNA 400mg.800mg Viên Uống 196.0

570
Coversyl plus 5/1.25 mg tab Arginine
30 COV012

Coversyl plus 5/1.25
mg tab Arginine 30

Les Laboratories
Servier Industrie-
Pháp

5 mg. 1.25 mg Viên Uống VN-18353-14 6500.0

571 Cotrimoxazol J01E E01 COT003 Cotrimoxazol-DNA DNA Pharma - Việt
Nam

400mg. 80 mg Viên Uống VD-22267-15 198.0

572 Levemir Flexpen LEV019 Levemir Flexpen Novo Nordisk A/S -
Denmark

100 U/ml Bút
tiêm

Tiêm QLSP-0499-12 277999.0

573 Cốt toái bổ COT002 Cốt toái bổ Gam Uống 275.0
574 Cốt toái bổ BOC015 Cốt toái bổ G Uống 263.0

575 Corneregel COR016 Corneregel
Dr. Gerhard Mann
Chem.-Pharm. fabrik
GmBh

5%. tuýp 10g Tuýp
Nhỏ
mắt VN-15470-12 50500.0

576 Colistin COL016 Colistimed

Công ty TNHH sản
xuất dược phẩm
Medlac Pharma Italy -
Việt Nam

1MIU Lọ Tiêm VD-24643-16 288000.0

577 Colistin COL015 Colistin TZF Tarchomin - Poland 1.000.000 U.I. Lọ Tiêm VN-19363-15 398000.0

578 Colistin COL008 Colistin TZF*
1.000.000 U.I

Tarchomin - Poland 1.000.000U.I Lọ Tiêm VN-19363-15 398000.0
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579 Colchicin COL013 Colchicin 1mg Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

1mg Viên Uống VD-22172-15 278.0

580 Cloxacilin J01CF02 SYN008 Syntarpen 1g Tarchomin - Poland 1g Lọ Tiêm 20766.KD.16.1 55524.0

581 Colchicin COL017 Colchicin
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

1mg Viên Uống VD-22172-15 208.0

582 Clostridium botulium toxin typ A DYS001 Dysport Inj 300U 1 Ipsen Biopharma
Limited - Anh

300U Lọ Tiêm QLSP-H02-0800-14 4800940.0

583 Clotrimazol A01AB18 CAM008 Camisept
100mg/200ml

Cty TNHH US pharma
USA - Việt Nam

100mg/200ml chai Dùng
ngoài

VD-20601-14 79485.0

584 Cloroquin P01B A01 CLO001 Cloroquin 250mg 250mg Viên Uống 236.0
585 Cloroquin P01B A01 CLO001 Cloroquin 250mg 250mg Viên Uống 341.0
586 Clorpromazin AMI004 Aminazin 1 25% Danapha - VN 25mg Ống Tiêm VD-15685-11 1090.0
587 Clorpromazin AMI004 Aminazin 1 25% Danapha - VN 25mg Ống Tiêm VD-15685-11 750.0
588 Clorpromazin AMI004 Aminazin 1 25% Danapha - VN 25mg Ống Tiêm VD-15685-11 788.0
589 Clorpromazin AMI029 Aminazin 1 25% Danapha - Việt Nam 25 mg/2ml Ống Tiêm VD-15685-11 1250.0

590 Clopidogrel + Acetylsalicylic acid DUO015
DUOPLAVIN
75/100mg B/ 3bls x
10 Tabs

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp 75 mg. 100mg Viên Uống VN-14356-11 20828.0

591 Clopidogrel + Acetylsalicylic acid DUO008 Duoplavin 75 mg
100mg

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

75mg. 100mg Viên Uống VN-14356-11 22396.0

592 Clopidogrel + Acetylsalicylic acid DUO008 Duoplavin 75 mg
100mg

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

75mg. 100mg Viên Uống VN-14356-11 20828.0

593 Clopidogrel PLA006 PLAVIX 75mg B/ 1bl
x 14 Tabs

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp

75mg Viên Uống VN-16229-13 20828.0

594 Clopidogrel PLA002 Plavix 75mg Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

75mg Viên Uống VN-16229-13 29800.0

595 Clopidogrel PLA002 Plavix 75mg Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

75mg Viên Uống VN-16229-13 20828.0

596 Clopidogrel NAF001 Nafamedil 75mg
75mg

Atlantic Pharma-
Producoes
Farmaceuticas S.A -
Portugal

75mg Viên Uống VN-18251-14 2250.0

597 Clobetasone butyrate EUM001 Eumovate 5g Cre
0.05% 5g

Glaxo Operations UK
Ltd -Anh - Anh

0.05%. 5g Tuýp Dùng
ngoài

VN-18307-14 20269.0

598 Clindamycin phosphate D10AF01 DAL005 Dalacin C Inj 300mg
2ml

Pfizer Manufacturing
Belgium NV-Bỉ

300mg/2ml ống Tiêm VN-10464-10 49140.0

599 Clarithromycine J01F A09 KLA003 Klacid MR 500mg Aesica Queenborough
Ltd. - United Kingdom

500mg Viên Uống VN-9913-10(Cóbiênnhậngiahạn) 36375.0

600 Clindamycin D10AF01 CLY001 Clyodas Bidiphar- VN 600 mg Lọ Tiêm VD-12211-10 37485.0

601 Clindamycin phosphate D10AF01 DAL002 Dalacin C Inj 300mg
2ml

Pfizer Manufacturing
Belgium NV - Bỉ

300mg.2ml Ống Tiêm VN-10464-10 49140.0

602 Clarithromycin J01FA09 REM006 Remeclar 500 Remedica Ltd -
Cyprus

500 mg Viên Uống VN-5163-10 18480.0

603 Clarithromycine J01F A09 KLA004 Klacid Forte Aesica Queenborough
Ltd. - Anh

500mg Viên Uống VN-9912-10 35926.0

604 Clarithromycine J01F A09 KLA002 Klacid Forte 500mg Aesica Queenborough
Ltd. - United Kingdom

500mg Viên Uống VN-9912-10(Cóbiênnhậngiahạn) 35926.0

605 Clarithromycin J01FA09 CLA021
Clarithromycin
500mg

Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

500mg Viên Uống VD-22171-15 2375.0

606 Citicolin N06BX06 THU002 Thuốc tiêm Brainact
1000

PT Dankos Farma -
Indonesia

125mg/5ml Ống Tiêm VN-13846-11 53500.0

607 Ciprofloxacin J01MA02 CIP026 Cipromax 2mg/ml
Solution for infusion

Yuria farm Ltd-
Ukraine

2mg/ml Chai Tiêm VN-19374-15 129000.0

608 Citicolin N06BX06 DIF005 Citicolin Mitim S.R.L - Italy 500mg Ống Tiêm VN-14764-12 49600.0

609 Citicolin N06BX06 CIT001 Citimedlac 1000mg

Công ty TNHH sản
xuất dược phẩm
Medlac Pharma Italy -
Việt Nam

1000mg Ống Tiêm VD-23398-15 34450.0

610 Citicolin N06BX06 DIF007 Difosfocin Mitim S.R.L - Italy 500mg/4ml Ống Tiêm VN-14764-12 54400.0

611 Ciprofloxacin J01MA02 CIP027 Ciprofloxacin-DNA DNA Pharma - Việt
Nam

500mg Viên Uống VD-21941-14 438.0

612 Ciprofloxacin J01MA02 CIP029 Ciprofloxacino G.E.S.
2mg/ml

Biomendi S.A - Spain 200mg/100ml Túi Tiêm VN-16164-13 73500.0

613 Ciprofloxacin J01MA02 CIP021 Ciprofloxacin
Polpharma 400mg

Pharmaceutical Works
Polpharma S.A Poland

400mg Chai Tiêm VN-18952-15 188000.0

614 Ciprofloxacin J01MA02 CIP025
Ciprofloxacin
Polpharma

Pharmaceutical Works
Polpharma S.A. -
Poland

400mg/200ml Túi
Tiêm
truyền VN-18952-15 188000.0

615 Ciprofloxacin J01MA02 CIP011 Ciprofloxacin Infusion
400mg/200ml

ukraina 400mg/200ml Chai Truyền VN-12905-11 159566.0

616 Ciprofloxacin J01MA02 CIP023 Ciprofloxacin Kabi Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

200mg/100ml Chai Tiêm
truyền

VD-20943-14 18480.0

617 Ciprofloxacin J01MA02 CIP020 Ciprofloxacin 500mg
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

500mg Viên Uống VD-16382-12 493.0

618 Ciprofloxacin J01MA02 CIP024 Ciprobay 500 Bayer Pharma AG -
Germany

500mg Viên Uống VN-14009-11 13913.0

619 Ciprofloxacin J01MA02 CIP019 Ciprobay 500 500mg Bayer Pharma AG -
Germany

500mg Viên Uống VN-14009-11 13913.0

620 Ciprofloxacin J01MA02 CIP014 Ciprofloxacin 500mg 500mg Viên Uống 512.0

621 Ciprofloxacin J01MA02 CIP030 Cipazy Amanta - Ấn Độ 200mg Chai Tiêm
truyền

VN-20128-16 14800.0

622 Ciprofloxacin J01MA02 CIP022 Ciprobay 200 Bayer Pharma AG -
Germany

200mg Chai Tiêm
truyền

VN-14008-11 246960.0

623 Ciprofloxacin J01MA02 CIP018 Ciprobay 200 200mg Bayer Pharma AG -
Germany

200mg Chai Tiêm VN-14008-11 246960.0
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624 Ciprofloxacin J01MA02 BIO022 Biocip 200mg/100ml Claris - India 200mg Chai Tiêm VN-9620-10 11340.0

625 Ciprofloxacin J01MA02 BAS002 Basmicin 400
400mg/200ml

TW1 - Pharbaco - Việt
Nam

400mg/200ml Chai Tiêm VD-18768-13 94000.0

626 Cilostazol PLE002 Pletaal 50mg 50mg
Korea Otsuka
Pharmaceutical Co.
Ltd

50mg viên Uống VN-12337-11 6949.0

627 Cimetidin CIM002
Cimetidine Injection
200mg

Rotexmedica GmbH
Arzneimlttelwerk -
Germany

200mg Ống
Tiêm
truyền VN-15612-12 16800.0

628 Cinnarizin STU001 Stugeron 25MG Olic (Thailand) Ltd. -
Thailand

25mg Viên Uống VN-14218-11 674.0

629 Cilostazol PLE003 Pletaal 100mg
Korea Otsuka
Pharmaceutical. Co.
Ltd. - Hàn Quốc

100mg viên Uống VN-12338-11 8982.0

630 Cilnidipin ATE003 Atelec Tablets 10 EA Pharma Co Ltd
Japan

10mg Viên Uống VN-15704-12 9000.0

631 Cilostazol PLE001 Pletaal 100mg
Korea Otsuka
Pharmaceutical Co.
Ltd

100mg Viên Uống VN-12338-11 8982.0

632 ciclosporin L04AA01 SAN007 Sandimmun Neoral
Cap 100mg 10x5

100mg Viên Uống 67294.0

633 Imipenem + Cilastatin J01D H51 CHO005 Choongwae
Prepenem

JW pharmaceutical
Corporation - Korea

500mg. 500mg Lọ Tiêm VN-13097-11 108000.0

634 Chỉ xác CHI168 Chỉ xác G Uống 88.0
635 Choline alfoscerat GLI008 Gliatilin Italfarmaco SPA- Italy 1g Ống Tiêm VN-13244-11 69300.0
636 Choline alfoscerat GLI001 GLIATILIN 1g Italfarmaco SPA- Italy 1g Ống Tiêm VN-13244-11 72450.0
637 Choline alfoscerat ODI002 Odinvo-1g 0 1g Ống Tiêm 74550.0
638 Chi tử CHI208 Chi tử Gam Uống 280.0
639 Chỉ thực CHI004 Chỉ thực Gam Uống 125.0

640 Cerebrolysin N06BX CER006 Cerebrolyzate 5ml
235mg/ml

Belmedpreparaty RUE
- Belarus

235mg/ml Ống Tiêm 7039/QLD-KD 61900.0

641 Cerebrolysin N06BX CER009 CEREBROLYZATE Belmedpreparaty RUE
- Belarus

5ml 235mg/ml Ống Tiêm 10501.KD.16.1 61900.0

642 Cerebrolysin N06BX CER007 Cerebrolysin

Cơ sở trộn và đóng
gói: Ever Pharma
Jena GmbH -
Germany Cơ sở xuất
xưởng: Ever Neuro
Pharma GmbH -
Austria

215.2mg/ml Ống tiêm QLSP-845-15 104496.0

643 Cerebrolysin N06BX CER001 Cerebrolysin 215
2mg/ml

Ebewe Pharma
Ges.m.b.H.Nfg.KG-Áo

215.2mg/ml Ống Tiêm VN-15431-12 104496.0

644 Celecoxib CEL026
Celebrex Cap 200mg
30

Neolpharma Inc
Packed by R- Pharm
Germany GmbH-
Puerto Rico Đóng gói
Đức

200mg Viên Uống VN-15106-12 11913.0

645 Celecoxib COX001 Coxileb 400 400 mg Glomed- VN 400 mg Viên Uống VD-21269-14 2600.0

646 Celecobxib DEV003 Devitoc 200mg
Công ty cổ phần
Dược phẩm Phương
Đông - Việt Nam

200mg Viên Uống VD-19427-13 5800.0

647 Celecoxib CEL025
Celebrex Cap 200mg
30

Neolpharma Inc
Packed by Pfizer R
Pharma GmbH -
Puerto Rico Đóng gói
Đức

200mg Viên Uống VN-15106-12 11913.0

648
Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime
natri) ZIN007 Zinacef Inj.750mg 1

GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA- Ý
- Ý

750mg Lọ Tiêm VN-10706-10 44431.0

649 Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime
axetil)

ZIN008 Zinnat Tab 250 10 Glaxo Operations UK
Ltd-Anh

250mg Viên Uống VN-19963-16 13166.0

650 Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime
axetil)

ZIN006 Zinnat Tab 250 10s Glaxo Operations UK
Ltd -Anh - Anh

250mg Viên Uống VN-5372-10 13166.0

651 Cefuroxim CEF047 Cefuroxime Actavis
750mg

Balkanpharma
Razgrad AD- Bulgaria

750mg Lọ Tiêm VN-18620-15 21945.0

652 Ceftriaxone sodium* J01D A13 POR001 Porison inj.* Lọ Tiêm 51000.0

653 Cefuroxim CEF043 Cefurofast 1500

Công ty CP Dược
phẩm Tenamyd
(CSNQ: Labesfal
Laboratorios Almiro
S.A - Portugal) - Việt
Nam

1.500mg Lọ Tiêm VD-19936-13 39900.0

654 Ceftriaxone sodium* J01D A13 ROC013 Rocephin IV 1g
F.Hoffmann-La Roche
Ltd - Thụy Sỹ 1g Lọ

Tiêm
tĩnh
mạch

VN-17036-13 181440.0

655 Ceftriaxone sodium* J01D A13 ROC005 Rocephin IV 1g* 1g F.Hoffmann-La Roche
Ltd - Thụy Sĩ

1g Lọ Tiêm VN-17036-13 181440.0

656 Ceftriaxon TAR010 Tartriakson 1g Tarchomin - Poland 1g Lọ Tiêm VN-5594-10 21945.0
657 Ceftriaxon VIE014 Vietcef 1g Panpharma- France 1g Lọ Tiêm VN-15611-12 19500.0
658 Ceftezol CEF038 Ceftezol 1g 1g Lọ Tiêm 48950.0

659 Ceftezol SEO004 Seosaft inj 1g Kyongbo Pharm Co
Korea

1g Lọ Tiêm VN-16496-13 48900.0

660 Ceftizoxim J01DD07 UNI015 Unikyung 1g Kyungbo phar.Co.
Ltd-Korea

1g Lọ Tiêm VN-18911-15 58600.0

661 Ceftezol BIO030 Biomyces 1G
Công ty cổ phần dược
phẩm trung ương 1 -
Pharbaco - Việt Nam

1000mg Lọ Tiêm VD-21903-14 39999.0

662 Cefpodoxim ING001 Ingaron 200 DST
200mg

Công ty cổ phần
Dược TW2- Việt Nam

200mg Viên Uống VD-21692-14 10350.0

663 Ceftazidime J01DA11 CEF048 Ceftazidime Gerda 2g LDP Laboratorios 2g Lọ Tiêm VN-17905-14 137000.0
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Torlan SA-Spain

664 Cefoxitin MID011 Midepime 1g CTCPDP Minh Dân-
Việt Nam

1000mg Lọ Tiêm VD-22189-15 21450.0

665 Cefoxitin CEF045 Cefoxitine Gerda 1g LDP Laboratorios
Torlan S.A - Spain

1g Lọ Tiêm 10310/QLD-KD 156450.0

666 Cefotiam* J01DC07 CEF042 Cefotiam* Công ty CP Dược
Phẩm VCP -VN

0.5g Lọ Tiêm VD-15013-11 48500.0

667 Cefotaxim CLA018 Claforan

Patheon UK Limited -
Công ty CP Dược
Phẩm Trung Ương
Vidipha - Việt Nam

1g Lọ Tiêm GC-0204-12 67410.0

668 Cefotaxim TAX004 Taxibiotic 2000 2g Tenamyd - Việt Nam 2g Lọ Tiêm VD-19008-13 32445.0
669 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 VIT191 Vitabactam VCP-Việt Nam 1g + 1g Lọ Tiêm VD-19060-13 17200.0
670 Cefoperazon + Sulbactam* J01DD62 XON002 Xonesul-2* 2g Lọ Tiêm 78750.0

671 Cefoperazon* J01DD62 MED028 Medocef 1g Medochemie Ltd
Factory C-Síp

1g Lọ Tiêm VN-15539-12 47500.0

672 Cefoperazon* J01DD62 ZEE001 Zeefora Inj 1000mg Dai Han - Korea 1000mg Lọ Tiêm VN-18416-14 36900.0
673 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 VIS001 Visulin 1g/0 5g VCP-Việt Nam 1g + 0.5g Lọ Tiêm VD-25322-16 11450.0
674 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 SUK001 Suklocef* 1g + 0 5g Klonal S.R.L Argentina 1g +0.5g Lọ Tiêm VN1730413 80000.0

675 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 BAS001 Cefoperazon +
sulbactam*

Medochemie Ltd -
Cyprus

1g+1g Lọ Tiêm VN-18017-14 190000.0

676 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 PRA007 Prazone - S 2.0g 1g
+ 1g

Venus Remedies
limited - India

1g + 1g Lọ Tiêm VN-18288-14 78330.0

677 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 PRA004 Prazone - S* 2.0g 1g
+ 1g

Venus Remedies
limited - India

1g + 1g Lọ Tiêm VN- 18288-14 78330.0

678 Cefoperazon + sulbactam* J01DD62 SUK002 Suklocef Klonal S.R.L -
Argentina

1g. 0.5g Lọ Tiêm VN-17304-13 80000.0

679 Cefmetazol J01DC09 DYS002 Dysteki 1g
Công ty cổ phần
Dược phẩm Am Vi -
Việt Nam

1g Lọ Tiêm VD-23498-15 35900.0

680 Cefixim J01DD08 FUD002 Fudcime 200mg
Công ty Cổ phần
dược phẩm Phương
Đông - Việt Nam

200mg Viên Uống VD-9507-09 7800.0

681 Cefixim J01DD08 FUD002 Fudcime 200mg
Công ty Cổ phần
dược phẩm Phương
Đông - Việt Nam

200mg Viên Uống VD-9507-09 8000.0

682 Cefmetazol J01DC09 CEF040 Ceftacin 2g
Công ty TNHH Dược
phẩm Shinpoong
Daewoo - Việt Nam

2g Lọ Tiêm VD-21995-14 89250.0

683 Cefixim J01DD08 FUD003 Fudcime 200 mg
Công ty cổ phần
Dược phẩm Phương
Đông - Việt Nam

200 mg Viên Uống VD-23642-15 7800.0

684 Cefepim J01D A24 CEF041 Cefeme 1g* 1g Medochiemie
Ltd.Factory C -Cyprus

1g Lọ Tiêm VN-16730-13 83400.0

685 Cefamandol J01D A07 TAR007 Tarcefandol Tarchomin - Poland 1g Lọ Tiêm VN-17603-13 70000.0

686 Cefazoline J01D A04 ZOL008 Zolifast 1000
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Tenamyd
- Việt Nam

1g Lọ Tiêm VD-23021-15 14070.0

687 Cefamandol J01D A07 TAR012 Tarcefandol Tarchomin - Poland 1g Lọ Tiêm VN-17603-13 69500.0

688 Cefalothin TEN015
Tenafathin 1000
1000mg

Công ty Cổ phần
Dược phẩm Tenamyd
- Việt Nam

1000mg Lọ Tiêm VD-23661-15 78897.0

689 Cefalothin KIL001 Kilazo 1g Panpharma Pháp 1g Lọ Tiêm VN-12957-11 90000.0

690 Cefalothin ALP019 Alpathin 1g Alpa Laboratories Ltd-
India

1g Lọ Tiêm VN- 10966-10 73500.0

691 Cefalexin J01DA01 CEP004 Cephalexin 500mg
500mg

Cty CPDP Hà Tây-Việt
Nam

500mg Viên Uống VD-16910-12 718.0

692 Cefadroxil J01DA09 DRO001 Droxicef 500 mg Pymepharco-Việt Nam 500mg Viên Uống VD-23835-15 2045.0

693 Cefalexin J01DA01 CEP004 Cephalexin 500mg
500mg

Cty CPDP Hà Tây-Việt
Nam

500mg Viên Uống VD-16910-12 690.0

694 Cefalexin J01DA01 CEF049 Cefacyl 500 Cty CPDP Cửu Long-
Việt Nam

500 mg Viên Uống VD-22824-15 678.0

695 Cẩu tích CAU005 Cẩu tích G Uống 65.0
696 Cefaclor MED023 Cefaclor Viên Uống 8988.0
697 Cẩu tích CAU004 Cẩu tích Gam Uống 96.0
698 Câu đằng CAU009 Câu đằng Gam Uống 482.0
699 Câu kỷ tử CAU023 Câu kỷ tử Gam Uống 580.0
700 Cát cánh CAT116 Cát cánh Gam Uống 500.0
701 Câu đằng CAU008 Câu đằng G Uống 410.0
702 Cát căn CAT115 Cát căn Gam Uống 249.0
703 Cát cánh CAT095 Cát cánh G Uống 515.0

704 Carbomer+ Triglycerid LIP022 Liposic 10g Đức 10g Tuýp Dùng
ngoài

59850.0

705 Cát căn CAT003 Cát căn G Uống 147.0

706 Carbocistein ROC009 Rocamux 250mg Công ty Roussel Việt
Nam - Việt Nam

250mg Gói Uống VD-19166-13 3300.0

707 Carbocistein DIX001 Dixirein 375MG Cty CP DP Hà
Tây/Việt Nam

375mg Viên Uống VD-22874-15 987.0

708 Carbocistein ROC011 Rocamux Công ty Roussel Việt
Nam - Việt Nam

250mg Gói Uống VD-19166-13 3339.0

709 Carbidopa + Levodopa SYN007 SYNDOPA 275 Sun Pharmaceutical
Industries Ltd-India

250. 25mg Viên Uống VN-13392-11 3270.0

710 Carbidopa + Levodopa SYN002 Syndopa 250mg +
25mg

Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. - India

25mg +250mg Viên Uống VN-13392-11 3280.0

711 Carbetocin DUR002 Duratocin 100Mcg/ml
100Mcg/ml

Ferring GmbH -Đức 100mcg/ ml Ống Tiêm VN-14168-11 398036.0

712 Carbidopa + Levodopa SYN002 Syndopa 250mg +
25mg

Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. - India

25mg +250mg Viên Uống VN-13392-11 3270.0
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713 Carbetocin DUR003 Duratocin Ferring GmbH - Đức 100mcg/ ml Ống Tiêm 7071.KD.16.1 398036.0

714 Carbamazepine N03AF01 TEG003 Tegretol CR 200 Tab
200mg 5x10

Novartis Farma S.p.A
- Ý

200mg Viên Uống VN-18777-15 3662.0

715 Capecitabine L01BC06 REL001 Relotabin FBM- Việt Nam Viên Uống 20500.0
716 Captopril C09AA01 HUR001 Hurmat Viên Uống 727.0

717 Carbamazepine N03AF01 TEG005 Tegretol CR 200 Tab
200mg 5x10

Novartis Farma S.p.A-
Ý

200mg Viên Uống VN-18777-15 3662.0

718 Cao toàn phần không xà phòng hóa
dầu quả bơ và dầu đậu nành

PIA002 Piascledine Laboratories
Expanscience - Pháp

300mg. 100mg. 200mg viên Uống VN-16540-13 12000.0

719
Cao toàn phần không xà phòng hóa
dầu quả bơ và dầu đậu nành PIA001 Piascledine 300mg

Laboratoire
Expanscience -
France

300mg Viên Uống VN-16540-13 13440.0

720 Cao khô lá dâu tằm DID002 Didala 570mg

Công ty cổ phần dược
trung ương
Mediplantex - Việt
Nam

570mg Viên Uống VD-24473-16 2500.0

721 Cao mềm Grindelia + Codein campho
sulphonat +Sulfoguaiacol

DOR005 Dorocodon Domesco - Việt Nam 25mg+100mg+20mg Viên Uống VD-22307-15 1397.0

722 Cao đặc Actisô THU122 Thuốc uống Actisô
10ml

Ladophar - Việt Nam Ống Uống V222-H12-13 3350.0

723 Cao đặc actiso Cao đặc rau đắng đất
Bột bìm bìm biếc

QUA026 Quanliver Hải Dương- VN Viên Uống VD-21423-14 1281.0

724 Cao khô lá dâu tằm DID001 Didala
Công ty CP dược TW
Mediplantex - Việt
Nam

570mg Viên Uống V196-H12-13 2500.0

725 Cam thảo CAM009 Cam thảo Gam Uống 440.0

726 Camomile extract glycolic + Glycerol +
Mallow fluid extract

STI002 Stiprol 9g Hadiphar - Việt Nam 2.25g/3g Tuýp Thụt VD-21083-14 6930.0

727 Camomile extract glycolic + Glycerol +
Mallow fluid extract

STI001 Stiprol 9g 2 25g/3g Hadiphar - Việt Nam 9g Tuýp Dùng
ngoài

VD-21083-14 7000.0

728 Cam thảo CAM009 Cam thảo Gam Uống 439.0

729 Calcium chloride A12AA07 CAL015 CALCI CLORID
500mg/5ml

500mg/5ml Ống Tiêm 1100.0

730 Calcium chloride A12AA07 CAL015 CALCI CLORID
500mg/5ml

500mg/5ml Ống Tiêm 1200.0

731 Calcium Polystyrene sulfonate KAL018 Kalimate 5mg Euvipharm - Việt Nam 5mg Gói Uống GC-0138-11 14490.0
732 Calcitonine H05BA01 ROC008 Rocalcic Ống Tiêm 69000.0

733 Calcitriol A11CC04 CAL039 Calcitriol 0 25 mcg Cty CPDP Hà Tây/Việt
Nam

0.25mcg Viên Uống VD-21845-14 504.0

734 Calcitonine H05BA01 ROC003 Rocalcic 100UI/1m
100UI

Rotex medica Gmbh
Đức

100UI Ống Tiêm VN-8873-09 90000.0

735 Calcitonine H05BA01 ROC012 Rocalcic 100 Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk Đức

100UI Ống Tiêm VN-8873-09 90000.0

736 Calcitonine H05BA01 MIA001 Miacalcic inj. 50 IU/
ml 50IU/ml

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

50IU/ml Ống Tiêm VN-17766-14 87870.0

737 Calcipotriol CIP031 Cipostril 1 5mg/30g Việt Nam 1.5mg/30g Tube Dùng
ngoài

VD-20168-13 147000.0

738 CalciClorid B05XA07 CAL005 CALCI CLORID
500mg/5ml

500mg/5ml Ống Tiêm 1200.0

739 CalciClorid B05XA07 CAL023 Calci clorid 
500mg/5ml

500mg/5ml Ống Tiêm 1260.0

740 Calcicarbonat+ vitaminD3 IDE002 Ideos Innothera Chouzy/
Pháp

500mg + 400IU Viên Uống VN-19910-16 3400.0

741 Calcicarbonat+ vitaminD3 IDE001 Ideos 500MG/400IU Innothera Chouzy -
France

500mg Viên Uống VN-5181-10 3400.0

742 Calci glucoheptonat+ Vitamin D3 OST002 Ostocare
Công ty cổ phần
Dược phẩm Nam Hà -
Việt Nam

500mg + 250UI Viên Uống VD-8384-09 1800.0

743 Calci clorid B05XA07 CAL040 Calci clorid Vinphaco - Việt Nam 500mg Ống Tiêm VD-24898-16 1000.0
744 Calci clorid B05XA07 CAL034 Calci clorid 10% 0.1 Ống Tiêm 1260.0

745 Calci clorid B05XA07 CAL038
Calci clorid
500mg/5ml
500mg/5ml

CTCPDP Minh Dân -
Việt Nam 500mg Ống Tiêm VD-22935-15 1045.0

746 Các acid amin và các chất điện giải
lipid + Glucose

KAB003 Kabiven Peripheral Túi Truyền 650000.0

747 Calci carbonat CAL041 Calcichew 1250mg Quapharco- VN 1250mg Viên Uống VD-14379-11 1680.0

748 Bupivacain N01B
B01

MAR007 Marcain 0 5% 20ml 0.5%.20ml Ống Tiêm 49020.0

749 Bupivacain N01B
B01

BUP006 Bupivacaine Warsaw - Poland 5mg/1ml Ống Tiêm VN-13843-11 37275.0

750 Bupivacain
N01B
B01 BUP005

Bupivacaine
Aguettant 5mg/ml x
20ml

Laboratoire Aguettant
- Pháp 5mg/ml Ống Tiêm 4328/QLD-KD 42799.0

751 Bupivacain N01B
B01

BUP004 Bupivacaine 5mg/1ml Warsaw - Poland 5mg/1ml Ống Tiêm VN-13843-11 37590.0

752 Bupivacain
N01B
B01 BUP007

Bupivacaine
Aguettant 5mg/ml

Delpharm Tours (xuất
xưởng lô: Laboratoire
Aguettant) - Pháp

100mg/20ml Lọ Tiêm VN-19692-16 42000.0

753 Budesonide A07EA06 PUL002 Pulmicort respules
500mcg/ 2ml 20

AstraZeneca AB -
Thụy Điển

500mcg/2ml Ống Khí
dung

VN-11682-11 13834.0

754 Budesonide A07EA06 PUL003 Pulmicort respules
500mcg/ 2ml 20

AstraZeneca AB-Thụy
Điển

500mcg/2ml Ống Khí
dung

VN-19559-16 13834.0

755 Budesonid A07EA06 SYM003
Symbicort Turbuhaler
120 Dose 160mcg+ 4
5mcg

AstraZeneca AB-Thụy
Điển 160mcg+ 4.5mcg Ống

Khí
dung VN-12852-11 486948.0

756 Budesonid A07EA06 BUD005 Budesonid Cipla - Ấn Độ 250mcg/ml. ống 2ml Ống Khí
dung

VN15754-12 9300.0

757 Budesonid A07EA06 SYM001 Symbicort Tur Oth 60
Dose 160/4.5

AstraZeneca AB -
Thụy Điển

160mcg +4.5mcg/liều Ống Hít VN-12852-11 286440.0
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160mcg+ 4 5mcg

758 Budesonid A07EA06 SYM002
Symbicort Tur Oth 60
Dose 160/4.5
160mcg+ 4 5mcg

AstraZeneca AB-Thụy
Điển 160mcg+ 4.5mcg Ống

Khí
dung VN-12852-11 286440.0

759 Budesonid A07EA06 BUD007 Budenase
100mcg/liềux150liều

Cipla - Ấn Độ 100mcg/liềux150 liều Lọ Xịt VN15266-12 120000.0

760 Budesonid A07EA06 BUD008 Budenase AQ 0 2%
w/v

Cipla- Ấn Độ 0.2% w/v Lọ Xịt mũi VN-15266-12 120000.0

761 Budesonid A07EA06 BEN017 Benita Công ty CPTĐ Merap
- Việt Nam

64mcg Lọ Khí
dung

VD-23879-15 90000.0

762 Budesonid A07EA06 BUD006 Budecort 0 5mg
Respules

Cipla- Ấn Độ 0.5mg/2ml Ống Khí
dung

VN15754-12 9230.0

763 Brinzolamid+Timolol AZA001 Azarga 5ml s.a Alcon Couvreur
N.V - Bỉ

5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-17810-14 310800.0

764 Brinzolamid+Timolol AZA002 Azarga 5ml s.a Alcon Couvreur
N.V - Bỉ

5ml Chai Nhỏ
mắt

VN-17810-14 310800.0

765 Brexin BRE003 Brexin Chiesi Farmaceutici
S.p.A - Ý

20mg Viên Uống VN-18799-15 7582.0

766 Bisoprolol fumarate (Phenoxy-amino-
propanols)

CON046 Concor Cor 2.5mg Merck KGaA -
Germany

2.5mg Viên Uống VN-18023-14 2878.0

767 Bổ huyết ích não BOH011 Bổ huyết ích não 1
3g 0 04g

Công ty TNHH Nam
Dược - Việt Nam

1.3g. 0.04g Viên Uống V786-H12-10 1600.0

768 Bisoprolol ZEN005 Zentobiso 2 5mg Niche Generics Ltd. -
Ireland

2.5mg Viên Uống VN-17388-13 2300.0

769 Bisoprolol CON052 Concor 5mg Merck KGaA -
Germany

5mg Viên Uống VN-17521-13 3936.0

770 Bisoprolol CON048 Concor Cor 2 5mg Merck KGaA -
Germany

2.5mg Viên Uống VN-18023-14 3050.0

771 Bisoprolol BIS004 Bisoloc 2 5mg
Công ty TNHH United
International Pharma
- Việt Nam

2.5mg Viên Uống VD-16169-11 1155.0

772 Betamethason valerat + Neomycin
sulfat

ATC002 Atcobeta-N 0 1%+0
5%

Atco Laboratories Ltd.
- Pakistan

0.1%+0.5% Tuýp Dùng
ngoài

VN-12166-11 28500.0

773
Betamethasone + Gentamycin +
Miconazol BET017 Betacream-GM

Công ty cổ phần
dượcphẩm Quảng
Bình Việt Nam

0.018g+15000UI+0.3g Tube
Dùng
ngoài VD-18997-13 33600.0

774 Betamethason valerat + Neomycin
sulfat

ATC003 Atcobeta-N Atco Laboratories Ltd.
- Pakistan

0.1%. 0.5% Tuýp Dùng
ngoài

VN-12166-11 30200.0

775
776

777 Tracrium TRA014 Tracrium 25mg/2.5ml
5

2.5mg/2.5ml Ống Tiêm 46146.0

778 Trạch tả TRA016 Trạch tả G Uống 210.0
779 Topiramate N03AX11 TOP002 Topamax 25mg Cilag AG - Thụy Sỹ 25mg Viên Uống VN-12513-11 5448.0
780 Topiramate N03AX11 TOP001 Topamax 25mg Cilag AG - Switzerland 25mg Viên Uống VN-12513-11 5448.0
781 Topiramate N03AX11 TOP001 Topamax 25mg Cilag AG - Switzerland 25mg Viên Uống VN-12513-11 5446.0

782 Tobramycine TOB009 Tobrex s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

0.003 Lọ Nhỏ
mắt

VN-19385-15 40000.0

783 Tobramycine TOB004 Tobrex s.a Alcon Couvreur
NV - Bỉ

0.3%. 5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-19385-15 39999.0

784 Tobramycin J01GB01 MED031 Medphatobra 80
Medphano
Arzneimittel GmbH
Đức

80mg Lọ Tiêm VN-19091-15 49500.0

785 Tô mộc TOM003 Tô mộc Gam Uống 172.0

786

Toantáonhân Đươngqui Hoàisơn
Nhụcthungdung Kỷtử Ngũvịtử
Íchtrínhân Hổphách Thiêntrúchoàng
Longcốt Tiếtxươngbồ Thiênma Đansâm
Nhânsâm Trắcbáchdiệp

KIE001 Kiện não hoàn
QuingDao Growful
Pharmaceutical Co.
Ltd - China

Viên Uống
VN-5597-10kèmCVgiahạnsố16850/QLD-
ĐKngày7/9/2015 153.0

787 Tô mộc TOM002 Tô mộc G Uống 98.0
788 Timmax TIM008 Timmax Viên Uống 2000.0

789 Tiotropium SPI004 Spiriva Respimat
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG-Đức

Hộp Tiêm VN-16963-13 1016390.0

790 Timmak TIM009 Timmak Công ty Cp SPM - Việt
Nam

3mg Viên Uống VD-10672-10 1800.0

791 Tianeptine N06AX14 STA001 Stablon Servier - Pháp 12.5mg viên Uống VN-14727-12 3490.0
792 Tianeptine N06AX14 STA006 Stablon 12 5mg Servier - Pháp 12.5mg viên Uống VN-14727-12 3490.0

793 Ticarcilin + Acid. clavulanic COM010 Combikit CTCPDP Minh Dân -
Việt Nam

1.5g+0.1g Lọ Tiêm VD-16930-12 109998.0

794 Thương truật THU134 Thương truật Gam Uống 900.0
795 Thục địa THU008 Thục địa G Uống 250.0
796 Thục địa THU136 Thục địa Gam Uống 290.0
797 Thổ phục linh THO008 Thổ phục linh G Uống 92.0
798 Thổ phục linh THO010 Thổ phục linh Gam Uống 200.0

799 Thiocolchicolsid COL018 Coltramyl Công ty Roussel Việt
Nam - Việt Nam

4mg Viên Uống VD-22638-15 3835.0

800 Thiocolchicolsid COL010 Coltramyl Công ty Roussel Việt
Nam - Việt Nam

4mg Viên Uống VD-22638-15 3670.0

801 Thiên niên kiện THI003 Thiên niên kiện G Uống 98.0
802 Thiên niên kiện THI019 Thiên niên kiện Gam Uống 300.0
803 Thiamazol H03BB02 ONA001 Onandis 5mg Tablet 5mg Viên Uống 1200.0

804 Thiamazol H03BB02 THY002 Thyrozol 5mg 5mg Merck KGaA -
Germany

5mg Viên Uống VN-15090-12 1200.0

805 Thiên ma THI018 Thiên ma Gam Uống 934.0

806 Thiamazol H03BB02 ONA004 Onandis 5mg Tablet Lindopharm GmbH -
Germany

5mg Viên Uống VN-9506-10 1200.0

807 Theostat L.P 300mg THE033 Theostat L.P 300mg Pierre Fabre 300mg Viên Uống VN-14794-12 2579.0
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Medicament
production - Pháp

808 Thăng ma THA047 Thăng ma Gam Uống 420.0
809 Thảo quyết minh THA004 Thảo quyết minh G Uống 105.0
810 Thảo quyết minh THA044 Thảo quyết minh Gam Uống 105.0

811 Theophylin THE004
Theostat L.P. Tab.
300mg

Pierre Fabre
Medicament
production - Pháp

300mg Viên Uống VN-14794-12 2579.0

812 Thăng ma THA038 Thăng ma G Uống 390.0
813 Thạch xương bồ THA045 Thạch xương bồ Gam Uống 300.0

814 Thalidomide THA040 Thalidomid
Công ty cổ phần dược
TW Mediplantex - Việt
Nam

100mg Viên Uống QLĐB-386-13 94800.0

815 Thạch quyết minh THA046 Thạch quyết minh Gam Uống 188.0
816 Thạch quyết minh THA041 Thạch quyết minh G Uống 105.0

817 Tetracyclin J01AA01 TET005 Tetracyclin 1% Tuýp Dùng
ngoài

2699.0

818 Tetracyclin J01AA01 TET008 Tetracyclin 1%
Công ty cổ phần dược
TW Medipharco -
Tenamyd - Việt Nam

0.01 Tuýp
Dùng
ngoài VD-12463-10 2536.0

819 Terlipressin Acetat GLY006 Glypressin 1mg 1mg

Ferring GmbH (đóng
gói tại: Ferring
International Center
S.A. Thụy Sĩ) - Đức
(đóng gói tại Thụy Sĩ)

1mg Lọ Tiêm VN-19154-15 744870.0

820 Tenoxicam M01AC02 PRO044 Prosake-F Viên Uống 7900.0
821 Terlipressin Acetat GLY010 Glypressin Ferring GmbH - Đức 1mg Lọ Tiêm VN-19154-15 744870.0
822 Tenofovir 300 TEN008 Tenofovir 300 CTCPDP3/2- VN 300mg Viên Uống QLĐB-453-14 3150.0

823 Tenofovir SAV010 Savi Tenofovir 300
Công ty CP dược
phẩm SAVI - Việt
Nam

300mg Viên Uống VD-17947-12 9470.0

824 Tenofovir SAV014
Savi Tenofovir 300
300mg

Công ty CP dược
phẩm SAVI - Việt
Nam

300mg Viên Uống VD-17947-12 9470.0

825 Tenofovir MIB002 Mibeproxil 300mg Hasan Dermapharm -
Việt Nam

300mg Viên Uống QLĐB-430-14 4179.0

826 Telmisartan + Amlodipine TWY002
Twynsta Tab.
40mg/5mg

M/s Cipla Ltd (đóng
gói và xuất xưởng:
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. Đức) - Ấn Độ

40mg. 5mg Viên Uống VN-16589-13 12482.0

827 Telmisartan + Amlodipine TWY001
Twynsta Tab
40mg/5mg

M/s Cipla Ltd (đóng
gói và xuất xưởng:
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. Đức) - Ấn Độ

40mg +5mg Viên Uống VN-16589-13 12482.0

828 Telmisartan
C09C
A07 MIC001 Micardis 40mg

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

40mg Viên Uống VN-18820-15 10349.0

829 Telmisartan
C09C
A07 MIC028

Micardis Tab. 40mg
B/30

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

40mg Viên Uống VN-18820-15 10349.0

830 Teicoplanin TAR011 TARGOCID 400mg Gruppo Lepetit S.R.L.
- Italy

400mg Lọ Tiêm VN-10554-10 430000.0

831 Tế tân TET007 Tế tân Gam Uống 1013.0
832 Tế tân TET009 Tế tân Gam Uống 1000.0
833 Táo nhân TAO005 Táo nhân Gam Uống 1200.0
834 Tang ký sinh TAN021 Tang ký sinh Gam Uống 151.0
835 Tần giao TAN015 Tần giao G Uống 1460.0
836 Tần giao TAN022 Tần giao Gam Uống 1400.0
837 Tang ký sinh TAN016 Tang ký sinh G Uống 76.0
838 Tần giao TAN015 Tần giao G Uống 1050.0

839 Tacrolimus L04AA05 PRO061 Prograf 1mg 1mg Astellas Ireland Co.
Ltd - Ireland

1mg Viên Uống VN-14709-12 54919.0

840 Tacrolimus L04AA05 PRO045 Prograf 1mg Astellas Ireland Co.
Ltd - Ireland

Uống. viên 1mg Viên Uống VN-14709-12 54919.0

841 Tacrolimus L04AA05 PRO046 Prograf 0.5mg 0.5mg Viên Uống 36616.0
842 Tacrolimus L04AA05 PRO046 Prograf 0.5mg 0.5mg Viên Uống 36615.0

843 Tacrolimus L04AA05 PRO060 Prograf 0 5mg 0 5mg Astellas Ireland Co.
Ltd - Ireland

0.5mg Viên Uống VN-14708-12 36615.0

844 Sumatriptan MIT007 Mitriptin
Công ty cổ phần dược
phẩm Me Di Sun/ Việt
Nam

50mg Viên Uống VD-22924-15 17745.0

845 Sumatriptan MIT006 Mitriptin Công ty CPDP Me Di
Sun/Việt Nam

50mg Viên Uống VD-22924-15 23940.0

846 Sulpiride N05AL01 DOG002 Dogmatil 50mg Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp

50mg Viên Uống VN-17394-13 3368.0

847 Sufetanil Citrate THU102 Thuốc tiêm Sufetanil
Citrate 0 05mg/ml 0

China 0.05mg/ml Ống Tiêm VN-14416-11 30660.0

848 Sucralfat SUC003 Sucrate gel 1g/5ml

Laboratorio Italiano
Biochimico
Farmaceutico
Lisapharma S.p.A. -
Italy

1g/5ml Gói Uống VN-13767-11 7850.0

849 Sucralfat SUC002 Sucrate gel 1g/5ml

Laboratorio Italiano
Biochimico
Farmaceutico
Lisapharma S.p.A -
Italy

1g/5ml Gói Uống VN-13767-11 7850.0
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850 Sporal SPO007 Sporal OLIC (Thailand) Ltd. -
Thái Lan

100mg Viên Uống VN-13740-11 18975.0

851 Spironolacton C03D
A01

VER001 Verospiron 50mg Gedeon Richter Plc -
Hungary

50mg Viên Uống VN-19163-15 3990.0

852 Spironolacton C03D
A01

VER012 VEROSPIRON 50mg Gedeon Richter
Plc.Hungary

50mg Viên Uống VN-19163-15 3990.0

853 Spironolacton C03D
A01

VER001 Verospiron 50mg Gedeon Richter Plc -
Hungary

50mg Viên Uống VN-19163-15 3383.0

854 Spironolacton C03D
A01

ALD002 Aldactone Tab 25mg
100

Olic (Thailand) Ltd -
Thái Lan

25mg Viên Uống VN-16854-13 1975.0

855 Spironolacton C03D
A01

ALD003 Aldactone Tab 25mg
100

Olic (Thailand) Ltd-
Thái Lan

25mg Viên Uống VN-16854-13 1975.0

856 Sorbitol 5g SOR011 Sorbitol 5g Danapha- VN 5g Gói Uống VD-9979-10 420.0
857 Sơn tra SON087 Sơn tra Gam Uống 200.0
858 Sorbitol A06AG07 SOR001 Sorbitol 5g 5g Danapha- VN 5g Gói Uống VD-9979-10 409.0
859 Sinh địa SIN014 Sinh địa Gam Uống 410.0
860 Sơn thù SON073 Sơn thù G Uống 479.0
861 Sơn thù SON073 Sơn thù G Uống 735.0

862 Simvastatine + ezetimibe SIM011 SIMZE PLUS Cty CP DP 3/2 - Việt
Nam

20mg+ 10mg Viên Uống VD-22112-15 5490.0

863 Simvastatin C10AA01 SIM012 Simvastatin Savi 40
40mg

Công ty cổ phần
Dược phẩm SAVI
(SAVIPHARM) - Việt
Nam

40mg Viên Uống VD-8755-09 4693.0

864 Simethicon ESP002
Espumisan Capsules
40mg

Catalent Germany
Eberbach GmbH -
Germany

40mg Viên Uống VN-14925-12 838.0

865 Simethicon ESP003 Espumisan Capsules
Catalent Germany
Eberbach GmbH -
Germany

40mg Viên Uống VN-14925-12 838.0

866 Sevoflurane N01AB08 SEV004 Sevorane 250ml Aesica Queenborough
Ltd.United Kingdom

Ml Gây mê
hô hấp

VN-9914-10&GiấybiênnhậnHSĐKT 14318.0

867 Sevoflurane N01AB08 SEV005 Sevorane Aesica Queenborough
Ltd United Kingdom

Ml Đường
hô hấp

VN-9914-10 14318.0

868 Sevoflurane N01AB08 SEV003 Sevorane 250ml Aesica Queenborough
Ltd.United Kingdom

Lọ Tiêm VN-9914-10&GiấybiênnhậnHSĐKT 3579600.0

869 Sevoflurane N01AB08 SEV006
Sevoflurane 100%
(tt/tt)

Baxter Healthcare
Corporation of Puerto
Rico - Mỹ

100% (tt/tt) Ml
Đường
hô hấp VN-18162-14 8200.0

870 Sertraline ZOL007 Zoloft Tab 50mg
1x30

Pfizer Australia Pty
Ltd - Úc

50mg Viên Uống VN-17543-13 14087.0

871 Sertraline ZOL011 Zoloft Tab 50mg
1x30

Pfizer Australia Pty
Ltd-Úc

50mg viên Uống VN-17543-13 14087.0

872 Saxagliptin Metfomin hydrochloride KOM001 Komboglyze XR tab
5mg/1000mg

Bristol Myers Squibb -
Mỹ

5mg/1000mg Viên Uống VN-18678-15 21410.0

873 Saxagliptin Metfomin hydrochloride KOM002
Komboglyze XR tab
5mg/1000mg

AstraZeneca
Pharmaceuticals LP
(Tên nhà sản xuất cũ
Bristol-Myers Squibb)-
Mỹ

5mg+ 1000mg Viên Uống VN-18678-15 21410.0

874 Saxagliptin ONG166 Onglyza tab 5mg 28

Bristol Myers Squibb
đóng gói tại Bristol
Myers Squibb - Mỹ
đóng gói Ý

5mg Viên Uống VN-17250-13 17310.0

875 Saxagliptin ONG221 Onglyza tab 5mg 28

Bristol-Myers Squibb
đóng gói Bristol Myers
Squibb S.r.l-Mỹ đóng
gói Ý

5mg Viên Uống VN-17250-13 17310.0

876 SaviUrso 300 SAV017 SaviUrso 300 300mg Công ty cổ phần dược
phẩm Savi Việt Nam

300mg viên Uống VD-23009-15 8300.0

877 Sắt sulfat + Folic acid TAR001 Tardyferon B9
Pierre Fabre
Medicament
production - Pháp

Viên Uống VN-16023-12 2849.0

878 Sắt sucrose (haydextran) VEN020 Venoject Gland Pharma Ltd Ấn
Độ

20mg/ml Ống Tiêm VN-13668-11 49000.0

879 Sắt sucrose (haydextran) VEN016 Venofer 20mg/ml Bipso GmbH-
Germany

100mg Ống Tiêm VN-14662-12 139167.0

880 Sắt protein succinylat FER008 Ferlatum
800mg/15ml

Italfarmaco S.A.
(đóng gói tại: CIT
s.r.l.) - Tây Ban Nha
(đóng gói tại Ý)

800mg/15ml Ống Uống VN-14241-11 19000.0

881 Sắt protein succinylat FER010 Ferlatum

Italfarmaco S.A.
(đóng gói tại: CIT
s.r.l.) - Tây Ban Nha
(đóng gói tại Ý)

800mg Lọ Uống VN-14241-11 18500.0

882 Sắt fumarat+ acid folic FOL006 Folihem 0 35mg +
310mg

Remedica Ltd -
Cyprus

0.35mg+310mg Viên Uống VN-9550-10 1890.0

883 Sắt fumarat+ acid folic FOL007 Folihem Remedica Ltd -
Cyprus

0.35mg. 310mg Viên Uống VN-19441-15 1890.0

884 Sắt fumarat + acid folic + vitamin B12 CET002 Ceteco Fermax
200mg 1mg 10mcg

CETECO US - VN 200mg. 1mg. 10mcg Viên Uống VD-15596-11 259.0

885 Salmeterol+ fluticason propionat COM014
Combiwave SF 250
250 mcg + 25 mcg

Glenmark
Pharmaceuticals Ltd -
Ấn độ

250 mcg + 25 mcg Bình
Dạng
hít VN-18898-15 137000.0

886 Salmeterol xinafoat + Fluticason
propionat

R03AK06 SER029 Seretide Evohaler DC
25/250mcg 120d

Glaxo Wellcome SA-
Tây Ban Nha

250mcg/liều + 25mcg/liều Bình
xịt

Khí
dung

VN-14683-12 278090.0

887
Salmeterol xinafoat + Fluticason
propionat R03AK06 SER020

Seretide Evohaler DC
25/250mcg 120d

Glaxo Wellcome SA -
Tây Ban Nha - Tây
Ban Nha

250mcg/liều + 25mcg/liều
Bình
xịt Xịt VN-14683-12 278090.0

888 Salmeterol xinafoat + Fluticason R03AK06 SER021 Seretide Evohaler DC Glaxo Wellcome SA - 125mcg/liều +25mcg/liều Bình Xịt VN-15448-12 225996.0
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propionat 25/125mcg 120d Tây Ban Nha - Tây
Ban Nha

xịt

889 Salmeterol xinafoat + Fluticason
propionat

R03AK06 SER030 Seretide Accuhaler
Pwd 50 /250mcg 60

Glaxo Operations UK
Ltd-Anh

50/250mcg 60 liều Bình
hít

Xịt VN-15447-12 259147.0

890 Salicylic acid + betamethason
dipropionat

HAS002 Hasaderm

Công ty TNHH liên
doanh Hasan-
Dermapharm Việt
Nam

0.0064g + 0.3g/10g Tuýp Dùng
ngoài

VD-22355-15 7812.0

891 Salicylic acid + betamethason
dipropionat

BET016 Betacylic Mekophar - Việt nam 0.0075g. 0.45g Tuýp Dùng
ngoài

VD-11247-10 7250.0

892 Salbutamol sulfat R03AC02 VEN015
Ventolin Neb Sol
2.5mg/2.5ml 6x5

GlaxoSmithKline
Australia Pty Ltd- Úc -
Úc

2.5mg/2.5ml Ống Tiêm VN-11572-10 4575.0

893 Salbutamol sulfat R03AC02 VEN018 Ventolin Neb Sol
2.5mg/2.5ml 6x5

GlaxoSmithKline
Australia Pty Ltd-Úc

2.5mg/2.5ml Ống Khí
dung

VN-11572-10 4575.0

894 Salbutamol sulfat R03AC02 VEN017
Ventolin Inh 100mcg
200Dose 100mcg/liều

Glaxo Wellcome S.A-
Tây Ban Nha (đóng
gói tại
GlaxoSmithKline
Australia Pty. Ltd -
Úc) - Tây Ban Nha
đóng gói Úc

100mcg/liều
bình
xịt Xịt VN-18791-15 76379.0

895 Salbutamol sulfat R03AC02 VEN019
Ventolin Inh 100mcg
200Dose

Glaxo Wellcome S.A
đóng gói tại
GlaxoSmithKline
Australia Pty. Ltd-Tây
Ban Nha đóng gói Úc

100mcg/liều
bình
xịt Xịt VN-18791-15 76379.0

896 Salbutamol R03AC02 ZEN001 Zensalbu  0.5mg/ml 0.5mg/ml Ống Tiêm 4010.0
897 Salbutamol R03AC02 ZEN001 Zensalbu  0.5mg/ml 0.5mg/ml Ống Tiêm 4620.0

898 Salbutamol R03AC02 ZEN006 Zensalbu nebules 5.0
Công ty cổ phần dược
phẩm CPC1 Hà Nội -
Việt Nam

5mg/2.5ml Ống
Khí
dung VD-21554-14 8400.0

899 Salbutamol R03AC02 ZEN007
Zensalbu nebules 2
5mg/2 5ml 2 5mg/2
5ml

CPC1HN - Việt Nam 2.5mg/2.5ml Ống Tiêm VD-21553-14 4200.0

900 Salbutamol R03AC02 SER028 Serbutam
100mcg/liều

Aeropharm GmbH -
Germany

100mcg/liều Lọ Dạng
hít

VN-15460-12 58800.0

901 Salbutamol R03AC02 SAL018 Salbutamol Renaudin
5mg/5ml(0 1%)

Laboratoire Renaudin
- France

5mg/5ml Ống Tiêm VN-16406-13 115000.0

902 Salbutamol R03AC02 SAL018 Salbutamol Renaudin
5mg/5ml(0 1%)

Laboratoire Renaudin
- France

5mg/5ml Ống Tiêm VN-16406-13 115710.0

903 Salbutamol R03AC02 SAL023 Salbutamol Kabi 0
5mg/1ml

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

0.5mg/ml Ống Tiêm VD-19569-13 1890.0

904 Salbutamol R03AC02 SAL022 Salbutamol Kabi 0
5mg/1ml

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

0.5mg/1ml Ống Tiêm VD-19569-13 1890.0

905 Salbutamol R03AC02 SAL016 Salbutamol 4mg 4mg Viên Uống 88.0

906 Salbutamol R03AC02 SAL001
SALBUTAMOL 0
5mg/ml

Warsaw
PharmaceuticalWorks
Polfa S.A - Ba lan

0.5mg/ml Ống Tiêm VN- 16083-12 14490.0

907 Salbutamol R03AC02 SAL024 Salbutamol
Công ty cổ phần
Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Việt Nam

4mg Viên Uống VD-15664-11 90.0

908 Salbutamol R03AC02 SAL020 Salbutamol
Công ty cổ phần
Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Việt Nam

4mg Viên Uống VD-15664-11 90.0

909 Salbutamol R03AC02 SAL020 Salbutamol
Công ty cổ phần
Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Việt Nam

4mg Viên Uống VD-15664-11 84.0

910 Salbutamol R03AC02 BUT002 Buto-Asma Laboratorio Aldo
Union S.A - Spain

Bình Dùng
ngoài

VN-16442-13 59500.0

911 Salbutamol R03AC02 AST001 Asthalin Respules 2 5
mg/2 5 ml

Cipla - Ấn Độ 2.5mg/2.5ml Ống Tiêm VN13098-11 4200.0

912 Salbutamol R03AC02 AST002 Asthalin Respules Cipla- Ấn Độ 2.5 mg/2.5 ml Ống Khí
dung

VN13098-11 4200.0

913 Sài hồ SAI005 Sài hồ G Uống 809.0
914 Sa sâm SAS004 Sa sâm Gam Uống 514.0

915 Saccharomyces boulardii A07FA02 NOR003 Normagut Ardeypharm GmbH -
Germany

250mg Viên Uống QLSP-823-14 6500.0

916 Sa nhân SAN011 Sa nhân G Uống 945.0
917 Sa sâm SAS003 Sa sâm G Uống 386.0

918 Roxithromycin J01FA06 RUL001 Rulid 150mg Công ty Roussel Việt
Nam - Việt Nam

150mg Viên Uống VD-22315-15 4725.0

919 Rosuvastatin SUR010 Surotadina 5 Works Adamed
Pharma - Poland

Uống. viên 5mg Viên Uống VN-17143-13 6200.0

920 Rosuvastatin SUR011 Surotadina 5mg

Pharmaceutical Works
Adamed Pharma Joint
Stock Company -
Poland

5mg Viên Uống VN-17143-13 6300.0

921 Rosuvastatin SAV019 Savi Rosuvastatin 10
10mg

Công ty cổ phần dược
phẩm Sa Vi
(SaViPharm) - Việt
Nam

10mg Viên Uống VD-8748-09 2480.0

922 Rosuvastatin CRE016 Crestor Tab 5mg 28
AstraZeneca by IPR
Pharmaceuticals Inc. -
Mỹ

5mg Viên Uống VN-12164-11 9975.0

923 Rosuvastatin CRE021 Crestor Tab 5mg 28

IPR Pharmaceuticals
INC. đóng gói
AstraZeneca UK
Limited-Mỹ đóng gói
Anh

5mg Viên Uống VN-12164-11 9975.0
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924 Rocuronium bromid ESM006 Esmeron 50mg Via
10mg/ml 10

N.V. Organon - Hà
Lan

50mg Lọ Tiêm VN-17528-13 97620.0

925 Rocuronium ESM007
Esmeron 50mg Via
10mg/ml 10

Hameln
Pharmaceutical GmbH
đóng gói & xuất
xưởng: N.V. Organon-
Đức đóng gói Hà Lan

10mg/ml Lọ Tiêm VN-17751-14 104450.0

926 Rivastigmine EXE001
Exelon Patch 5 9mg
30

LTS Lohmann
Therapie-Systeme AG
- Đức

9mg/5cm2
Miếng
dán Dán VN2-225-14 40248.0

927 Rivastigmine EXE002
Exelon Patch 10
18mg 30

LTS Lohmann
Therapie-Systeme AG
- Đức

18mg/10cm2
Miếng
dán Dán VN2-224-14 60372.0

928 Rivaroxaban XAR001 Xarelto Tab 20mg 14 Bayer Pharma AG -
Đức

20mg Viên Uống VN-19014-15 58000.0

929 Risperidol SIZ003 SIZODON 2 Sun Pharmaceutical
Industries Ltd-India

2mg Viên Uống VN-13391-11 1450.0

930 Ringer lactate RL0001 RL  500ml Chai Truyền 12999.0

931 Risperidol SIZ001 Sizodon 2 Sun Pharmaceutical
Industries Ltd. - India

2mg Viên Uống VN-13391-11 1450.0

932 Ringer lactate RIN008 Ringerfundin 500ml B.Braun Melsungen
AG -Đức

500ml Chai Tiêm
truyền

VN-18747-15 20950.0

933 Ringer lactate RIN007 Ringer lactate 500ml Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

500ml Chai Tiêm
truyền

VD-22591-15 7560.0

934 Ringer lactat RIN006 Ringer lactate 500ml
Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

500ml Chai Tiêm VD-22591-15 6773.0

935 Ringer lactat LAC004 Lactated Ringers
solution  500ml

500ml Chai Truyền 10500.0

936 Ringer lactat RIN006 Ringer lactate 500ml
Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

500ml Chai Tiêm VD-22591-15 6615.0

937 Ringer lactat LAC006 Lactated Ringer Chai Truyền 11550.0

938 Rebamipide MUC006 Mucosta 100mg
Korea Otsuka
Pharmaceutical. Co.
Ltd. - Hàn Quốc

100mg Viên Uống VN-12336-11 3479.0

939 Ranitidine ZAN009 Zantac Inj 25mg/ml
5x2ml

GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA-Ý

50mg/2ml Ống Tiêm VN-10265-10 27708.0

940 Ranitidine ZAN004
Zantac Inj 25mg/ml
5x2ml 50mg/2ml

GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA- Ý
- Ý

25mg/ml Ống Tiêm VN-10265-10 27708.0

941 Rebamipide MUC012 Mucosta Korea Otsuka Pharma
Co. Ltd.

100mg Viên Uống VN-12336-11 3479.0

942 Ranitidin + Tripiotassium Bismuth
Dicitrate + Sucralfate

ALB016 Albis 75mg + 100mg
+ 300mg

Daewoong - Hàn
Quốc

75mg+100mg+300mg Viên Uống VN-13113-11 8500.0

943 Rabeprazole PAR045 Pariet Tab. 20mg
Bushu
Pharmaceuticals Ltd.
Misato Factory - Nhật

20mg viên Uống VN-14560-12 21150.0

944 Ranibizumab LUC003 Lucentis Inj.
2.3mg/0.23ml 1

Novartis Pharma Stein
AG-Thụy Sĩ

2.3mg/0.23ml Lọ Tiêm VN-16852-13 1.3125E7

945 Rabeprazole PAR040 Pariet Tab. 20mg
Bushu pharmaceutic
als Ltd.Misato
Factory- Nhật

20mg viên Uống VN-14560-12 21150.0

946 Rabeprazol RAB002 Rabeloc I.V 20mg
Cadila
pharmaceuticals Ltd -
India

20mg Lọ Tiêm VN-16603-13 140700.0

947 Rabeprazol BIT002 Biticans 20mg Pharbaco-VN 20mg Lọ Tiêm VD-19953-13 68880.0
948 Rabeprazol ACI003 Acilesol 20mg 20mg Actavis eHF Iceland 20mg Viên Uống VN-17209-13 10500.0

949 Quetiapine SAV007 SaVi Quetiapine 100
100mg

Công ty cổ phần dược
phẩm Sa Vi
(SaViPharm) - Việt
Nam

100mg Viên Uống VD-15446-11 6000.0

950 Quetiapine SAV016 SaVi Quetiapine 100

Công ty cổ phần dược
phẩm Sa Vi
(SaViPharm) - Việt
Nam

100mg Viên Uống VD-15446-11 6000.0

951 Quế chi QUE046 Quế chi G Uống 84.0
952 Quế chi QUE060 Quế chi Gam Uống 115.0
953 Quế nhục QUE047 Quế nhục G Uống 143.0
954 Quế nhục QUE047 Quế nhục G Uống 150.0

955 Quantopic 0 1% QUA029 Quantopic 0 1% Quapharco- VN 0.01g Tuýp Dùng
ngoài

VD-19428-13 169000.0

956 Pyridostigmin Bromid MES001 Meshanon 60mg Hasan Dermapharm -
Việt Nam

60mg Viên Uống VD-19686-13 3276.0

957 Protamin sulfat V03AB14 PRO064 Protamine Choay Lọ Tiêm 199500.0

958 Propofol N01AX10 PRO062 Propofol 1% Kabi Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

200mg. Ống Tiêm VN-12926-11 48300.0

959 Protamin sulfat V03AB14 PRO059 Protamin Choay
1000UAH/ml 10ml

Sanofi-Aventis- Pháp 1000UAH/ml 10ml Lọ Tiêm 193000.0

960 Protamin sulfat V03AB14 PRO005 Protamin Choay
1000UAH/ml  10ml

1000UAH/ml 10ml Lọ Tiêm 199500.0

961 Propofol N01AX10 PRO058 Propofol 1% Kabi Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

200mg Ống Tiêm VN-12926-11 53057.0

962 Progesteron UTR003 Utrogestan 100 Besins - Belgium 100mg Viên Uống VN-19019-15 7400.0
963 Progesteron UTR002 Utrogestan 100 Besins - Belgium 100mg Viên Uống VN-7861-09 7350.0

964 Progentin 200 PRO063 Progentin 200 200mg Công ty Cổ phần SPM
- Việt Nam

200mg viên Uống VD-19613-13 7497.0

965 Progesteron POS001 Postcare 100 100mg Công ty cổ phần
Dược TW Mediplantex

100mg viên Uống VD-24359-16 5950.0
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966 Procain hydroclorid NOV013 Novocain 3% HD Pharma - Việt
Nam

3%. ống 2 ml Ống Tiêm VD-23766-15 450.0

967 Prelon PRE023 Prelon
Công ty TNHH Phil
Inter Pharma-Việt
Nam

0.5mg viên Uống VD-15607-11 7800.0

968 Procain hydroclorid NOV010 Novocain 3% Hải Dương - Việt Nam 3%. 2ml Ống Tiêm VD-10582-10 450.0

969 Prednisolon PRE022 Prednisolon 5mg 5mg Cty CPDP Hà Tây-Việt
Nam

5mg Viên Uống VD- 14296-11 130.0

970 Pravastatin PRA002 Pravacor 10

Công ty cổ phần
Dược Phẩm trung
ương 1- Pharbaco-
Việt Nam

10mg Viên Uống VD-10454-10 3200.0

971 Pramipexoledihydrocloridemonohydrate SIF003 SIFROL 0.25MG B/30
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG- Đức

0.25mg Viên Uống VN-10785-10(cóbiênnhậngiahạn) 9737.0

972
Pramipexole dihydrocloride
monohydrate SIF004 Sifrol 0.25mg B/30

Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

0.25mg viên Uống VN-10785-10 9737.0

973 Povidoniodin BET011
Betadine Vaginal
Douche

Mundipharma
Pharmaceuticals Ltd. -
Cyprus

10%.125ml Chai
Dùng
ngoài VN-14885-12 42400.0

974 Povidoniodin BET012 Betadine Ointment
Mundipharma
Pharmaceuticals Ltd. -
Cyprus

10%.40mg Tuýp
Dùng
ngoài VN-11668-10 51240.0

975 PovidoneIodine BET013
Betadine Garge and
Mouthwash

Mundipharma
Pharmaceuticals Ltd. -
Cyprus

1%.125ml Chai
Dùng
ngoài VN-11667-10 56508.0

976 Povidon Iodine D08AG02 PVP008 PVP-Iodine 10% 100
ml

Hadiphar - Việt Nam 10%. chai ≥ 90m Chai Dùng
ngoài

VD-15339-11 10300.0

977 Povidon Iodine D08AG02 PVP007 PVP Iodine 10% 10%
chai ≥ 90ml

Danapha - VN 0.1 Chai Dùng
ngoài

VD-15971-11 10730.0

978 Povidon Iod POV003 Povidon-Iod HD Chai Truyền 11000.0

979 Potriolac POT005 Potriolac CTCPDP TƯ 2- VN 0.75 mg. 7.5 mg Tuýp Dùng
ngoài

VD-22526-15 195000.0

980 Povidon Iod POV002 POVIDONE 10%
90ML 0

10%. 90ml Chai Truyền 9800.0

981 Pomatat POM003 Pomatat
Công ty cổ phần dược
phẩm Hà Tây/ Việt
Nam

140mg. 158mg Viên Uống VD-22155-15 1050.0

982 Polyethylene glycol 400 + Propylene SYS003 SYSTANE ULTRA
DROP 5ML

Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.4% +0.3%. lọ 5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-4956-10 60099.0

983 Polyclox POL008 Polyclox Viên Uống 940.0

984 Polyethylen glycol + Propylen glycol SYS006 Systane Ultra Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.4% + 0.3%. lọ 5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-4956-10 60100.0

985 Piroxicam HOT003 Hotemin Egis - Hungary 20mg/ml Ống Tiêm VN-12438-11 14070.0

986 Piroxicam beta-cyclodextrin M01AC01 BRE001 Brexin 20mg Chiesi Farmaceutici
S.p.A.- Italy

20mg Viên Uống VN-18799-15 7582.0

987 Piribedil TRI030 Trivastal retard 50mg Servier - Pháp 50mg Viên Uống VN-16822-13 3988.0
988 Piribedil TRI038 Trivastal retard 50mg Servier - Pháp 50mg viên Uống VN-16822-13 3989.0

989 Piracetam N06BX03 QUI006 Quibay2g HBM pharma -
Slovakia

2g Ống Tiêm VN-15822-12 19950.0

990 Piracetam N06BX03 QUI004 Quibay 2g HBH Pharma s.r.o
Slovakia

2g Ống Tiêm VN-15822-12 19500.0

991 Piracetam N06BX03 QUI002 Quibay 1g/5ml HBM Pharma -
Slovakia

1g/5ml Ống Tiêm VN - 15822 - 12 9880.0

992 Piracetam N06BX03 QUI005 Quibay 1g HBM Pharma -
Slovakia

1g Ống Tiêm VN-15822-12 9880.0

993 Piracetam N06BX03 PRA006 Pracetam 800 Công ty TNHH LD
Stada - Việt Nam

800mg Viên Uống VD-18538-13 1400.0

994 Piracetam N06BX03 MEM003 Memotropil Pharmaceutical Works
Polpharma S.A Poland

12g Túi Tiêm VD-15122-12 104000.0

995 Piracetam N06BX03 MEM004 Memoril 800mg
Meditop
Pharmaceutical Ltd -
Hungary

800mg Viên Uống VN-9749-10 2037.0

996 Piracetam N06BX03 LIL002
Lilonton injection
3000mg/15ml
3g/15ml

Siu Guan Chem. Ind.
Co. Ltd. - Đài Loan 3g/15ml Ống Tiêm VN-11325-10 24465.0

997 Piracetam N06BX03 LIL003 Lilonton Injection
3000mg/15ml

Siu Guan Chem. Ind.
Co. Ltd. - Đài Loan

3g/15ml ống Tiêm VN-11325-10 19950.0

998 Piperacilin + tazobactam* TAZ003 Tazopelin 4 5g Bidiphar - Việt Nam 4g + 0.5g Lọ Tiêm VD-20673-14 69993.0

999 Piracetam N06BX03 DAS001 Dasoltac 400mg
Cty CP Dược phẩm
Phương Đông - Việt
Nam

400mg Ống Uống VD-11674-10 4095.0

1000 Piperacilin + Tazobactam VIT131 Viticalat 200mg +
3.000 mg

200mg + 3.000 mg Lọ Tiêm 91500.0

1001 Piperacilin + Tazobactam VIT139 Vitazovilin* 2g + 0
25g

Công ty CP dược
phẩm VCP - Việt Nam

2g + 0.25g Lọ Tiêm VD-18409-13 82000.0

1002 Piperacilin + Tazobactam VIT190 Vitazovilin
Công ty Cổ phẩn
Dược phẩm VCP -
Việt Nam

2g + 0.25g Lọ Tiêm VD-18409-13 82000.0

1003 Piperacilin PIP009 Piperacilin 1g 1g Công ty CP dược
phẩm VCP - Việt Nam

1g Lọ Tiêm VD-18404-13 49700.0

1004 Piperacilin PIP020 Piperacilin 1g Công ty cổ phần dược
phẩm VCP - Việt Nam

1g Lọ Tiêm VD-18404-13 50000.0

1005 Pipecuronium bromid ARD003 ARDUAN 4mg Gedeon Richter
Plc.Hungary

4mg Cặp Tiêm VN-19653-16 31710.0

1006 Pipecuronium bromid ARD002 Arduan 4mg Gedeon Richter Plc -
Hungary

4mg Cặp Tiêm VN-5361-10 31710.0

1007 Pilocarpin ISO005 ISOPTO CARPINE s.a Alcon Couvreur 2%.15ml Lọ Nhỏ 6691/QLD-KD 54999.0

>>



DROP 2% 15ML NV - Bỉ mắt
1008 Phục thần PHU004 Phục thần Gam Uống 283.0
1009 Phytonadion TON002 Tonadione inj Ống Tiêm 8000.0

1010 Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn
(poractant alfa)

CUR007 Curosurf 120mg/1
5ml

Chiesi - Italy 120mg/1.5ml Lọ Tiêm VN-18909-15 1.41E7

1011 Phòng kỷ PHO025 Phòng kỷ Gam Uống 242.0

1012 Phosbind PHO027 Phosbind 169 mg
Chi nhánh công ty CP
Armaphaco - XN dược
phẩm 150 - Việt Nam

169 mg Viên Uống VD-23433-15 3780.0

1013
Phloroglucinol
hydrat+trimethylphloroglucinol FLU023

Fluximem injection
40mg+ 0 04mg/ 4ml

Nanjing Hencer
Pharmaceutical
Factory Trung Quốc

40mg+ 0.04mg/ 4ml Ống Tiêm VN-15182-12 28000.0

1014
Phloroglucinol hydrat + Trimethyl
Phloroglucinol FLU008

Fluximem Injection
40mg+ 0.04mg/4ml

Nanjing Hencer
Pharmaceutical
Factory Trung Quốc

40mg+ 0.04mg/ 4ml Ống Tiêm VN-15182-12 28000.0

1015 Phenobarbital N03AA02 DAN013 Danotan Inj
100mg/ml

Daihan Pharm Co. Ltd
- Korea

1000mg/ml Ống Tiêm 04/2015 - P ngày 11/3/2015 10500.0

1016 Phenobarbital N03AA02 DAN001 Danotan inj
100mg/ml

Daihan - Hàn Quốc 100mg/ml Ống Tiêm 10.KD.16.1 10500.0

1017 Pethidin N02A
B02

PET001 Pethidin (Dolcontral)
100mg/2ml

100mg/2ml Ống Tiêm 22700.0

1018 Pethidin
N02A
B02 PET004

Pethidin Hameln
50mg/ml 100mg/2ml

Hameln
Pharmaceuticals
GmbH Germany

100mg/2ml Ống Tiêm VN-19062-15 16800.0

1019 Pethidin
N02A
B02 DOL004

Dolcontral 50mg/ml
100mg/2ml

Warsaw
Pharmaceutical Works
Polfa S.A - Poland

50mg/ml Ống Tiêm VN-11274-10 17969.0

1020 Pethidin
N02A
B02 DOL004

Dolcontral 50mg/ml
100mg/2ml

Warsaw
Pharmaceutical Works
Polfa S.A - Poland

100mg/ml 100mg/2ml Ống Tiêm VN-11274-10 16800.0

1021 Perindopril C09AA04 COV010 Coversyl Tab 5mg 30
Les Laboratories
Servier Industrie -
Pháp

5mg Viên Uống VN-17087-13 5650.0

1022 Perindopril C09AA04 COV010 Coversyl Tab 5mg 30
Les Laboratories
Servier Industrie -
Pháp

5mg Viên Uống VN-17087-13 5182.0

1023 Perindopril C09AA04 COV011 Coversyl Tab 5mg 30
Les Laboratories
Servier Industrie-
Pháp

5 mg Viên Uống VN-17087-13 5650.0

1024 Perindopril C09AA04 COV004 Coversyl 5mg 5mg Viên Uống 5182.0

1025 Paracetamol + Tramadol POL013 Poltrapa 325mg + 37
5mg

Polfarmex S.A- Poland 325mg + 37.5mg Viên Uống VN-19318-15 7455.0

1026 Paracetamol + Tramadol POL014 Poltrapa Polfarmex S.A Poland 325mg + 37.5mg Viên Uống VN-19318-15 7455.0
1027 Paracetamol + Codein phosphat N02BE51 PAN116 Panalganeffer Codein Viên Uống 1085.0

1028 Paracetamol N02BE01 PAR026
Paracetamol Kabi
1000 1g/100ml

Công ty CP Fresenius
Kabi Bidiphar - Việt
Nam

1g/100ml Chai Tiêm VD-19568-13 18375.0

1029 Paracetamol N02BE01 PAR044 Paracetamol Kabi
1000

Fresenius Kabi
Bidiphar - Việt Nam

1g/100ml Chai Tiêm
truyền

VD-19568-13 18060.0

1030 Paracetamol N02BE01 PAR043 Paracetamol
G.E.S.10mg/ml

S.C.Infomed Fluids
S.R.L -Rumani

1g/100ml Túi Tiêm
truyền

VN-15780-12 45000.0

1031 Paracetamol N02BE01 PAR002 Paracetamol Bivid Chai Truyền 44000.0

1032 Paracetamol N02BE01 PAR041 Paracetamol B.braun
1g/100ml

B.Braun - Spain 1g/100ml Chai Tiêm VN-19010-15 38493.0

1033 Paracetamol N02BE01 PAR047 Paracetamol B.Braun B.Braun - Spain 1g/100ml Chai Tiêm
truyền

VN-19010-15 40761.0

1034 Paracetamol N02BE01 MYP001 Mypara 500 mg SPM- Việt Nam 500mg Viên Uống VD-11886-10 1300.0
1035 Paracetamol N02BE01 MYP002 Mypara 500 SPM - Việt Nam 500mg Viên Uống VD-23873-15 1350.0

1036 Paracetamol N02BE01 INF002 Infulgan Yuria - Pharm Ltd -
Ukraine

1g/100ml Chai Tiêm
truyền

VN-18485-14 23500.0

1037 Paracetamol N02BE01 HAP008 Hapacol sủi 500mg Viên Uống 1290.0
1038 Paracetamol N02BE01 EFF006 Efferalgan France 150mg Viên Uống 5000.0
1039 Paracetamol N02BE01 EFF005 Efferalgan France 80mg Viên Uống 4000.0
1040 Papaverin PAP003 PAPARIN 40mg/2ml Vinphaco - VN 40mg Ống Tiêm VD-20485-14 4410.0
1041 Papaverin PAP003 PAPARIN 40mg/2ml Vinphaco - VN 40mg Ống Tiêm VD-20485-14 4675.0
1042 Paparin PAP009 Paparin Vinphaco - Việt Nam 40mg/2ml Ống Tiêm VD-20485-14 4410.0
1043 Pantoprazole A02BC02 PAN142 Pantoloc I.V 40mg Takeda GmbH-Đức 40mg Lọ Tiêm VN-18467-14 146000.0
1044 Pantoprazol A02BC02 PAN138 Pantosec 40mg Cipla - Ấn Độ 40mg Lọ Tiêm VN14499-12 27900.0
1045 Pantoprazol A02BC02 COM009 Pantoprazol Bidiphar - Việt Nam 40mg Lọ Tiêm VD-14685-11 26481.0
1046 Pantoprazol A02BC02 COM013 Comenazol Bidiphar - Việt Nam 40mg/ml Lọ Tiêm VD-14685-11 17598.0

1047 Pancuronium bromid PAN146
Pancuronium
Injection BP 4mg

Rotexmedica GmbH
Arzneimlttelwerk -
Germany

4mg/2ml Ống Tiêm VN-15126-12 85000.0

1048 Pancuronium bromid PAN084
Pancuronium 4mg
4mg/2ml

Rotexmedica GmbH
Arzneimlttelwerk -
Germany

4mg/2ml Ống Tiêm VN-15126-12 85000.0

1049 Panax notoginseng saponins LUO056 Luotai
Kunming
Pharmaceutical Corp -
Trung Quốc

200mg Lọ Tiêm VN-18348-14 118000.0

1050 Panax notoginseng saponins LUO068 Luotai
Kunming
Pharmaceutical Corp -
Trung Quốc

200mg Lọ Tiêm VN-18348-14 118000.0

1051 Oxytocin H01BB02 OXY016
Oxytocin Injection BP
10UI 10IU/ml

Rotexmedica GmbH
Arzneimittelwerk -
Germany

10UI Ống Tiêm VN-9978-10 9800.0

1052 Oxytocin H01BB02 OXY021 Oxytocin injection BP
10UI

Rotexmedica -
Germany

10IU/ml Ống Tiêm VN-9978-10 9800.0

1053 Oxcarbazapin N03AF02 TRI024 Trileptal tab. 300mg Novartis Farma S.p.A 300mg Viên Uống VN-15563-12 8064.0
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- Ý
1054 Oxacilin J01C F04 EUV001 Euvioxcin 500mg Hataphar - Việt Nam 500mg Viên Uống VD-17438-12 3400.0

1055 Oxcarbazapin N03AF02 TRI040 Trileptal Tab 300mg
5x10

Novartis Farma S.p.A-
Ý

300mg Viên Uống VN-15563-12 8064.0

1056 Oxacilin J01C F04 EUV002 Euvioxcin 500 mg
Công ty CP Dược
phẩm Hà Tây - Việt
Nam

500 mg Viên Uống VD-17438-12 2000.0

1057 Ondansetron A04AA01 SOS001 Sosvomit 4 4mg 4mg Viên Uống 3990.0

1058 Ondansetron A04AA01 EMI001 Emistop Claris Lifesciences
Limited - India

8mg Ống Tiêm VN-13102-11 9000.0

1059 Omeprazol A02B
C01

OVA001 Ovac 20mg Công ty CPDP Cửu
Long - Việt Nam

20mg Viên Uống VD-20187-13 173.0

1060 Omeprazol A02B
C01

OME004 Omeprazol Stada
40mg

40mg Lọ Tiêm 41000.0

1061 Omeprazol
A02B
C01 KAG001 Kagasdine

Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

20mg Viên Uống VD-16386-12 147.0

1062 Olopatadin PAT001 Pataday 0.2% 2.5ml Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.2%. 2.5ml Lọ Nhỏ
mắt

VN-13472-11 131099.0

1063 Olopatadin PAT002 Pataday 0 2% lọ 2 5
ml

Alcon Laboratories
Inc. - Mỹ

0.2%. lọ 2.5 ml Chai Nhỏ
mắt

VN-13472-11 131100.0

1064 Olanzapin N05AH03 SAV020 SaVi Olanzapine 10 Công ty CP Dược avi(
savipharm)-Việt Nam

10mg Viên Uống VD-16980-12 1190.0

1065 Olanzapin N05AH03 SAV005 Savi Olanzapine 10

Công ty cổ phần dược
phẩm Sa Vi
(SaViPharm) - Việt
Nam

10mg Viên Uống VD-16980-12 1190.0

1066 Ofloxacin J01MA01 GOL003 Goldoflo ACS Dobfar info SA -
Switzerland

200mg Túi Tiêm 5862/QLD-KD 155000.0

1067 Oflovid OFL004
Oflovid Ophthalmic
Ointment

Santen
Pharmaceutical Co.
Ltd. - Nhật

3.5g Tuýp Tra mắt VN-18723-15 74529.0

1068 Octreotide H01CB02 SAN012 Sandostatin Inj
0.1mg/ml 5

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

0.1mg/1ml Ống Tiêm VN-17538-13 241525.0

1069 Octreotide H01CB02 SAN032 Sandostatin Inj
0.1mg/ml 1mlx5

Novartis Pharma Stein
AG-Thụy Sĩ

0.1mg/1ml Ống Tiêm VN-17538-13 241525.0

1070 Octreotid DBL004 DBL Octreotide 0
1mg/1ml

Omega Laboratories
Ltd. - Canada

0.1mg/ml Ống Tiêm VN-8558-09 159600.0

1071 Ô tặc cốt OTA002 Ô tặc cốt G Uống 98.0
1072 Ô tặc cốt OTA003 Ô tặc cốt Gam Uống 280.0
1073 Ô dược ODU003 Ô dược Gam Uống 237.0
1074 Ô dược ODU001 Ô dược G Uống 133.0

1075 Nước cất pha tiêm WAT001 Water for Injections
B.Braun 10ml

B.Braun Melsungen
AG - Germany

10ml Ống Tiêm VN-17260-13 2016.0

1076 Nước cất pha tiêm WAT002 Water for Injections
B.Braun

B.Braun Melsungen
AG - Germany

10ml Ống Tiêm VN-17260-13 2016.0

1077 Nước cất pha tiêm STE033 Sterilised water for
injection BP 10ml

Amanta Healthcare -
Ấn Độ

10ml ống Tiêm VN-18493-14 1800.0

1078 Nước cất pha tiêm STE016 Sterilised 10ml 10ml Marck Biosciences
Limited

10ml ống Tiêm VN-18493-14 1800.0

1079 Nước cất pha tiêm NUO031 Nước cất tiêm 5ml
5ml

CTCPDP Minh Dân -
Việt Nam

Ống Tiêm VD-22489-15 638.0

1080 Nước cất pha tiêm NUO024 Nước cất tiêm 5ml Ống Tiêm 670.0

1081 Betamethason Dipropionate Acid
Salicylic

DIB001 Dibetalic 15g Traphaco - Việt Nam 0.064%+3%. 15g Tuýp Dùng
ngoài

VD-23251-15 17000.0

1082
Betamethason dipropionat +
clotrimazol + gentamicin SHI003

Shinpoong Gentri-
sone 20g

Công ty TNHH Dược
phẩm Shinpoong
Daewoo - Việt Nam

0.64mg + 10mg + 1mg. tuýp
20g Tuýp

Dùng
ngoài VD-21761-14 20800.0

1083 Metoprolol succinate C07A
B02

BET015 Betaloc Zok Tab
25mg 14

AstraZeneca AB-Thụy
Điển

25mg Viên Uống VN-17243-13 4620.0

1084 Betamethason dipropionat +
clotrimazol + gentamicin

SHI006 Shinpoong Gentri-
sone

Shinpoong Daewoo-
VN

0.64mg + 10mg + 1mg. tuýp
20g

Tuýp Dùng
ngoài

VD-21761-14 21000.0

1085 Betahistin Mesilate MER014 Merislon 12mg Eisai Co. Ltd - Nhật 12mg Viên Uống VN-15329-12 2130.0

1086 Metoprolol succinate C07A
B02

BET006 Betaloc Zok 25mg 25mg Viên Uống 4620.0

1087 Betahistin Mesilate MER011 Merislon 12mg Eisai Co. Ltd - Nhật 12mg Viên Uống VN-15329-12 2130.0

1088 Betahistin BET009 Betaserc 24mg 24mg Abbott Healthcare
SAS - Pháp

24mg Viên Uống VN-12029-11 5960.0

1089 Betahistin BET009 Betaserc 24mg 24mg Abbott Healthcare
SAS - Pháp

24mg Viên Uống VN-12029-11 5962.0

1090
Beta-glycyrrhetinic acid +dequalinium
clorid + tyrothricin+ hydrocortison
acetat +lidocain hydroclorid

ANG006 Anginovag
Ferrer Internacional
S.A. - Tây Ban Nha

1mg + 4mg + 0.6mg + 0.6mg
+ 1mg 10ml lọ Xịt VN-18470-14 106000.0

1091 Benzalkonium + benzocaine +
Tyrothricin.

DOR004 Dorithricin 1mg +
1.5mg + 0.5mg

Medice Arzneimittel
Putter - Germany

1mg+1.5mg+0.5mg Viên Uống VN-8756-09 1881.0

1092 Berberin BER013 Berberin 10mg DNA Pharma - Việt
Nam

10mg Viên Uống VD-22573-15 26.0

1093 Bán hạ nam (Củ chóc) BAN009 Bán hạ nam (Củ
chóc)

G Uống 190.0

1094 Bán hạ nam (Củ chóc) BAN117 Bán hạ nam (Củ
chóc)

Gam Uống 252.0

1095 Basiliximab SIM009 Simulect Inj 20mg 1 Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

20mg Lọ Tiêm VN-11605-10 2.96821E

1096 Bambuterol R03CC12 BAM003 Bambuterol 10 A.T Công ty CPDP An
Thiên Việt Nam

10mg Viên Uống VD-25650-16 840.0

1097 Bacillus subtilis + Lactobacillus
acidophilus

MER013 Merika Fort 200 triệu
(2x108CFU)

Davac Pharma - Việt
Nam

200 triệu (2x108CFU) + 1
tỷ(1x109CFU)

Gói Uống QLSP-0807-14 2800.0

1098 Bacillus Clausii ENT003 ENTEROGERMINA B/
2bls x 10 Amps 2 tỷ

Sanofi-Aventis S.p.A -
Ý

2 tỷ đơn vị/5ml Ống Uống QLSP-0728-13 5765.0
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đơn vị/5ml
1099 Bacillus subtilis BIO029 Biosuptin Nicpharma- Việt Nam Gói Uống 6000.0

1100
Bacillus subtilis + Lactobacillus
acidophilus BIO031 Biosubtyl DL

Công ty TNHH MTV
Vắc xin Pasteur Đà
Lạt - Việt Nam

30000000 CFU. 30000000 CFU Gói Uống QLSP-0767-13 1500.0

1101

Bạch truật Bạch linh Hoàng kỳ Toan
táo nhân Đẳng sâm Mộc hương Cam
thảo Đương quy Viễn chí Long nhãn
Đại táo.

ANT014

An thần B/P 0 5g 0
4g 0 6g 0 4g 0 3g 0
5g 0 15g 0 6g 0 6g 0
15g 0 15g

Cơ sở SX thuốc YHCT
Bảo Phương - Việt
Nam

0.5g. 0.4g. 0.6g. 0.4g. 0.3g.
0.5g. 0.15g. 0.6g. 0.6g. 0.15g.
0.15g

Gói Uống V93-H12-16 6405.0

1102 Bạch truật BAC033 Bạch truật G Uống 704.0
1103 Bạch truật BAC044 Bạch truật Gam Uống 450.0
1104 Bạch truật BAC033 Bạch truật G Uống 506.0

1105
Bạch thược Bạch truật Cam thảo
Đương quy Đảng sâm Phục linh Quế
Thục địa Xuyên khung Hoàng kỳ

HOA033
Hoàn thập toàn đại
bổ DP Foripharm -VN Viên Uống VD-0532-06 và gia hạn số 754/QĐ-BYT 4050.0

1106 Bạch thược BAC032 Bạch thược G Uống 310.0
1107 Bạch thược BAC043 Bạch thược Gam Uống 320.0

1108 Bạch quả Đinh lăng HOA011 HOẠT HUYẾT KIỆN
NÃO

DNA Pharma-VN Viên Uống VD-12476-10 và công văn gia hạn số 20447/QLD-
ĐK

371.0

1109 Bạch linh (Phục linh Bạch phục linh) BAC042 Bạch linh (Phục linh
Bạch phục linh)

Gam Uống 420.0

1110 Bạch quả BAC030 Bạch quả G Uống 314.0
1111 Bạch quả BAC041 Bạch quả Gam Uống 316.0

1112 Bạch linh (Phục linh Bạch phục linh) BAC031 Bạch linh (Phục linh
Bạch phục linh)

G Uống 462.0

1113 Bạch chỉ BAC039 Bạch chỉ Gam Uống 260.0

1114 Bạch hoa xà thiệt thảo BAC034 Bạch hoa xà thiệt
thảo

G Uống 126.0

1115 Bạch hoa xà thiệt thảo BAC040 Bạch hoa xà thiệt
thảo

Gam Uống 185.0

1116 Bạch biển đậu BAC038 Bạch biển đậu Gam Uống 249.0
1117 Bá tử nhân BAT020 Bá tử nhân Gam Uống 545.0

1118 Azithromycin J01FA10 MYE001 Myeromax 500 500
mg

Công ty Liên doanh
Meyer Bpc - Việt Nam

500mg Viên Uống VD-18834-13 5250.0

1119 Bá tử nhân BAT019 Bá tử nhân G Uống 420.0
1120 Bá tử nhân BAT019 Bá tử nhân G Uống 914.0
1121 Azithromycin J01FA10 PYM002 PymeAZI 500 Pymepharco-Việt Nam 500mg Viên Uống VD-23220-15 4000.0

1122 Attapulgit mormoivon hoạt hóa+ hỗn
hợp magnesi carbonat- nhôm hydroxyd

GAS005 Gastropulgite Sac 30 Beaufour Ipsen
Industrie - Pháp

2.5g+0.5g Gói Uống VN-17985-14 3053.0

1123 Azathioprin WED001 Wedes 50mg Đạt Vi Phú- Việt Nam 50mg Viên Uống 8000.0

1124 Azathioprin WED002 Wedes 50mg
Công ty TNHH dược
phẩm Đạt Vi Phú -
Việt Nam

50mg Viên Uống VD-18520-13 7000.0

1125 Attapulgit mormoivon hoạt hóa+ hỗn
hợp magnesi carbonat- nhôm hydroxyd

GAS007 Gastropulgite Sac 30 Beaufour Ipsen
Industrie-Pháp

2.5g. 0.5g. Gói Uống VN-17985-14 3053.0

1126 Atropin sulfat S01FA01 ATR001 Atropin Sulfate 0.25mg/1ml Ống Tiêm 670.0
1127 Atropin sulfat S01FA01 ATR001 Atropin Sulfate 0.25mg/1ml Ống Tiêm 472.0

1128 Atropin sulfat S01FA01 ATR005 Atropin sulfat 0
25mg/ 1ml

Hải Dương - Việt Nam 0.25mg/1ml Ống Tiêm VD-10573-10 470.0

1129 Atropin sulfat S01FA01 ATR004 Atropin Sulfat
0.25mg/1ml

0.25mg/1ml Ống Tiêm 525.0

1130 Atosiban Acetate TRA018 Tractocile

Ferring GmbH (đóng
gói tại: Ferring
International center
S.A. Thụy Sĩ) - Đức
(đóng gói tại Thụy Sĩ)

7.5mg/ml Lọ Tiêm VN-11875-11 2164860.0

1131 Atropin sulfat S01FA01 ATR007 Atropin sulfat HD Pharma - Việt
Nam

0.25mg/ml Ống Tiêm VD-24376-16 460.0

1132 Atorvastatin C10AA05 LIP028 Lipitor Tab 20mg
3x10

Pfizer
Pharmaceuticals LLC
Packed by Pfizer
Manufacturing
Deutschland GmbH -
Mỹ Đóng gói: Đức

20mg Viên Uống VN-17767-14 15941.0

1133 Atorvastatin + ezetimibe EUR005 Eurostat-E Eurolife Healthcare
Pvt. Ltd. - India

10mg+10mg Viên Uống VN-18362-14 4750.0

1134 Atorvastatin C10AA05 DOR006 Dorotor 20mg DOMESCO-Việt Nam 20mg Viên Uống VD-20064-13 535.0
1135 Atorvastatin C10AA05 DOR002 Dorotor 20mg Domesco - Việt Nam 20mg Viên Uống VD-20064-13 536.0

1136 Atenolol + Amlodipin LOP004 Lopilcar - A 50mg +
5mg

Pymepharco-Việt Nam 50mg+5mg Viên Uống VD-10653-10 1550.0

1137 Atorvastatin C10AA05 CAR010 Carlipo-20 Sharon - India 20mg Viên Uống VN-17783-14 945.0

1138 Atorvastatin C10AA05 CHO050 Cholter 10 10mg Ajanta Pharma Ltd-
India

10mg Viên Uống VN-16907-13 900.0

1139 Aspirin N02BA01 ASP006 Aspirin 100mg Traphaco - Việt Nam 100mg Viên Uống VD-20058-13 450.0
1140 Aspirin N02BA01 ASP007 ASPIRIN vidipha-Việt Nam 81mg Viên Uống 124.0

1141 Aspirin N02BA01 ASP005
Aspilets EC Tab
10x10

Công Ty TNHH United
International Pharma
- Việt Nam

80mg Viên Uống VD-17816-12 491.0

1142 Etoricoxib M01AH05 ARC008 Arcoxia 60mg Frosst Iberica S.A -
Tây Ban Nha

60mg Viên Uống VN-15547-12 14222.0

1143 Aspirin N02BA01 ASP009
Aspilets EC Tab
10x10

Công Ty TNHH United
International Pharma
-Việt Nam

80 mg Viên Uống VD-17816-12 540.0

1144 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 REZ002
Rezoclav 500mg + 62
5mg

Công ty cổ phần dược
phẩm trung ương 1 -
Pharbaco - Việt Nam

500mg + 62.5mg viên Uống VD-17967-12 9500.0

1145 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 REZ001 Rezoclav 500mg + 62
5 mg

Công ty cổ phần dược
phẩm trung ương 1 -

500mg + 62.5mg Viên Uống VD-17967-12 9900.0

>>



Pharbaco - Việt Nam

1146 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 AUG010
Augmentin SR Tab
1000mg/ 62.5mg 7x4

Glaxo Wellcome
Production - Pháp -
Pháp

1000mg/62.5mg Viên Uống VN-13130-11 22048.0

1147 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 AUG012 Augmentin Inj 1.2g
10

SmithKline Beecham
plc-Anh

1g+0.2g Lọ Tiêm VN-8713-09 42308.0

1148 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 AUG004
Augmentin BD Tab
625mg 14

SmithKline Beecham
Pharmaceuticals -
Anh - Anh

625mg Viên Uống VN-11057-10 11936.0

1149 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 AUG009
Amoxicillin trihydrate
+ Kali clavulanate

SmithKline Beecham
Pharmaceuticals -
Anh - Anh

1g Viên Uống VN-5377-10 18131.0

1150 Amoxicillin trihydrate + Kali clavulanate J01CR02 AUC002 Auclanityl 1g Cty Tipharco - Việt
Nam

1g viên Uống VD-11694-10 6000.0

1151 Amoxicillin + sulbactam J01CR02 VIM002 Vimotram 1g+0 5g Công ty cổ phần dược
phẩm VCP - Việt Nam

1g +0.5g Lọ Tiêm VD-19059-13 43000.0

1152 Amoxicilin + acid clavulanic J01CR02 KOA001 Koact 375 Aurobindo Pharma
Ltd - India

250mg. 125mg Viên Uống VN-14458-12 4100.0

1153 Amoxicillin + sulbactam J01CR02 MID010 Midozam 1 5g
Công ty CP Dược
phẩm Minh Dân- Việt
Nam

1g+0.5g Lọ Tiêm VD-22948-15 43000.0

1154 Amoxicilin MOX002 Moxacin 500mg Domesco - Việt Nam 500mg Viên Uống VD-14845-11 1500.0
1155 Amoxicilin MOX004 Moxacin DOMESCO-Việt Nam 500 mg Viên Uống VD-14845-11 889.0
1156 Amoxicilin MOX002 Moxacin 500mg Domesco - Việt Nam 500mg Viên Uống VD-14845-11 1449.0

1157 Amlodipine besylate + Valsartan EXF001 Exforge tab.
5mg/80mg

Novartis Farmaceutica
S.A - Tây Ban Nha

5mg/80mg Viên Uống VN-16344-13 9987.0

1158 Amoxicilin AMO006 Amoxicilin Hà Tây- Việt Nam 500mg Viên Uống 520.0

1159 Amoxicilin AMO007 Amoxicilin 500mg CTCPDP Minh Dân-
Việt Nam

500mg Viên Uống VD-17932-12 454.0

1160 Amlodipine besylate + Valsartan EXF004 Exforge tab 5mg/
80mg 2x14

Novartis Farmaceutica
S.A-Tây Ban Nha

5mg + 80mg Viên Uống VN-16344-13 9987.0

1161 Amlodipine besylate + Valsartan EXF003 Exforge Tab
10mg/160mg 2x14

Novartis Farmaceutica
S.A - Tây Ban Nha

10mg/160mg Viên Uống VN-16342-13 18107.0

1162 Amlodipine besylate + Valsartan EXF006 Exforge Tab
10mg/160mg 2x14

Novartis Farmaceutica
S.A-Tây Ban Nha

10mg + 160mg Viên Uống VN-16342-13 18107.0

1163 Amlodipine + Perindopril COV006 Coveram 5-5 Tab
5mg/5mg 30

Servier (Ireland)
Industries Ltd. - Ailen

5mg Viên Uống VN-18635-15 6589.0

1164 Amlodipine + Perindopril COV013 Coveram 5-5 Tab
5mg/5mg 30

Servier (Ireland)
Industries Ltd.-Ailen

5mg.5mg Viên Uống VN-18635-15 6589.0

1165 Amlodipine + Perindopril COV014 Coveram 5-10 Tab
5mg-10mg 30

Servier (Ireland)
Industries Ltd.-Ailen

5mg.10mg Viên Uống VN-18634-15 6589.0

1166 Amlodipine + Perindopril COV007 Coveram 5-10 Tab
5mg-10mg

Servier (Ireland)
Industries Ltd. - Ailen

5mg Viên Uống VN-18634-15 6589.0

1167
Amlodipin + Valsartan +
Hydrochlorothiazide EXF002

Exforge HCT Tab
10mg/160mg/12.5mg
4x7

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ 10mg/160mg/12.5mg Viên Uống VN-18037-14 18107.0

1168
Amlodipin + Valsartan +
Hydrochlorothiazide EXF005

Exforge HCT Tab
10mg/160mg/12.5mg
4x7

Novartis Farmaceutica
S.A-Tây Ban Nha 10mg.160mg.12.5mg Viên Uống VN-19287-15 18107.0

1169 Amlodipin + Lisinopril LIS012 LISONORM 5mg
10mg

Gedeon Richter
Plc.Hungary

5mg. 10mg Viên Uống VN-13128-11 4200.0

1170 Amlodipin SAF005 Safeesem 2.5 2 5mg MSN Laboratories
Limited India

2.5mg Viên Uống VN-14455-12 3300.0

1171 Amlodipin + Lisinopril LIS010 Lisonorm 5mg +
10mg

Gedeon Richter Plc -
Hungary

5mg+10mg Viên Uống VN-13128-11 4200.0

1172 Amlodipin KAV002 Kavasdin 10 10mg
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

10mg Viên Uống VD-20760-14 357.0

1173 Amlodipin KAV001 Kavasdin 10
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

10mg Viên Uống VD-20760-14 445.0

1174 Amlodipin KAV001 Kavasdin 10
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

10mg Viên Uống VD-20760-14 415.0

1175 Amitriptylin N06A
A09

AMI013 Amitriptylin 25mg Danapha - VN 25mg Viên Uống VD-17829-12 210.0

1176 Amitriptylin N06A
A09

AMI022 Amitriptylin 25 mg Danapha - Việt Nam 25 mg Viên Uống VD-17829-12 200.0

1177 Amitriptylin N06A
A09

AMI013 Amitriptylin 25mg Danapha - VN 25mg Viên Uống VD-17829-12 180.0

1178 Amiodaron
C01B
D01 COR006

CORDARONE 200mg
B/ 2bls x 15 Tabs
200mg

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp 200mg Viên Uống VN-16722-13 6750.0

1179 Amiodaron
C01B
D01 COR006

CORDARONE 200mg
B/ 2bls x 15 Tabs
200mg

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp 200mg Viên Uống VN-16722-13 6753.0

1180 Amiodaron
C01B
D01 COR014

CORDARONE
150mg/3ml Inj B/ 6
Amps x 3ml

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp 150mg Ống Tiêm VN-11316-10 30048.0

1181 Amiodaron C01B
D01

COR015 CORDARONE 200mg
B/ 2bls x 15 Tabs

Sanofi Winthrop
Industrie-Pháp

200mg Viên Uống VN-16722-13 6750.0

1182 Amiodaron
C01B
D01 COR007

CORDARONE
150mg/3ml Inj B/ 6
Amps x 3ml

Sanofi Winthrop
Industrie - Pháp 150mg/3ml Ống Tiêm VN-11316-10 30048.0

1183 Aminophylin DIA037 Diaphyllin Venosum 4
8%

Gedeon Richter Plc -
Hungary

0.048 Ống Tiêm VN-5363-10 10815.0

1184 Aminophylin DIA015 Diaphyllin 4 8% 5ml 4.8% 5ml Ống Tiêm 9776.0

1185 Amikacin SEL003 Selemycin
500mg/2ml

Medochemie Ltd.-
Cyprus

500mg/2ml Lọ Tiêm VN-15089-12 35450.0
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1186 Aminophylin DIA015 Diaphyllin 4 8% 5ml 4.8% 5ml Ống Tiêm 7203.0

1187 Ambroxol HCl MUC013 Mucosolvan Tab.
30mg

Delpharm Reims -
Pháp

30mg Viên Uống VN-16588-13 2500.0

1188 Amikacin AMI021 Amikacin 250mg/ml*
500mg/2ml

Sopharma PLC -
Bulgaria

500mg Lọ Tiêm VN-17407-13 35450.0

1189 Amikacin AMI023 Amikacin JW Pharmaceu -
Korea

500mg/100ml Chai Tiêm VN-13686-11 50500.0

1190 Ambroxol HCl MUC011 Mucosolvan Tab
30mg

Delpharm Reims -
Pháp

30mg Viên Uống VN-16588-13 2500.0

1191 Ambroxol MED030 Medovent 30mg Medochemie Ltd. -
Cyprus

30mg Viên Uống VN-17515-13 802.0

1192 Ambroxol LOB001 Ambroxol Viên Uống 1120.0

1193 Aluminium phosphate A02AB03 PHO015
PHOSPHALUGEL
SUSP. 20% 12
38g/20g

Pharmatis - Pháp 12.38g/20g Gói Uống VN-16964-13 3751.0

1194 Aluminium phosphate A02AB03 PHO024
Phosphalugel
susp.20% 12
38g/20g

Pharmatis - Pháp 12.38g/20g Gói Uống VN-16964-13 3751.0

1195 Alteplase B01AD02 ACT013 Actilyse 50mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

50mg Lọ Tiêm VN-11467-10 1.03236E

1196 Alphachymotrypsin B06AA04 KAT003 Katrypsin
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

21 microkatal Viên Uống VD-18964-13 147.0

1197 Alteplase B01AD02 ACT017 Actilyse
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG - Đức

50mg Lọ Tiêm QLSP-948-16 1.03236E

1198 Alteplase B01AD02 ACT013 Actilyse 50mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG. - Đức

50mg Lọ Tiêm VN-11467-10 1.03236E

1199 Alpha chymotrypsin B06AA04 ALP001 Alphachymotrypsin
5000IU

Bidiphar - Việt Nam 5.000IU Lọ Tiêm VD-12777-10 5198.0

1200 Alphachymotrypsin B06AA04 STA004 Statripsine 4.2mg
Công ty liên doanh
TNHH Stada - Việt
Nam

4.2mg Viên Uống VD-21117-14 1128.0

1201 Allopurinol M04AA01 MIN014 Minirin Ferring International
Center S.A. - Thụy Sỹ

0.089mg Viên Uống VN-18893-15 22133.0

1202 Alpha chymotrypsin B06AA04 ALP020 Alpha Chymotrypsin
5000 IU

Bidiphar - Việt Nam 5.000UI Lọ Tiêm VD-12777-10 4788.0

1203 Allopurinol M04AA01 MIL001 Milurit Egis - Hungary 300mg Viên Uống VN-14161-11 1930.0

1204 Alfuzosin G04CA01 GOM001 Gomzat 10mg Daewoong Pharm.
Co. Ltd - Korea

10mg Viên Uống VN-13693-11 11900.0

1205 Allopurinol M04AA01 DAR001 DARINOL 300mg Danapha- VN 300mg Viên Uống VD-16186-12 395.0

1206 Allopurinol M04AA01 ALL003 Allopurinol
Công ty cổ phần dược
phẩm Khánh Hòa -
Việt Nam

300mg Viên Uống VD-25704-16 349.0

1207 Adrenalin ADR003 ADRENALIN 1mg/1ml 1mg/1ml Ống Tiêm 2625.0
1208 Adrenalin ADR005 ADRENALIN 1mg/1ml 1mg/1ml Ống Tiêm 1890.0

1209 Human Albumin B05AA01 ALB015 ALBUMINAR 25*
25% lọ 50ml

CSL Behring LLC-USA 25%.50ml Lọ Tiêm VN-13414-11 909000.0

1210 Adrenalin ADR003 ADRENALIN 1mg/1ml 1mg/1ml Ống Tiêm 2583.0
1211 Adrenalin ADR002 Adrenalin Vinphaco - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-12988-10 3000.0
1212 Adrenalin ADR002 Adrenalin Vinphaco - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-12988-10 4400.0
1213 Adrenalin ADR007 Adrenalin Thephaco- Việt Nam 1 mg/ml Ống Tiêm VD-25351-16 2000.0
1214 Adrenalin ADR002 Adrenalin Vinphaco - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-12988-10 2394.0
1215 Adrenalin ADR002 Adrenalin Vinphaco - VN 1mg/1ml Ống Tiêm VD-12988-10 2020.0

1216 Actiso Diệp hạ châu Rau đắng đất Bìm
bìm biếc

LIV006

Livonic ( 2500 mg )
100 mg ( 400 mg )
50 mg (500 mg ) 81
5 mg (85 mg )

Công ty CP BV
Pharma - Việt Nam

( 2500 mg ) 100 mg. ( 400 mg
) 50 mg. (500 mg ) 81.5 mg.
(85 mg )

Viên Uống VD-20622-14 798.0

1217 Adeforvir + Lamivudin FAW002 Fawce 10mg+100mg
Công ty TNHH dược
phẩm Đạt Vi Phú -
Việt Nam

10mg+100mg Viên Uống VD-21053-14 19500.0

1218 Adeforvir + Lamivudin FAW001 Fawce 10mg
Công ty TNHH dược
phẩm Đạt Vi Phú -
Việt Nam

10mg+100mg Viên Uống VD-21053-14 18000.0

1219 Actiso Diệp hạ châu Rau đắng đất Bìm
bìm biếc

LIV005 Livonic Công ty CP BV
Pharma _ Việt Nam

Viên Uống VD-20622-14 800.0

1220 ACM Control 4 ACM001 ACM Control 4 CTCPDP3/2- VN 4mg Viên Uống VD-25594-16 1995.0

1221 Actiso Cao Mật lợn khô Tỏi Than hoạt
tính.

CHO002 Chorlatcyn DNA Pharma-VN 125mg+50mg+50mg+25mg Viên Uống VD-12478-10 và công văn gia hạn số 19255/QLD-
ĐK

1750.0

1222 Acid zoledronic ACL002 Aclasta 5mg/100ml
Inf 100ml 1

Novartis Pharma Stein
AG-Thụy Sĩ

5mg/100ml Chai Tiêm
truyền

VN-19294-15 6761490.0

1223 Acid amin B05BA01 VAM002 Vaminolact 6 5% chai
100ml

Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

6.5%. chai 100ml Chai Tiêm
truyền

VN-19468-15 129000.0

1224 Acid zoledronic ACL001 Aclasta 5mg/100ml
Inf 100ml 1

Novartis Pharma Stein
AG - Thụy Sĩ

100ml Chai Tiêm VN-19294-15 6761490.0

1225 Acid amin B05BA01 VAM001 Vaminolact Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

6.5%. 100ml Chai Tiêm VN-5358-10 129000.0

1226 Acid amin B05BA01 NEP061 Nephrosteril 250ml* Fresenius Kabi Austia
GmbH.- Austria

7%.250ml Chai Tiêm VN-17948-14 115000.0

1227 Acid amin B05BA01 KID001 Kidmin* 7.2% 200ml Otsuka OPV - VN 7.2%/200ml Chai Tiêm VD-12659-10 120000.0

1228 Acid amin B05BA01 NEP207 Nephrosteril Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

7%. 250 ml Chai Tiêm
truyền

VN-17948-14 115000.0

1229 Acid amin B05BA01 AMI026 Amiparen-5 Otsuka OPV - Việt
Nam

5%/200ml Chai Tiêm
truyền

VD-12657-10 53000.0

1230 Acid amin B05BA01 AMI007 Aminosteril N-Hepa*
8%

Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

0.08 Chai Tiêm VN-17437-13 104000.0

1231 Acid amin B05BA01 AMI016 Aminoplasmal* B.Braun Melsungen 10%.500ml Chai Tiêm VN-18160-14 149106.0
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B.Braun 10% E
500ml 10% chai
500ml

AG - Germany

1232 Acid amin B05BA01 AMI028 Aminosteril N Hepa
8%

Fresenius Kabi Austria
GmbH - Austria

0.08 Chai Tiêm
truyền

VN-17437-13 104000.0

1233 Acid amin B05BA01 AMI020 Aminoplasmal B.B
5% 500ml*

B.Braun - Germany 5%.500ml Chai Tiêm VN-18161-14 117000.0

1234 Acid amin B05BA01 AMI025
Aminoplasmal
B.Braun 10% E
500ml

B.Braun Melsungen
AG - Germany 10%.500ml Chai

Tiêm
truyền VN-18160-14 154035.0

1235 Acid amin B05BA01 AMI019
Aminoplasmal B.B
10% 250ml* 10%
250ml

B.Braun - Germany 10%.250ml Chai Tiêm VN-18160-14 103950.0

1236 Acid amin B05BA01 AMI027 Aminic Ay Pharmaceuticals
Co. Ltd - Japan

10% 200ml Túi Tiêm
truyền

VN-16105-13 105000.0

1237 Aciclovir D06BB03 CIC001 Ciclevir 800 800 mg Công ty CPDP Glomed
- Việt Nam

800mg Viên Uống VD-21835-14 1240.0

1238 Acid amin B05BA01 ALV003 Alvesin 40* 500ml
Berlin Chemie AG
(Menarini Group) -
Germany

4%.500ml Chai Tiêm VN-11460-10 106470.0

1239 Aciclovir D06BB03 ACI044 Aciclovir 200mg CTCPDP Minh Dân-
Việt Nam

200mg Viên Uống VD-22934-15 346.0

1240 Acetyl leucin N07CA04 TAN012
TANGANIL INJ.
500MG/5ML

Pierre Fabre
Medicament
production - Pháp

500mg Ống Tiêm VN-18066-14 13698.0

1241 Acetyl leucin N07CA04 VIN005 Vintanil 500mg/ 5ml
Công ty cổ phần
Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Việt Nam

500mg/5ml Ống Tiêm VD-20275-13 13750.0

1242 Acetyl leucin N07CA04 TAN003 Tanganil 500mg/5ml 500mg/5ml Ống tiêm 13698.0

1243 Acetyl leucin N07CA04 TAN019 Tanganil 500mg
Pierre Fabre
Medicament
production - Pháp

500mg/5ml Ống Tiêm VN-18066-14 13698.0

1244 Acetyl Leucin N07CA04 ATI004 Atileucine inj Công ty CPDP An
Thiên Việt Nam

500mg/5ml Ống Tiêm VD-25645-16 10479.0

1245 Acetazolamid ACE003 Acetazolamid 250mg
Công ty cổ phần
DPDL Pharmedic -
Việt Nam

250mg Viên Uống VD-13361-10 720.0

1246 Acetazolamid ACE002 Acetazolamid 250mg
Công ty cổ phần dược
phẩm dược Liệu
Pharmedic- Việt Nam

250mg Viên Uống 809.0

1247 Acarbose A10BF01 GLU052 Glucobay 50 50mg Bayer Pharma AG -
Germany

50mg Viên Uống VN-10758-10 2760.0

1248 Acenocoumarol DAR002 Darius 4mg SPM- Việt Nam 4mg Viên Uống VD-18821-13 2790.0

1249 Paracetamol N02BE01 PAR039 Acetaminophen Công ty CPDP Cửu
Long - Việt Nam

650mg Viên Uống VD-22825-15 1495.0

1250 Acarbose A10BF01 GLU025 Glucobay 50 50mg Bayer Pharma AG -
Germany

50mg Viên Uống VN-10758-10 2760.0

1251 Natri clorid A12CA01 0.9001 0.9% Sodium
Chloride 9g/1000ml

Euromed- Philippin 9g/1000ml Chai Truyền VN-16752-13 12000.0

1252 Acarbose A10BF01 GLU011 Glucobay 100 100mg Bayer Pharma AG -
Germany

100mg Viên Uống VN-10757-10 4738.0

1253

1254 Natri clorid A12CA01 0 9001
0 9% Sodium
Chloride   500ml Euromed- Philippin 9g/1000ml Chai

Truyền
tĩnh
mạch

10500.0
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